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LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan luận án: "Nghiên cứu đa dạng và phân bố của các loài ong 

mật thuộc họ Apidae (Hymenoptera: Apoidea) ở vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam" là 

công trình nghiên cứu của chính mình dưới sự hướng dẫn khoa học của tập thể hướng 

dẫn. Luận án sử dụng thông tin trích dẫn từ nhiều nguồn tham khảo khác nhau và các 

thông tin trích dẫn được ghi rõ nguồn gốc. Các kết quả nghiên cứu của tôi được công 

bố chung với các tác giả khác đã được sự nhất trí của đồng tác giả khi đưa vào luận 

án. Các số liệu, kết quả được trình bày trong luận án là hoàn toàn trung thực và chưa 

từng được công bố trong bất kỳ một công trình nào khác ngoài các công trình công 

bố của tác giả. Luận án được hoàn thành trong thời gian tôi làm nghiên cứu sinh tại 

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Thành phố  Hồ Chí Minh, ngày  20  tháng   07   năm 2026 

Tác giả luận án 

 

Lê Văn Thọ 
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Từ viết tắt Chú Thích 

C(%) Độ thường gặp 

D Chỉ số Margalef 

H' Chỉ số Shannon–Wiener 

J' Chỉ số Evenness 

n Cỡ mẫu 

n' Độ phong phú 

DC1 Đai cao dưới 50 m 

DC2 Đai cao từ 50 đến dưới 200 m 

DC3 Đai cao từ 200 đến 500 m 

DC4 Đai cao trên 500 m 

RTN Rừng tự nhiên 

TCB Trảng cây bụi 

KDC Khu dân cư 

M1 Vườn cây ăn trái 1 

M2 Vườn cây ăn trái 2 

M3 Vườn cây ăn trái 3 
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MỞ ĐẦU 

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 

Vùng Đông Nam Bộ là khu vực sinh thái quan trọng của Việt Nam. Đây là nơi 

chuyển tiếp giữa vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên xuống vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long. Vùng có diện tích gần 30.000 km² với địa hình đa dạng cùng 

độ cao giảm dần từ phía Tây Bắc xuống Đông Nam đã giúp tạo sự phong phú của 

kiểu sinh cảnh và đai cao khác nhau. Đông Nam Bộ có khí hậu nhiệt đới gió mùa, 

nhiệt độ cao và lượng mưa dồi dào đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phân bố và phát 

triển của các loài thực vật ở các khu rừng tự nhiên, các vườn cây ăn trái, cây công 

nghiệp, nông nghiệp, trảng cỏ, cây bụi [1-3]. Sự đa dạng của sinh cảnh, đai cao và 

các loài thực vật ở vùng Đông Nam Bộ đã góp phần hình thành khu hệ côn trùng thụ 

phấn đa dạng và phong phú, trong đó có khu hệ ong thuộc họ Apidae. 

Ong họ Apidae (Hymenoptera, Apoidea) là nhóm côn trùng đa dạng, phong 

phú ở trên thế giới với khoảng 6000 loài đã được ghi nhận [4-6]. Chúng bao gồm các 

loài ong mật, ong bầu, ong không ngòi đốt và nhiều nhóm ong đơn độc khác. Ong 

mật họ Apidae là nhóm loài quen thuộc nhất với đời sống con người [4]. Chúng phân 

bố rộng khắp trên thế giới và giữ vai trò thiết yếu trong hệ sinh thái và chuỗi thức ăn 

của sinh vật. Các loài ong họ Apidae tham gia thụ phấn cho thực vật tự nhiên và cây 

trồng, giúp duy trì đa dạng sinh học và nâng cao năng suất nông nghiệp [5]. Ngoài ra, 

chúng còn mang lại nhiều giá trị kinh tế quan trọng thông qua các sản phẩm như mật 

ong, sáp ong, keo ong và nhiều sản phẩm khác [7, 8]. 

Ở Việt Nam, ong họ Apidae mặc dù đã được nghiên cứu từ khá sớm, nhưng 

tập trung chủ yếu vào nhóm ong có giá trị kinh tế như ong mật giống Apis và một số 

loài ong không ngòi đốt [9-14]. Hiện nay, các nghiên cứu đã chú trọng hơn vào nghiên 

cứu thành phần loài, khu vực phân bố và sinh học tổ của ong, tuy nhiên các nghiên 

cứu còn ít và chủ yếu được triển khai ở khu vực miền Bắc [7, 8, 15-22]. Ở vùng Đông 

Nam Bộ, nghiên cứu về ong họ Apidae còn rất hạn chế và thiếu tính hệ thống. Các 

dữ liệu về thành phần loài chưa đầy đủ và thông tin về phân bố ở các sinh cảnh, trên 

các đai cao và thực vật nguồn hoa còn rời rạc. Đặc biệt, vùng Đông Nam Bộ chưa có 

nghiên cứu về sinh học tổ, nhất là tổ của ong giống Xylocopa. Ngoài ra, trong những 

thập kỷ gần đây, sự suy giảm của các quần thể ong đã được ghi nhận trên phạm vi 

toàn cầu. Nguyên nhân chủ yếu là mất sinh cảnh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ô 
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nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu [4, 5]. Thêm vào đó, gần đây các nghiên cứu 

đã cho thấy sự thay đổi về tài nguyên thực vật, sinh cảnh, độ cao có ảnh hưởng đến 

thành phần loài, sự phân bố, tập tính làm tổ và nguồn thức ăn của ong [23]. Điều này 

càng được quan tâm hơn trong bối cảnh hiện nay khi quá trình đô thị hóa diễn ra 

nhanh, các vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và sự suy giảm đa dạng sinh 

học ngày càng tăng. Tuy nhiên, ở vùng Đông Nam Bộ những vấn đề này còn ít được 

quan tâm, nghiên cứu.  

Vùng Đông Nam Bộ là trung tâm kinh tế quan trọng nhất của cả nước. Nơi 

đây có quá trình đô thị hóa cao với nhiều khu công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, 

dịch vụ đang được mở rộng [2]. Điều này cũng dẫn đến việc thu hẹp diện tích các khu 

rừng tự nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường và sử dụng hóa chất trong nông nghiệp 

ngày càng tăng cao. Những nhân tố này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn 

thức ăn, nơi làm tổ và môi trường sống của các loài ong ở đây. Do đó, việc nghiên 

cứu về đa dạng thành phần loài, đặc điểm phân bố, sinh học tổ và thực vật nguồn hoa 

của ong họ Apidae ở vùng Đông Nam Bộ là rất cần thiết. Điều này sẽ góp phần quan 

trọng cho việc bổ sung dữ liệu khoa học về khu hệ ong ở Việt Nam và cho đa dạng 

sinh học vùng Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, nghiên cứu sẽ góp phần làm tiền đề cho 

công tác nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn tài nguyên thụ phấn và 

phát triển nền nông nghiệp bền vững cho vùng.  

Từ những thực tế trên cho thấy, việc nghiên cứu về đa dạng sinh học của các 

loài côn trùng thụ phấn quan trọng như các loài ong họ Apidae ở vùng Đông Nam Bộ 

hiện nay có 3 vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu là: (1) Sự đa dạng thành phần 

các loài ong họ Apidae ở vùng Đông Nam Bộ như thế nào? (2) Các loài ong họ Apidae 

phân bố chủ yếu ở đâu? và (3) Đặc điểm sinh học tổ của chúng ra sao?. Để góp phần 

tìm câu trả lời cho những vấn đề trên, tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu đa dạng và 

phân bố của các loài ong mật thuộc họ Apidae (Hymenoptera: Apoidea) ở vùng 

Đông Nam Bộ, Việt Nam”. 

1.2.  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

Xác định được tính đa dạng về thành phần loài, đặc điểm phân bố của các loài 

ong thuộc họ Apidae ở vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam. 
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1.3. Nội dung nghiên cứu của đề tài 

Nội dung 1: Nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài ong họ Apidae ở vùng 

Đông Nam Bộ. 

Nội dung 2: Phân loại, định danh, xây dựng khóa phân loại các loài ong họ 

Apidae 

Nội dung 3: Xác định đặc điểm phân bố của các loài ong họ Apidae ở khu vực 

nghiên cứu. 

Nội dung 4: Ghi nhận đặc điểm sinh học tổ một số loài ong họ Apidae ở vùng 

Đông Nam Bộ. 

1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Ý nghĩa khoa học: 

- Nghiên cứu này góp phần làm rõ tính đa dạng về thành phần loài của họ ong 

Apidae tại vùng Đông Nam Bộ, qua đó bổ sung dữ liệu về đa dạng các loài cho 

khu hệ ong ở Việt Nam. 

- Các đặc điểm phân bố của ong theo sinh cảnh, đai cao, vườn cây ăn trái, cây 

nguồn hoa và các đặc điểm sinh học tổ của ong là cơ sở khoa học cho nghiên 

cứu về quy luật phân bố, phát triển của chúng ở vùng Đông Nam Bộ. 

Ý nghĩa thực tiễn: 

- Nghiên cứu mang lại nguồn thông tin khoa học cần thiết cho công tác bảo tồn 

ong có ý nghĩa sinh thái và kinh tế, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và 

suy giảm đa dạng sinh học. 

- Dữ liệu của đề tài hỗ trợ phát triển ngành nuôi ong theo hướng bền vững thông 

qua việc nhận diện các loài ong, khu vực phân bố, các loài thực vật mà chúng 

ưa thích thăm hoa. 

- Những hiểu biết về sinh học tổ của một số loài ong sẽ góp phần quan trọng giúp 

bảo vệ các loài có ích này và là nền tảng ứng dụng chúng trong tương lai. 

1.5. Những đóng góp mới của đề tài  

- Đề tài đã xây dựng một danh lục đầy đủ và hệ thống về thành phần loài ong 

thuộc họ Apidae; cung cấp khóa định loại tới giống và loài cho các loài ong 

trong họ Apidae ở vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam.  

- Đề tài lần đầu bổ sung dữ liệu sinh học tổ của 4 loài ong giống Xylocopa, làm 

rõ đặc điểm nơi làm tổ, cấu trúc tổ, góp phần hiểu sâu hơn về sinh thái ong thuộc 

họ Apidae (Hymenoptera, Apoidea) ở vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam.  
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CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

1.1 Tổng quan về khu vực nghiên cứu 

Vùng Đông Nam Bộ thuộc miền Nam, Việt Nam. Nơi đây có diện tích gần 

30.000 km2 và chiếm hơn 8% tổng diện tích của cả nước. Trước đây, khu vực này có 

6 tỉnh, thành phố, nhưng từ tháng 7 năm 2025, vùng Đông Nam Bộ có 3 tỉnh, thành 

phố bao gồm tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh [1, 24-26]. Vị trí địa lí là 

nơi nối liền giữa vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với vùng đồng bằng 

sông Cửu Long. Phía Đông giáp với biển Đông, phía Tây giáp với Campuchia, phía 

Nam giáp với vùng đồng bằng sông Cửu Long và phía Bắc giáp với vùng duyên hải 

Nam Trung Bộ và Tây Nguyên [1, 24-26].  

Đặc điểm địa hình của vùng thể hiện sự chuyển tiếp từ bán bình nguyên đến 

trung du, đồng thời xuất hiện các dãy đồi núi thấp với độ cao không vượt quá 1000 

m. Sự đa dạng này tạo nên cấu trúc địa hình đặc thù, góp phần hình thành các tiểu 

vùng sinh thái khác nhau trong khu vực. Vùng Đông Nam Bộ có phần lớn diện tích 

với khoảng 70% diện tích có độ cao trên 50 m và độ cao giảm dần từ phía Tây Bắc 

xuống Đông Nam. Với độ cao 986 m, Núi Bà Đen ở tỉnh Tây Ninh là ngọn núi cao 

nhất và được xem như nóc nhà của Nam Bộ. Bên cạnh đó còn có một số ngọn núi cao 

khác như: Núi Chứa Chan cao 838 m, Núi Bà Rá cao 736 m, núi Mây Tào cao 716 m 

và Núi Dinh cao 505 m [1, 26].   

Khí hậu của vùng Đông Nam Bộ thuộc kiểu nhiệt đới gió mùa điển hình, với 

hai mùa. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào tháng 11, trong khi mùa 

khô diễn ra từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm tương đối ổn 

định ở mức 27–28°C, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phân bố và phát triển của nhiều 

loại thực vật nhiệt đới. Độ ẩm trung bình năm dao động từ 70–80%, kết hợp với lượng 

mưa dồi dào, khoảng 1.500–3.000 mm góp phần hình thành hệ sinh thái tự nhiên đa 

dạng và phong phú cho vùng [1, 26].  

Hệ thống rừng tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ phân bố ở cả 3 tỉnh, thành 

phố và tập trung nhiều ở khu vực các Vườn Quốc gia, các khu bảo tồn, khu dự trữ 

sinh quyển như ở tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những 

nơi có đa dạng sinh học cao, đóng vai trò bảo tồn nhiều loài động, thực vật đặc hữu 

cũng như duy trì cân bằng sinh thái của vùng. Bên cạnh đó, hệ sinh thái rừng ngập 

mặn Cần Giờ thuộc thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa trong việc bảo vệ 

bờ biển, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu mà còn là nơi cư trú của nhiều loài 

động, thực vật và côn trùng, góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái đặc trưng của 

vùng Đông Nam Bộ [1, 26]. 

Sự đa dạng của các điều kiện tự nhiên và hệ sinh thái ở vùng Đông Nam Bộ 

góp phần tạo ra tính đa dạng sinh học của các loài côn trùng nói chung và các loài 
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ong nói riêng. Tuy nhiên, những nghiên cứu về các loài ong họ Apidae ở khu vực này 

còn rất hạn chế. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đa dạng thành phần loài, đặc điểm 

phân bố và tìm hiểu đặc điểm sinh học tổ của ong họ Apidae ở vùng Đông Nam Bộ 

là rất cần thiết hiện nay. 

1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.2.1 Tình hình nghiên cứu ong họ Apidae trên thế giới 

Các loài ong là nhóm côn trùng thuộc liên họ Apoidea của bộ cánh màng 

(Hymenoptera). Hiện nay, có khoảng hơn 20.000 loài ong trên thế giới thuộc 7 họ 

bao gồm: Apidae, Megachilidae, Halictidae, Andrenidae, Colletidae, Melittidae và 

Stenotritidae [4-6]. Mặc dù, một số tác giả đã đề xuất xếp tất cả các loài ong vào họ 

duy nhất là Apidae giống như việc sắp xếp các loài kiến vào một họ duy nhất là 

Formicidae từ đó giúp việc tra cứu các loài ong bằng một tên họ duy nhất cho thuận 

tiện. Tuy nhiên, hệ thống đa họ như hiện nay là thích hợp và được ưa chuộng hơn vì 

nó ổn định nhất về mặt danh pháp và hệ thống này đã được dùng nhiều nhất trên thế 

giới qua hơn 150 năm. Bên cạnh đó, việc thay đổi hệ thống ở giai đoạn này sẽ đòi hỏi 

phải loại bỏ một lượng lớn thông tin ở các cấp, bậc phân loại đã được thiết lập từ xưa 

đến nay [4]. Trong số các họ, họ ong Apidae với các nhóm loài như ong, ong bầu, 

ong nghệ, ong không ngòi đốt và các loài ong đơn độc khác là nhóm loài phổ biến và 

quen thuộc nhất với đời sống con người [27].  

Họ Apidae đã từng có một số thay đổi lớn về thứ bậc so với các họ khác. Trước 

đây, họ Anthophoridae và Ctenoplectridae từng được tách ra khỏi họ Apidae nhưng 

sau đó chúng được xếp lại vào họ Apidae, trong đó họ Ctenoplectridae được xếp giảm 

xuống thành cấp tộc Ctenoplectrini trong phân họ Apinae [4, 5, 28]. Họ Apidae có ba 

phân họ gồm: Apinae, Xylocopinae và Nomadinae [5]. Tuy nhiên, hiện nay một số 

tác giả đang xem xét việc sắp xếp lại họ Apidae với 6 phân họ gồm: Xylocopinae, 

Ctenoplectrinae, Anthophorinae, Nomadinae, Eucerinae và Apinae [4]. Điều này cho 

thấy việc nghiên cứu sắp xếp và phân loại các loài ong vẫn đang tiếp tục diễn ra từ 

cấp độ liên họ Apoidea cho đến cấp họ Apidae. Để có thể làm tốt được việc này thì 

các dữ liệu liên quan đến đa dạng thành phần loài, đặc điểm phân bố của loài rất quan 

trọng và hữu ích [29, 30]. Do đó, việc nghiên cứu về thành phần loài, phân bố của họ 

ong Apidae ở những nơi còn thiếu dữ liệu như Việt Nam là rất cần thiết. 

a. Đa dạng thành phần loài và phân loại ong họ Apidae  

Các loài ong họ Apidae là nhóm có số loài đa dạng với hơn 6.000 loài thuộc 

hơn 200 giống đã được ghi nhận trên thế giới [4, 5, 31]. Trong đó, các quốc gia thuộc 

châu Mỹ có số loài cao nhất, điển hình như Brazin có hơn 1000 loài, Hoa Kỳ hơn 900 

loài, Mexico gần 700 loài. Các nước Peru, Argentina và Colombia đều ghi nhận trên 

400 loài. Tiếp theo, các nước châu Âu như Nga, Hy Lạp, Ý và Tây Ban Nha ghi nhận 
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từ 300 đến 400 loài. Ở châu Á, Trung Quốc là nước ghi nhận cao nhất về các loài ong 

họ Apidae với gần 400 loài. Iran và Ấn Độ mỗi nước có hơn 200 loài. Khu vực Đông 

Nam Á, Indonensia là nước ghi nhận sự đa dạng nhất với gần 180 loài, tiếp theo là 

Thái Lan với hơn 120 loài, Philipin khoảng 100 loài, Singapore ghi nhận hơn 60 loài. 

Các nước Lào và Campuchia mỗi nước có khoảng từ 40 đến 60 loài [31-33]. 

Trong số hơn 6000 loài thuộc hơn 200 giống của họ Apidae, Nomada là giống 

có số loài lớn nhất với khoảng 800 loài, tiếp theo là Anthophora, Xylocopa, Ceratina 

và Centris có từ 300 đến 400 loài/giống. Các giống Amegilla, Eucera, Trepeolus, 

Euglossa, Melissodes, Epeolus, Thyreus và Braunsapis có từ 100 đến 200 loài. Các 

giống còn lại có dưới 100 loài [31]. Trong đó, giống Apis là một trong những giống 

có số loài thấp nhất với khoảng 11 loài, nhưng là nhóm quen thuộc và có vài trò rất 

quan trọng với hệ sinh thái và đời sống của con người [4, 5, 27, 34].  

Giống Apis là nhóm các loài ong quen thuộc nhất với con người. Chúng có ba 

phân giống bao gồm Apis với các loài ong làm tổ trong khoang như: A. cerana, A. 

koschevnikovi, A. mellifera và A. nigrocincta. Phân giống Micrapis với các loài ong 

nhỏ có tổ mở bên ngoài như: A. florea và A. andreniformis và phân giống Megapis 

có các loài ong lớn như: A. dorsata và A. laboriosa. Khu vực châu Á là nơi có nhiều 

loài ong thuộc giống Apis với 10/11 loài là ong bản địa đã được ghi nhận trên thế giới 

[34-36]. Trong đó, ở Thái Lan có 5 loài, ở các nước như: Trung Quốc, Indonesia và 

Bhutan ghi nhận có 6 loài. Ấn Độ là nước đa dạng nhất với 8 loài [33, 34, 37-40]. 

Hiện nay, tại Thái Lan, Indonesia, Bhutan và Ấn Độ đều đã có các khóa định loại tới 

loài cho các loài ong giống Apis này [33, 34, 37-40]. Bên cạnh đó, hai loài A. 

andreniformis và A. florea có hình thái và kích thước khá giống nhau ở Thái Lan và 

Philippin cũng đã được các nhà nghiên cứu so sánh và phân biệt [41, 42]. 

Bên cạnh các loài ong Apis, ong không ngòi đốt (tộc Meliponini) là nhóm ong 

đa dạng, với khoảng 600 loài thuộc 45 giống. Nhóm này đa dạng nhất ở châu Mỹ 

(trên 500 loài), tiếp theo là khu vực Nam Á và châu Úc (trên 80 loài), trong khi châu 

Phi và Madagascar chỉ khoảng 30 loài [5, 27, 31]. Tại Nam Mỹ, Brazil ghi nhận trên 

250 loài, các nước khác như Colombia, Peru, Ecuador và Bolivia có khoảng 100 loài 

mỗi nước [31, 43]. Ở Đông Nam Á, Indonesia, Malaysia và Thái Lan có trên 30 loài, 

trong khi Lào, Campuchia và Việt Nam có khoảng hơn 10 loài [31]. Về phân loại, 

các loài ong không ngòi đốt trước đây được xếp chung trong giống Trigona, sau đó 

dần được tách thành nhiều nhóm dựa trên đặc điểm hình thái và phát sinh loài [44-

47]. Schwarz (1939) đã ghi nhận 43 loài Trigona ở châu Á và xây dựng khóa định 

loại cơ bản của chúng [47]. Các nghiên cứu tiếp theo đã mở rộng hệ thống phân loại, 

như Sakagami (1978) mô tả thêm các loài thuộc giống Tetragonula và Rasmussen & 

Cameron (2007) đề xuất hệ thống phân loại hiện đại dựa trên phát sinh loài [44, 46]. 
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Sau năm 2007, nhiều nghiên cứu đã góp phần bổ sung đa dạng loài của nhóm này. 

Điển hình như nghiên cứu của Lee và cs. (2016) ghi nhận 14 loài tại Lào và 

Campuchia [48], Rasmussen và cs. (2017) mô tả giống mới Wallacetrigona và xây 

dựng khóa phân loại cho khu vực Ấn Độ–Mã Lai [49] và Engel và cs. (2019) công 

bố khóa định loại cho 46 loài tại Indonesia [50]. Các nghiên cứu gần đây tiếp tục bổ 

sung loài mới và điều chỉnh phân loại, như việc chuyển loài Lisotrigona carpenteri 

sang giống mới Ebaiotrigona [17]. Đến năm 2023, thế giới đã ghi nhận hơn 600 loài 

ong không ngòi đốt thuộc 45 giống và các nghiên cứu hoàn thiện hiểu biết về đa dạng 

và phân loại của nhóm này vẫn tiếp tục diễn ra trên thế giới [51, 52]. 

Ngoài các giống ong trên, các nhóm ong thuộc tộc Anthophorini và Melectini 

như Amegilla, Anthophora, Habropoda, Elaphropoda và Thyreus cũng phân bố rộng 

và đã được ghi nhận nhiều ở Việt Nam và khu vực lân cận. Tộc Anthophorini có 

khoảng 750 loài, trong đó Anthophora có trên 400 loài và Amegilla có trên 200 loài 

là nhóm có số loài cao nhất, trong khi các giống khác có số loài thấp chỉ dưới 50 loài 

[31, 53]. Đây là những nhóm loài phân bố chủ yếu ở châu Á, trong khi một số giống 

như Pachymelus và Deltoptila phân bố hạn chế ở châu Phi, Madagascar và Trung Mỹ 

[5]. Ở Đông Nam Á, mức độ đa dạng còn thấp, với Indonesia có gần 30 loài, Malaysia 

có hơn 20 loài, Thái Lan có khoảng 14 loài và Việt Nam chỉ ghi nhận khoảng 5–7 

loài [31]. Các nghiên cứu về Anthophorini đã được thực hiện từ sớm, tiêu biểu là 

Lieftinck (1956–1975) với các mô tả và khóa định loại cho giống Amegilla và 

Anthophora [54-58]. Sau đó, Brooks (1988) hoàn thiện phân loại phân giống của 

Amegilla [59] và Engel (2007, 2018) tiếp tục bổ sung loài và giống mới [53, 60]. Các 

nghiên cứu gần đây chủ yếu tập trung vào bổ sung loài và dữ liệu phân bố, như Saini 

và cs. (2016) ghi nhận thêm loài ở Ấn Độ [61]. Bodlah và cs. (2016) phát hiện 4 loài 

mới ở Pakistan [62] và Engel (2018) mô tả giống mới Varthemapistra ở Brunei [53].  

Tộc Melectini có khoảng 200 loài, trong đó Thyreus là giống đa dạng và phân 

bố rộng nhất với gần 110 loài [31, 63]. Các nghiên cứu của Lieftinck (1962, 1968) và 

Engel (2014) đã cung cấp cơ sở phân loại quan trọng, bao gồm mô tả loài mới Thyreus 

garouensis và cập nhật phân bố ở châu Phi [56, 57, 63]. 

Bên cạnh phân họ Apinae, phân họ Xylocopinae cũng rất đa dạng, với hơn 

1.000 loài thuộc 16 giống trong 4 tộc: Xylocopini, Ceratinini, Allodapini và 

Manueliini. Trong đó, Manueliini phân bố hẹp ở Nam Mỹ, còn Allodapini chủ yếu ở 

Đông bán cầu, trong khi hai tộc Xylocopini và Ceratinini phân bố toàn cầu [5, 6, 31]. 

Tộc Allodapini gồm 12 giống, phân bố chủ yếu ở châu Phi và châu Úc, trong 

đó giống Braunsapis gặp phổ biến ở châu Á. Các nghiên cứu của Reyes (1991) [64] 

và Michener và cs. (2003) [65] đã giúp bổ sung loài mới và xây dựng khóa phân loại 

cho nhóm ong này. 
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Giống Xylocopa là giống duy nhất thuộc tộc Xylocopini với khoảng 400 loài. 

Trong đó, khu vực châu Mỹ có hơn 100 loài. Các khu vực còn lại trên thế giới có 

khoảng gần 300 loài. Brazin và Congo là hai nước có số loài cao nhất với hơn 50 loài 

mỗi nước. Các nước châu Á như Indonesia, Philippin, Trung Quốc và các nước châu 

Phi như Tanzania, Cameroon mỗi nước có từ 30 đến 40 loài. Khu vực châu Âu có 9 

loài và khu vực Australia có 8 loài [31, 66-68]. Từ cuối thế kỷ XIX đến nay, nhiều 

công trình nghiên cứu đã tập trung vào việc mô tả và phân loại các loài ong Xylocopa 

thuộc họ Apidae. Các nghiên cứu điển hình như: Bingham (1897) [68], Maidl (1912) 

[69], Tsing-Chao và Daw-Tsuen (1938) [67], Minckley (1998) [70], Leys (2000) 

[71], Montalva và cs. (2013) [72], Flaminio và cs. (2023) [66]. 

Năm 1897, Bingham đã xây dựng khóa phân loại cho 17 loài ở Ấn Độ và 

Myanma, kèm theo mô tả chi tiết cho từng loài [68]. Tiếp đó, năm 1912, Maidl tiến 

hành nghiên cứu các mẫu ong thợ mộc lưu giữ tại Bảo tàng Hoàng gia Viên (Áo), 

cung cấp mô tả hình thái chi tiết về cấu trúc cơ thể, các đặc điểm ổn định dùng để xác 

định các loài [69]. Đến năm 1938, Tsing-Chao và Daw-Tsuen đã xác định 35 loài 

Xylocopa ở Ấn Độ, sắp xếp chúng vào 10 phân họ kèm theo khóa phân loại [67]. Năm 

1998, Minckley thực hiện nghiên cứu công phu hệ thống phân loại của tộc Xylocopini 

trên phạm vi toàn cầu, đồng thời cung cấp khóa định loại đến cấp giống [70]. Năm 

2000, Leys nghiên cứu các loài Xylocopa trong hai phân giống Koptortosoma và 

Lestis ở Úc, công nhận sáu loài thuộc Koptortosoma, mô tả hai loài mới (X. 

waterhousei, X. lieftincki), đồng thời xác định một số loài trước đây là đồng danh với 

X. parvula và X. bombylans [71]. Gần đây hơn, Montalva và cs. (2013) đã ghi nhận 

loài mới Xylocopa (Neoxylocopa) augusti ở Chile, nâng tổng số loài Xylocopa tại 

quốc gia này lên bốn, đồng thời xây dựng khóa phân loại cho toàn bộ các loài đã được 

ghi nhận ở Chile [72]. 

Giống Ceratina là giống duy nhất thuộc tộc Ceratinini phân bố rộng trên thế 

giới, tuy nhiên chúng hiếm và phân bố hạn chế ở châu Úc. Trên thế giới có khoảng 

400 loài. Trong đó, ở châu Mỹ có khoảng 150 loài và ở các châu lục còn lại ghi nhận 

khoảng 250 loài. Trong đó, Brazin có số loài cao nhất với gần 40 loài, các nước khác 

như Mexico, Mỹ, Argentina mỗi nước ghi nhận từ 20–30 loài. Ở châu Phi, các nước 

Nam Phi, Congo ghi nhận 30 loài. Châu Á, các nước Indonesia, Trung Quốc, Ấn Độ, 

Thái Lan ghi nhận từ 20–40 loài [5, 31]. Các nghiên cứu về giống Ceratina đã được 

tiến hành liên tục từ đầu thế kỷ XX và cung cấp nhiều dữ liệu quan trọng về phân loại 

cũng như phân bố của nhóm ong này. Một số các nghiên cứu tiêu biểu về các loài ong 

giống Ceratina như: Cockerell (1916) [73], Vecht (1952) [74], Hirashima (1971) 

[75], Shiokama và Hirashima, (1982) [76], Terzo (1998) [77], Terzo và Rasmont 
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(2001) [78], Lee và cs. (2005) [79], Warrit (2007) [80], Warrit và cs. (2012) [81], 

Salaria (2016) [82]. 

Năm 1916, Cockerell ghi nhận 12 loài thuộc hai giống Allodape và Ceratina 

tại Philippin, trong đó Allodape có 4 loài và Ceratina có 8 loài thuộc 3 phân giống, 

đồng thời xây dựng khóa phân loại đến cấp giống và loài [73]. Tiếp đó, Vecht (1952) 

bổ sung 22 loài Ceratina ở Indonesia và thiết lập khóa phân loại của chúng [74]. Đến 

năm 1971, Hirashima xác định 8 phân giống Ceratina ở châu Á [75]. Sau đó, 

Shiokawa và Hirashima (1982) ghi nhận 3 loài thuộc phân giống Ceratinidia ở Đông 

Á với hai loài mới [76]. Năm 1988, Terzo đã ghi nhận 28 loài Ceratina ở vùng Cận 

Đông, mô tả 8 loài và một phân loài mới, đồng thời mô tả lại Ceratina schwazi [77]. 

Năm 2001, Terzo và cs. tiếp tục bổ sung loài mới Ceratina (Lioceratina) velthuisi từ 

Myanma [78]. Lee và cộng sự (2005) ghi nhận 4 loài Ceratina ở Hàn Quốc, trong đó 

có loài mới Ceratina jejuensis từ đảo Jeju [79]. Các nghiên cứu của Warrit (2007) và 

Warrit và cs. (2012) đã mở rộng phạm vi nghiên cứu ở miền Đông Phương, ghi nhận 

37 loài thuộc phân giống Ceratinidia và công bố thêm ba loài mới gồm C. 

chiangmaiensis, C. malukuensis và C. rugosoclypeata, kèm theo dữ liệu phân bố địa 

lý [80, 81]. Gần đây nhất, Salarian và cộng sự (2016) khảo sát giống Ceratina ở miền 

Bắc Iran, thu thập 10 loài với 3 loài mới [82]. 

Nhìn chung, các nghiên cứu về đa dạng thành phần loài của ong họ Apidae đã 

được nghiên cứu nhiều khu vực và quốc gia trên thế giới. Các nghiên cứu thường gắn 

liền với việc phân loại và xây dựng các khóa định loại dựa trên đặc điểm hình thái 

của chúng. Nhiều công trình quan trọng của Bingham (1897) [68], Brooks (1988) 

[59], Michener (2000, 2007) [5, 6] và Engel (2001, 2012, 2019, 2023) [37, 40, 50, 

52] là những nghiên cứu nền tảng cho hệ thống phân loại và định danh các loài ong 

thuộc họ Apidae trên phạm vi toàn cầu. Các nghiên cứu này không chỉ cung cấp cơ 

sở lý thuyết mà còn xây dựng các khóa phân loại có giá trị thực tiễn cao, phục vụ hiệu 

quả cho việc nhận diện loài trong các nghiên cứu đa dạng sinh học. 

Trong những năm gần đây, một số nghiên cứu trên thế giới đã bước đầu ứng 

dụng các phương pháp sinh học phân tử nhằm hỗ trợ định danh các loài ong khó phân 

biệt về mặt hình thái, đồng thời góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ tiến hóa giữa các 

nhóm loài. Các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào các loài ong thuộc giống Apis, 

do đây là nhóm có giá trị kinh tế cao và được quan tâm nghiên cứu rộng rãi [83, 84]. 

Kết quả từ các nghiên cứu phân tử đã góp phần củng cố cơ sở phân loại, làm rõ sự 

khác biệt giữa một số cặp loài trước đây còn nhiều tranh cãi. Gần đây, hướng nghiên 

cứu này cũng bắt đầu mở rộng sang nhóm ong không ngòi đốt, góp phần bổ sung hiểu 

biết về đa dạng và tiến hóa của nhóm này [85, 86]. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn 

nhiều nhóm loài ong chưa được khảo sát và thu thập mẫu đầy đủ, đặc biệt tại khu vực 
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châu Á. Bên cạnh đó, các nghiên cứu mô tả loài mới, điều chỉnh phân loại và xây 

dựng khóa định loại ong họ Apidae gần đây trên thế giới và Châu Á vẫn căn bản dựa 

vào đặc điểm hình thái của con cái, con đực và cấu trúc cơ quan sinh dục con đực 

[17, 51, 52, 87-90]. Điều này cho thấy phương pháp hình thái vẫn giữ vai trò trung 

tâm trong nghiên cứu phân loại nhóm ong này. Ngoài ra, do còn ít được nghiên cứu 

nên dữ liệu di truyền của các loài ong họ Apidae tại khu vực Đông Nam Á và Việt 

Nam hiện vẫn còn hạn chế và chưa đồng bộ. Vì vậy, việc ứng dụng các phương pháp 

sinh học phân tử trong khu vực này vẫn còn gặp nhiều khó khăn và chưa được triển 

khai rộng rãi. Thực trạng thiếu hụt dữ liệu này cũng cho thấy sự cần thiết của việc 

tiếp tục khảo sát, thu thập mẫu và nghiên cứu đa dạng loài ong ở những khu vực này 

[29, 30]. Các nghiên cứu này sẽ góp phần bổ sung cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học, 

đồng thời cung cấp thông tin quan trọng phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo về 

phân loại, phân bố, tiến hóa cũng như khai thác và ứng dụng bền vững nguồn tài 

nguyên ong trong tương lai. 

b. Phân bố của các loài ong họ Apidae 

Sự phân bố của các loài ong họ Apidae chịu ảnh hưởng của các điều kiện môi 

trường như khí hậu, sinh cảnh và độ cao địa hình [30]. Cấu trúc sinh cảnh và mức độ 

xáo trộn môi trường là những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến thành phần loài và số 

lượng cá thể ong, thông qua việc ảnh hưởng đến nguồn hoa, nơi làm tổ và các điều 

kiện vi khí hậu [91]. Trong số các sinh cảnh, rừng tự nhiên có vai trò nổi bật trong 

việc duy trì đa dạng của các loài ong thuộc họ Apidae. Nghiên cứu tại vùng Đông 

Nam Á cho thấy đa dạng thành phần loài ong cao nhất ở những khu rừng nguyên sinh, 

nơi ít chịu ảnh hưởng của con người [91]. Trong đó, nhiều loài ong họ Apidae phân 

bố hẹp, đặc biệt là nhóm ong không ngòi đốt, phụ thuộc chặt chẽ vào cấu trúc rừng, 

nhất là các cây gỗ lớn dùng làm nơi làm tổ. Các loài như Geniotrigona thoracica và 

Homotrigona fimbriata thường làm tổ trong các thân cây có đường kính lớn, do đó 

thường chỉ xuất hiện ở những khu rừng còn giữ được cấu trúc nguyên vẹn [32, 91, 

92]. Sự xáo trộn và phân mảnh rừng dẫn đến suy giảm rõ rệt đa dạng loài, trong đó 

nhiều loài ong không ngòi đốt không ghi nhận ở khu vực rừng bị xáo trộn [91]. 

Bên cạnh rừng tự nhiên, trảng cây bụi và các sinh cảnh thứ sinh ghi nhận sự 

thay đổi đáng kể về cấu trúc quần xã, với sự gia tăng vai trò của các loài ong có phổ 

sinh thái rộng. Các loài ong như Apis cerana và Apis mellifera thường chiếm ưu thế 

trong các môi trường này [93-95]. Tại miền trung Java (Indonensia), Loài Apis cerana 

chiếm gần 1/3 tổng số cá thể trong các sinh cảnh có thảm thực vật thứ sinh [95]. Loài 

A. andreniformis thường bắt gặp làm tổ ở các khu vực rừng tự nhiên. Trong khi, loài 

A. florea ngoài phân bố ở các rừng tự nhiên còn gặp nhiều ở khu vực dân cư [32, 41, 

42]. Khi các môi trường sống tự nhiên bị xáo trộn, loài A. florea có xu hướng phát 
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triển tốt, trong khi loài A. andreniformis sẽ dễ bị suy giảm quần thể do sự phá hủy 

môi trường sống điều này cũng tương tự như loài A. koschevnikovi dễ bị tổn thương 

hơn loài A. cerana [32, 41, 42]. Mặc dù số lượng loài có xu hướng giảm ở sinh cảnh 

trảng cây bụi so với rừng tự nhiên, song một số loài vẫn có khả năng thích nghi tốt 

và duy trì quần thể ổn định. Đáng chú ý, loài Tetragonula fuscobalteata có thể phát 

triển mạnh trong các khu vực có nguồn hoa tập trung, với tốc độ tăng trưởng đàn cao 

nhờ tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có [96]. 

Quá trình đô thị hóa làm giảm diện tích sinh cảnh tự nhiên và thảm thực vật 

bản địa ở khu vực dân cư đã làm giảm đa dạng loài ong so với sinh cảnh rừng tự nhiên 

[97, 98]. Tuy nhiên, các không gian xanh như công viên và vườn cây vẫn giúp duy 

trì đa dạng ong họ Apidae ở sinh cảnh này. Nhất là các loài ong có phổ sinh thái rộng. 

Điển hình, nghiên cứu tại Singapore cho thấy: 133 loài ong đã được ghi nhận trong 

môi trường đô thị, trong đó họ Apidae chiếm gần 60% số loài ở đây [32, 99]. Trong 

đó, một số loài ong không ngòi đốt thuộc giống Tetragonula có khả năng tận dụng 

các cấu trúc nhân tạo như kẽ tường và hốc nhà để làm tổ giúp thích nghi với điều kiện 

môi trường khu dân cư [91, 97, 100]. Bên cạnh đó, các nhóm ong khác như Xylocopa, 

Ceratina và các loài thuộc tộc Anthophorini và Melectini  là nhóm phân bố rộng ngoài 

ghi nhận ở rừng tự nhiên, trảng cây bụi còn phân bố nhiều ở khu vực dân cư. Nhất là 

các loài ong giống Xylocopa ghi nhận làm tổ trong nhà hoặc xung quanh vườn nhà 

nông thôn [33, 101-104]. Trong khi, nhiều loài ong thuộc giống Ceratina cũng ghi 

nhận phân bố ở cả sinh cảnh rừng tự nhiên và khu dân cư ở Indonensia và Thái Lan 

[74, 80, 81]. 

Ngoài sinh cảnh thì độ cao cũng là nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố của các 

loài ong họ Apidae thông qua sự thay đổi của nhiệt độ, độ ẩm và nguồn tài nguyên 

hoa [93]. Ở các khu vực cao dưới 200 m, quần xã ong chủ yếu gồm các loài nhiệt đới 

thích nghi với điều kiện nóng ẩm. Nhóm ong nhỏ như Apis florea xuất hiện phổ biến. 

Loài này và loài Apis andreniformis thường ghi nhận đa số ở đai cao dưới 500 m và 

hiếm khi vượt quá 1.500 m [105]. Trong khi đó, loài Apis dorsata thường gặp ở các 

vùng đồng bằng và ven biển Đông Nam Á [11, 19, 106]. 

Trong khoảng độ cao từ 200–500 m và 500–100 m, đa dạng loài có xu hướng 

gia tăng và đạt giá trị cao nhất. Tại miền trung Java, Indonensia các loài ong có độ đa 

dạng cao nhất tại khu vực có độ cao trung bình [94, 95]. Tương tự, tại Costa Rica, 

khoảng 90 loài ong được ghi nhận tập trung ở độ cao 800–950 m [93]. Sự gia tăng đa 

dạng trong khoảng độ cao này có liên quan đến sự chồng lấn vùng phân bố của các 

loài từ các khu vực thấp và cao. 

Ở các khu vực cao trên 1000 m, số lượng loài có xu hướng giảm và các loài 

xuất hiện thường phân bố hẹp. Điển hình nhưloài Apis laboriosa thường phân bố dọc 
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theo dãy núi Himalaya và thường ở độ cao trên 500 m. Trong đó, khoảng 90% số ghi 

nhận phân bố của loài này nằm ở độ cao từ 500–3.500 m thì có tới gần 80% tập trung 

ở độ cao từ 1.000–3.000 m. Ngoài ra, sự phân bố của loài này còn có thể liên quan đế 

hệ thực vật của núi Himalaya [107, 108]. Các loài ong nghệ thuộc giống Bombus cũng 

phân bố chủ yếu ở các khu vực núi cao, với phần lớn loài được ghi nhận ở độ cao 

3.000–4.000 m tại Himalaya [109]. Những loài này có khả năng sinh nhiệt và chịu 

lạnh tốt, cho phép tồn tại trong điều kiện môi trường khắc nghiệt [109]. 

Nhìn chung, các nghiên cứu trên thế giới và khu vực Châu Á cho thấy sự phân 

hóa rõ rệt của họ Apidae theo sinh cảnh và độ cao. Rừng tự nhiên duy trì đa dạng cao 

nhất, trong khi trảng cây bụi và khu dân cư ghi nhận sự gia tăng vai trò của các loài 

có phổ sinh thái rộng. Đa dạng loài có xu hướng đạt giá trị cao trong khoảng độ cao 

trung bình, trong khi các khu vực thấp và cao hơn có thành phần loài mang tính đặc 

trưng riêng. Những kết quả này cho thấy sinh cảnh và đai cao có ảnh hưởng mạnh 

đến sự phân bố của các loài ong họ Apidae.  

Bên cạnh các kiểu sinh cảnh và đai cao thì trong các hệ sinh thái vườn cây ăn 

trái, thành phần loài ong của họ Apidae cũng rất phong phú, bao gồm cả các loài ong 

nuôi thuộc giống Apis và nhiều nhóm ong tự nhiên khác nhau. Các nhóm ong tự nhiên 

phổ biến như ong nghệ (Bombus), ong bầu (Xylocopa) và ong không ngòi đốt 

(Meliponini) góp phần hình thành một mạng lưới thụ phấn đa dạng và có tính bổ trợ 

cao cho các vườn cây ăn trái [110, 111]. Sự khác biệt trong tập tính kiếm ăn và hành 

vi thăm hoa giữa các nhóm ong giúp tăng cường vận chuyển phấn hoa và cải thiện tỷ 

lệ đậu quả. Đặc biệt tại các vùng nhiệt đới, các loài ong không ngòi đốt như Trigona 

và Melipona là tác nhân thụ phấn chủ chốt cho nhiều loại cây ăn trái có giá trị kinh tế 

như Xoài, Bơ, nhờ khả năng thích nghi với cấu trúc hoa phức tạp [112]. 

Các nghiên cứu chỉ ra sự phân bố của ong ở các vườn cây ăn trái phụ thuộc 

nhiều vào đa dạng thực vật trong vườn và các sinh cảnh xung quanh vườn. Điển hình, 

nghiên cứu tại Thái Lan của Sritongchuay và cs. (2016) trên các vườn cây ăn trái hỗn 

hợp cho thấy các vườn cây nằm cách rừng dưới 1 km có độ phong phú loài ong không 

ngòi đốt cao hơn rõ rệt so với các vườn cách trên 7 km [113]. Tương tự, tại các vườn 

táo ở ngoại ô Bắc Kinh, Wu và cs. (2018) cho thấy các trảng cây bụi tự nhiên đóng 

vai trò là nguồn cung cấp ong hoang dã cao hơn so với rừng trồng thuần loài, do duy 

trì được cấu trúc thảm thực vật đa dạng và ít bị xáo trộn [114]. Điều này nhấn mạnh 

rằng không chỉ sự hiện diện của rừng, mà cả chất lượng và cấu trúc sinh cảnh xung 

quanh cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến đa dạng của ong họ Apidae. Nghiên cứu của 

Klein và cs. (2007) cho thấy những vườn cà phê gần rừng tự nhiên ghi nhận sự hiện 

diện của nhiều loài ong hoang dã hơn, qua đó giúp ổn định năng suất ngay cả khi 

quần thể ong nuôi bị suy giảm. Đáng chú ý, các loài ong bản địa còn có thể làm tăng 
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năng suất của nhiều loại cây trồng khác, cho thấy giá trị cộng hưởng quan trọng trong 

hệ sinh thái nông nghiệp [111]. Tại Nam Phi, Carvalheiro và cs. (2010) cho thấy việc 

duy trì các mảng thực vật hoa bản địa trong hoặc xung quanh vườn giúp bảo tồn quần 

thể ong hoang dã và đảm bảo dịch vụ thụ phấn ổn định, ngay cả khi vườn cây cách 

xa rừng tự nhiên [115]. Nhìn chung, các nghiên cứu trên thế giới đều cho thấy đa 

dạng của ong họ Apidae trong các vườn cây ăn trái phụ thuộc mạnh mẽ vào cấu trúc 

cảnh quan và hệ thực vật trong vườn. Khoảng cách đến rừng tự nhiên, sự hiện diện 

của các sinh cảnh bán tự nhiên như trảng cây bụi và mức độ thâm canh là những yếu 

tố quyết định đến cấu trúc quần xã ong [116].   

c. Các loài thực vật nguồn hoa 

Trên thế giới từ đầu thế kỷ XX đến nay đã ghi nhận sự đa dạng loài ong thuộc 

họ Apidae cùng mối quan hệ mật thiết của chúng với thực vật nguồn hoa. Schwarz 

(1939) cho thấy nhiều loài ong Trigona có mối quan hệ mật thiết với các loài thực 

vật nguồn hoa như Mimosa pudica, Tephrosia candida, Citrus limon, Typha 

angustifolia, Melicope triphylla, Nipa fruticans, Melastoma sp. và Mallotus sp.. Bên 

cạnh đó, tác giả cũng ghi nhận vai trò thụ phấn quan trọng của T. iridipennis đối với 

cây Dừa và Chuối ở quần đảo Solomon [47].  

Sakagami (1967) tại Brazil đã thu thập 4.217 mẫu ong trên 67 loài thực vật 

thuộc 20 họ, qua đó chỉ ra sự tương tác giữa các họ thực vật và các nhóm ong [117]. 

Năm 1973, Sakagami và Fukuda tiếp tục nghiên cứu ở Hokkaido, Nhật Bản, ghi nhận 

6.834 cá thể thuộc 102 loài ong, trong đó họ Apidae có 21 loài.Các họ thực vật được 

ong thăm hoa nhiều nhất là Asteraceae, Rosaceae, Leguminosae, Cruciferae, 

Liliaceae, Scrophulariaceae và Labiatae [118]. Liow và cs. (2001) tại Singapore và 

Malaysia cho thấy sự phân bố ong chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi biến động rừng và nguồn 

tài nguyên thực vật, với Trigona spp. và Apis spp. là những loài thụ phấn quan trọng 

nhất ở miền Đông Phương [85, 86]. 

Năm 2008, Karunaratne và cs. đã ghi nhận 41 loài ong thuộc 25 giống trong 3 

họ thường gặp trên hoa ở Sri Lanka, kèm theo dữ liệu về phân bố, thực vật nguồn hoa 

và đặc điểm tổ của một số loài [119]. Soh và Ngiam (2013) ghi nhận 50 loài ong ở 

các công viên Singapore, trong đó họ Apidae chiếm ưu thế với 23 loài và 57,8% số 

cá thể, đặc biệt Apis cerana thăm hoa của 29 loài thực vật [99]. Năm 2013, Montalva 

và cs. công bố danh lục thực vật nguồn hoa cho Xylocopa augusti ở Chile [72]. Đến 

năm 2016, Rasmussen và cs. tổng hợp dữ liệu từ hơn 47.000 mẫu ong ở Đan Mạch, 

ghi nhận 286 loài thuộc 6 họ, cùng với 5.785 mẫu có thông tin về thực vật nguồn hoa, 

trong đó phổ biến nhất là Taraxacum sp. và Salix sp. Các mẫu ong có thông tin liên 

quan đến thực vật nguồn hoa mà chúng đã đến trước hoặc trong khi thu thập mẫu. 

Người ta vẫn chưa biết được liệu những lần đến thăm này là để lấy phấn hoa, mật hoa 
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hay các mục đích khác. Những thông tin này là của 204 loài ong và 282 loài thực vật 

khác nhau, trong đó hầu hết được xác định đến loài hoặc chi và một số chỉ đến họ. 

Thực vật nguồn hoa ghi nhận phổ biến nhất là Taraxacum sp. với 285 ghi nhận và chi 

được thu thập phổ biến nhất là Salix. với 282 loài thực vật thuộc 50 họ thực vật với 

phần lớn ghi nhận từ họ Asteraceae (1.662 ghi nhận), Fabaceae (Leguminosae) (823), 

Ericaceae (548), Campanulaceae (518) và Salicaceae (456) [120]. Leijs và cs. (2017) 

nghiên cứu ong giống Amegilla ở Úc, ghi nhận 583 mẫu với thông tin nguồn hoa, cho 

thấy chúng thăm 147 loài thực vật thuộc 47 họ, bao gồm cả cây trồng và thực vật tự 

nhiên, đặc biệt A. chlorocyanea có số lượng mẫu cao nhất [121]. 

Các loài thực vật nguồn hoa không chỉ cung cấp thức ăn mà chúng còn là nơi 

làm tổ của rất nhiều loài ong họ Apidae. Ngày nay, bên cạnh các nghiên cứu về thực 

vật nguồn hoa, nhiều công trình trên thế giới đã tập trung vào đặc điểm sinh học tổ 

của các loài ong. 

d. Đặc điểm sinh học tổ của ong giống Xylocopa 

Do là nhóm quen thuộc và có vai trò quan trọng với đời sống con người từ lâu 

nên các đặc điểm sinh học tổ của các loài ong giống Apis đã được nghiên cứu ở nhiều 

nơi trên thế giới. Các nghiên cứu cho thấy loài A. mellifera thường chọn các hốc cây, 

vách đá hoặc cấu trúc nhân tạo như thùng gỗ và tường nhà để xây dựng tổ [10, 35]. 

Loài A. dorsata lại có xu hướng làm tổ ngoài trời, treo trên cành cây cao hoặc vách 

đá và thường thể hiện tính di cư theo mùa [116]. Trong khi đó, A. cerana và A. florea 

thường làm tổ ở vị trí thấp, gần mặt đất, phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới. 

Bên cạnh các loài ong giống Apis, hiện nay nhóm ong không ngòi đốt thuộc 

tộc Meliponini cũng được quan tâm nghiên cứu nhiều. Đây là nhóm đa dạng với hơn 

600 loài ghi nhận nhiều ở Nam Mỹ, châu Phi, Đông Nam Á và châu Úc [122]. Các 

giống Melipona, Trigona, Tetragonula, Scaptotrigona và Plebeia thường làm tổ 

trong thân cây, dưới lòng đất, khe đá hoặc các cấu trúc nhân tạo. Tổ của chúng có cấu 

trúc phức tạp gồm khoang chứa mật, phấn hoa, ngăn sinh sản và lớp bảo vệ bằng sáp, 

nhựa cây [123]. Thực vật được thăm hoa và làm tổ bởi ong không ngòi đốt thường là 

các loài bản địa có hoa nhỏ, giàu mật, nở quanh năm. Các nghiên cứu tại Indonesia 

[124], Brazil [125] và Ethiopia [126] cho thấy sự gắn bó của chúng với các chi thực 

vật như Syzygium, Eugenia, Citrus, Mangifera, Melastoma và họ Fabaceae. Việc lựa 

chọn địa điểm làm tổ thường liên quan đến độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, sự ổn định môi 

trường và nguồn thức ăn. Có những loài còn thích nghi với môi trường đô thị, làm tổ 

trong khe tường, cột điện hoặc hộp nuôi nhân tạo. Ngoài ra, ong không ngòi đốt còn 

đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn thực vật và hệ sinh thái. Việc nuôi ong không 

ngòi được khuyến khích ở Brazil, Mexico, Indonesia và Ethiopia, vừa có giá trị thụ 

phấn vừa tạo ra sản phẩm mật ong đặc trưng [123, 126]. 
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Bên cạnh đó, các nghiên cứu về ong thợ mộc giống Xylocopa cũng rất được 

quan tâm. Đây là nhóm ong lớn và quan trọng nhờ khả năng thụ phấn hiệu quả cho 

cả cây trồng và cây tự nhiên [4, 127-129]. Chúng có khả năng hoạt động ở nhiệt độ 

cao, ánh sáng yếu và thói quen kiếm ăn đa dạng [5, 70, 130, 131]. Về hình thái, ong 

thợ mộc có thân hình lớn, hàm khỏe, thích hợp đào tổ trong thân gỗ khô, tre hoặc thân 

rỗng [101, 131, 132]. Tổ thường có hai kiểu: không phân nhánh trong thân rỗng/tre 

hoặc phân nhánh trong thân gỗ khô [131]. Một số loài thể hiện hành vi xã hội thô sơ 

như chia sẻ tổ hoặc phân công nhiệm vụ [104, 133]. Các nghiên cứu tại Ả Rập Xê Út, 

Argentina và Ấn Độ đã chứng minh tầm quan trọng này [103, 129, 134]. Tuy nhiên, 

môi trường sống bị phân mảnh và cạnh tranh với loài du nhập đang đe dọa quần thể 

của chúng [18, 135, 136]. Một số điều tra tại Pakistan, Thái Lan và Ấn Độ [102, 104, 

137, 138] đã ghi nhận hành vi làm tổ của X. pubescens, X. fenestrata và X. nasalis. Ở 

Trung Quốc, X. valga và X. xinjiangensis thích nghi với môi trường khô cằn [128, 

135]. Tại Ả Rập Xê Út (X. sulcatipes) và Argentina (X. augusti), các loài này cho 

thấy sự linh hoạt trong lựa chọn địa điểm làm tổ [134, 136]. Hiện nay, còn ít các 

nghiên cứu về sinh học tổ của nhóm loài ở khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. 

Nhận xét chung 

Các nghiên cứu trên thế giới về ong họ Apidae cho thấy đây là một nhóm côn 

trùng có tính đa dạng cao cả về thành phần loài lẫn phạm vi phân bố. Nhiều công 

trình đã tập trung vào việc xác định thành phần loài, xây dựng khóa phân loại và ghi 

nhận sự phân bố của các loài ong ở nhiều khu vực sinh cảnh khác nhau, từ rừng tự 

nhiên đến môi trường đô thị. Song song với đó, các nghiên cứu về thực vật nguồn hoa 

đã khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa sự phong phú của ong và sự đa dạng của 

hệ thực vật, qua đó nhấn mạnh vai trò của ong trong quá trình thụ phấn và duy trì cân 

bằng sinh thái. Ở khía cạnh sinh học tổ, nhiều loài ong thuộc giống Apis, ong không 

ngòi thuộc tộc Meliponini và ong thợ mộc giống Xylocopa đã được nghiên cứu về 

hành vi làm tổ, cấu trúc tổ và sự thích nghi với các điều kiện môi trường khác nhau. 

Những đặc điểm này không chỉ phản ánh sự đa dạng sinh học mà còn cho thấy khả 

năng thích nghi của ong trước biến động sinh cảnh. Nhìn chung, các nghiên cứu cho 

thấy hướng tiếp cận đối với ong ngày càng toàn diện, từ nghiên cứu đa dạng, phân 

loại, phân bố, thực vật nguồn hoa đến sinh học tổ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khu vực 

trên thế giới, đặc biệt ở khu vực châu Á và Đông Nam Á, nơi tiềm năng đa dạng loài 

ong rất lớn nhưng chưa được điều tra và khám phá đầy đủ. 

1.2.2 Tình hình nghiên cứu ong họ Apidae ở Việt Nam  

a. Đa dạng thành phần loài và phân loại ong họ Apidae 

Hiện nay, ở Việt Nam đã ghi nhận hơn 60 loài ong thuộc họ Apidae, phân bố 

trong 10 tộc với khoảng 16 giống của ba phân họ: Apinae, Nomadinae và 
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Xylocopinae [7, 8, 15, 31, 87]. Các giống phổ biến gồm  có: Amegilla, Apis, Bombus, 

Ceratina, Thyreus, Tetragonula, Homotrigona và Lepidotrigona [22, 139-141].  

Nghiên cứu về khu hệ ong ở nước ta bắt đầu từ cuối thế kỷ XIX với công trình 

của Rialan (1887) ghi nhận loài Apis mellifica tại Thái Nguyên [19]. Đến năm 1996, 

Otis đã ghi nhận 8 loài ong thuộc giống Apis ở châu Á, trong đó có 4 loài bản địa ở 

Việt Nam là Apis cerana, A. dorsata, A. florea và A. andreniformis [142]. Cùng thời 

điểm đó, Le và cs. (1996) lần đầu tiên ghi nhận loài Apis laboriosa ở Việt Nam, nâng 

tổng số loài ong bản địa thuộc giống Apis lên 5 loài [14].  

Bên cạnh các nghiên cứu về ong mật giống Apis, các công trình về ong không 

ngòi đốt đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hiểu biết về khu hệ ong họ 

Apidae ở Việt Nam. Sakagami (1975) ghi nhận lần đầu tiên sự hiện diện của loài 

Lisotrigona cacciae ở miền Nam Việt Nam, đồng thời đề xuất phân giống mới 

Trigonella dựa trên các đặc điểm hình thái đặc trưng [143]. Tiếp đó, Sakagami (1978) 

đã chỉnh lý toàn diện giống Tetragonula ở châu Á lục địa và Sri Lanka, nhấn mạnh 

vai trò của đặc điểm sinh dục đực trong định loại, đồng thời ghi nhận lần đầu tiên loài 

Tetragonula pagdeni tại Việt Nam [46]. Engel (2000) tiếp tục hoàn thiện hệ thống 

phân loại khi mô tả loài mới Lisotrigona carpenteri từ các mẫu vật thu ở Nghệ An và 

Hà Tĩnh, đồng thời xác lập L. scintillans là tên đồng nghĩa của L. cacciae [144]. Năm 

2016, Lee và cs. ghi nhận 8 loài thuộc 5 giống ở Việt Nam [48] đến năm 2022 Engel 

và cs thiết lập giống mới Ebaiotrigona với loài chuẩn E. Carpenteri [17]. Gần đây, 

Trần (2023) đã tổng hợp và bổ sung các dẫn liệu mới, nâng số loài được ghi nhận ở 

Việt Nam lên khoảng 16 loài thuộc 5 giống, đồng thời cung cấp thêm thông tin về 

hoạt động bay và hàm lượng kim loại nặng trong sản phẩm ong [15]. 

Từ đầu thế kỷ XXI đến nay, nhiều nghiên cứu đã tập trung làm rõ đa dạng 

thành phần loài và hoàn thiện hệ thống phân loại của các loài ong họ Apidae. Lê 

(2008) ghi nhận 60 loài thuộc 4 họ, trong đó họ Apidae đa dạng nhất với 41 loài thuộc 

11 giống [139]. Khuat và cs. (2012) ghi nhận 59 loài thuộc 21 giống của 5 họ, trong 

đó họ Apidae có 35 loài thuộc 9 giống [22]. Nguyễn (2017) đã xác định 60 loài thuộc 

7 giống của họ Apidae ở miền Bắc, trong đó có nhiều loài ghi nhận mới cho Việt 

Nam [8, 145]. Gần đây, Trần và cs. (2020) đã ghi nhận 94 loài ong thuộc 19 giống, 3 

họ ở miền Bắc, trong đó họ Apidae chiếm ưu thế với 66 loài thuộc 11 giống [7] và 

trong tổng số 46 loài ong hiếm gặp ở Việt Nam năm 2023 có 18 loài ong thuộc họ 

Apidae [15]. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây chủ yếu ở miền Bắc, dữ liệu về thành 

phần loài ở nhiều vùng khác còn rất ít, nhất là khu vực Đông Nam Bộ. 

Song song với việc xác định thành phần loài, nhiều nghiên cứu ở Việt Nam đã 

phát hiện loài mới, ghi nhận mới và xây dựng khóa định loại. Năm 2010, Lê đã phát 

hiện một loài mới thuộc giống Bombus và xây dựng khóa định loại cho các loài ong 

giống này ở Việt Nam [146]. Đến năm 2016, Nguyen và cs. đã ghi nhận mới loài 

Elaphropoda percarinata cho Việt Nam [21]. Năm 2017, Tran và cs. ghi nhận 6 loài 
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mới thuộc giống Thyreus và cung cấp khóa phân loại cho các loài giống này ở Việt 

Nam [20]. Năm 2018, Packer mô tả loài mới Braunsapis scorpius tại Đắk Lắk [147]. 

Đáng chú ý, năm 2022, Engel và cs. đã mô tả giống ong không ngòi đốt mới 

Ebaiotrigona phân bố ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á [17]. Các nghiên cứu 

gần đây của Trần (2023) và Tran và cs. (2024) tiếp tục bổ sung các ghi nhận mới về 

giống và loài cho khu hệ ong ở Việt Nam [15, 87, 88].  

Qua nghiên cứu về thành phần loài và phân loại các loài ong thuộc họ Apidae 

hiện nay ở nước ta vẫn chủ yếu dựa trên các đặc điểm hình thái. Ngay cả trong các 

nghiên cứu gần đây nhất về điều chỉnh phân loại, phát hiện, mô tả giống, loài mới ở 

Việt Nam và trên thế giới, phương pháp phân loại hình thái vẫn giữ vai trò chủ đạo 

[8, 15, 17, 20, 21, 87, 88, 148]. Các nghiên cứu này tiếp tục khẳng định giá trị và tính 

ổn định của phương pháp hình thái trong việc định danh và xây dựng hệ thống phân 

loại cho nhóm ong họ Apidae. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu đã bước đầu ứng dụng 

các chỉ thị di truyền nhằm hỗ trợ xác định loài và làm rõ đặc điểm phân bố của một 

số nhóm ong, tiêu biểu như việc phân biệt loài Apis dorsata và A. laboriosa, cũng 

như nghiên cứu cấu trúc quần thể của A. cerana phục vụ cho nghề nuôi ong ở Việt 

Nam [8, 149-152]. Tuy nhiên, các nghiên cứu này mới chủ yếu tập trung vào một số 

loài có giá trị kinh tế cao thuộc giống Apis, nhiều nhóm loài đa dạng khác chưa có 

nghiên cứu về di truyền ở Việt Nam. Do đó, dữ liệu di truyền của nhiều nhóm ong 

khác tại Việt Nam vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ, đặc biệt ở vùng Đông Nam Bộ 

chưa có nghiên cứu đầy đủ và hệ thống về thành phần loài ong họ Apidae. Thực trạng 

này cho thấy sự cần thiết của việc tiếp tục điều tra, thu thập mẫu và nghiên cứu đa 

dạng loài ong trong khu vực. Các nghiên cứu này không chỉ góp phần bổ sung cơ sở 

dữ liệu về đa dạng sinh học mà còn tạo nền tảng quan trọng cho các nghiên cứu tiếp 

theo về phân loại, phân bố và tiến hóa của các loài ong ở Việt Nam. 

b. Phân bố của các loài ong họ Apidae 

Sự phân bố của các loài ong họ Apidae có mối liên hệ chặt chẽ với các kiểu 

sinh cảnh khác nhau. Các nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy sinh cảnh rừng tự nhiên 

là nơi có mức độ đa dạng loài cao nhất [7, 8]. Điển hình như nghiên cứu của Nguyễn 

(2017) đã ghi nhận 52 loài ở sinh cảnh rừng tự nhiên trong tổng số 60 loài ghi nhận 

ở khu vực nghiên cứu, chiếm trên 85% tổng số loài. Nghiên cứu này cũng cho thấy 

sinh cảnh rừng tự nhiên là nơi ghi nhận tất cả các giống ong có mặt ở khu vực nghiên 

cứu. Trong đó, các giống Bombus, Xylocopa ghi nhận khá đa dạng ở sinh cảnh rừng. 

Bên cạnh đó, Nghiên cứu này cũng cho thấy các loài ong giống Apis phân bố rộng và 

bắt gặp ở tất cả kiểu sinh cảnh trong khu vực khảo sát [8]. Tương tự, nghiên cứu của 
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Trần và cs. (2020) ghi nhận phần lớn các loài ong phân bố trong sinh cảnh rừng tự 

nhiên và ít gặp hơn ở khu dân cư [7]. Nghiên cứu năm 2012 của Khuat và cs. cũng 

cho thấy các sinh cảnh rừng tái sinh và vườn cây bỏ hoang gần rừng có số lượng loài 

ong cao hơn so với các sinh cảnh khác [22]. Ngoài ra, sự phân bố theo sinh cảnh còn 

gắn liền với đặc điểm sinh thái và tập tính của từng nhóm loài. Loài Apis cerana 

thường xuất hiện ở khu vực nông nghiệp và khu dân cư do khả năng thích nghi cao 

với môi trường bị tác động bởi con người, trong khi Apis dorsata chủ yếu phân bố 

trong các sinh cảnh rừng tự nhiên. Các loài thuộc giống Amegilla, Xylocopa và 

Bombus thường gắn với các khu vực có thảm thực vật tự nhiên hoặc bán tự nhiên, nơi 

có nguồn hoa phong phú [7, 8, 22]. 

Bên cạnh sinh cảnh, đai cao cũng là nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố của 

các loài ong và đã được đề cập trong một số nghiên cứu, tuy nhiên còn hạn chế về số 

lượng. Nghiên cứu của Tran và Nguyen (2018) cho thấy có sự khác nhau về đa dạng 

các loài ong theo độ cao, với số loài cao nhất ghi nhận ở đai cao 500–1000, trong khi 

ở độ cao dưới 500 m và trên 1000 m có số loài thấp và gần tương đương nhau. Một 

số loài có phạm vi phân bố rộng theo độ cao, tiêu biểu như Apis cerana được ghi nhận 

ở cả ba đai cao khác nhau. Ngược lại, một số loài có phạm vi phân bố hẹp hơn, như 

Amegilla zonata chủ yếu xuất hiện dưới 1000 m [18]. Bên cạnh đó, một số các nghiên 

cứu khác của Khuat và cs. (2012) và Otis (1996) cho thấy các loài ong thuộc giống 

Bombus thường phân bố ở độ cao trên 300 m ở sinh cảnh rừng tự nhiên [22]. Các loài 

ong giống Apis phân bố rộng ở nhiều đai cao khác nhau, trong đó các loài Apis florea, 

A. andreniformis thường bắt gặp nhiều ở đai cao dưới 1000 m [142]. Trong khi đó, 

loài A. laboriosa gặp nhiều nhất ở đai cao trên 1000 m và dọc theo dãy núi Himalaya 

[14, 107, 142]. Tuy nhiên, các nghiên cứu về phân bố theo đai cao của các loài ong 

họ Apidae còn ít, tập trung ở một số khu vực miền Bắc chưa có nghiên cứu ở vùng 

Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, các nghiên cứu tập trung nhiều vào các loài ong giống 

Apis. Nhiều nhóm loài ong khác còn ít được quan tâm nghiên cứu ở Việt Nam.  

Tại Việt Nam, các vườn cây ăn trái lâu năm được xác định là một trong những 

sinh cảnh quan trọng đối với họ Apidae, chỉ đứng sau rừng tự nhiên về mức độ đa 

dạng loài. Nghiên cứu tại miền Bắc cho thấy sinh cảnh này ghi nhận 24 loài, 7 giống, 

chiếm khoảng 40% tổng số loài [8]. Mặc dù mức đa dạng thấp hơn so với rừng tự 

nhiên, sinh cảnh vườn cây ăn trái vẫn duy trì một cấu trúc quần xã tương đối phong 

phú và có vai trò sinh thái quan trọng trong nông nghiệp. 

Thành phần loài tại các vườn cây ăn trái ở Việt Nam được chi phối bởi một số 

nhóm ưu thế, trong đó giống Apis và Xylocopa chiếm ưu thế rõ rệt về tần suất xuất 



27 

 

hiện. Đặc biệt, ong nội (Apis cerana) được xác định là tác nhân thụ phấn chủ lực 

trong các hệ sinh thái nông nghiệp, nhờ khả năng thích nghi rộng và hoạt động ổn 

định trong điều kiện khí hậu địa phương. Bên cạnh đó, các loài ong hoang dã như 

Xylocopa aestuans, X. latipes, các loài ong giống Bombus và các loài ong không ngòi 

đốt như Lepidotrigona flavibasis, Tetragonula laeviceps cũng đóng vai trò quan trọng 

trong mạng lưới thụ phấn [15, 22]. 

Sự phân bố của các loài ong trong vườn cây ăn trái tại Việt Nam phụ thuộc 

vào sinh cảnh xung quanh và sự đa dạng của các loài cây ăn trái. Tại các vườn cây bỏ 

hoang hoặc nằm sát rừng, thành phần ong hoang dã ghi nhận phong phú. Trong khi, 

những vườn cây ăn trái tập trung thường tập trung bởi các loài ong giống Apis. Ở 

vườn cây ăn trái như Nhãn, Vải và Táo là những nơi thu hút nhiều loài ong thăm hoa, 

trong đó tập trung chủ yếu là Apis cerana, trong khi các loài khác như Apis dorsata 

và Apis florea cũng tham gia với tỷ lệ thấp hơn [153, 154]. 

Qua đây cho thấy sinh cảnh và các loài thực vật nguồn hoa có vai trò quan 

trọng đối với sự phân bố của các loài ong không chỉ ở các đai cao mà cả ở những 

vườn cây ăn trái. Các nghiên cứu ở Việt Nam đã chỉ ra sinh cảnh xung quanh vườn 

có vai trò quan trọng với các loài ong. Tuy nhiên, các nghiên cứu tập trung nhiều ở 

các vườn cây thuần loài như Vải, Nhãn, Táo mà ít có nghiên cứu ở vườn có đa dạng 

các loài cây ăn trái hơn. Bên cạnh đó, thành phần các loài thực vật nguồn hoa khác 

trong vườn chưa được quan tâm nghiên cứu. Do đó, cần có nghiên cứu ở những vườn 

cây hỗn hợp và có nhiều loài thực vật nguồn hoa khác nhau. 

c. Các loài thực vật nguồn hoa 

Các loài thực vật nguồn hoa là nguồn thức ăn tự nhiên quan trọng của ong bao 

gồm mật hoa và phấn hoa, đóng vai trò sống còn đối với sự sinh trưởng, phát triển 

của ong [10, 155]. Mật hoa cung cấp nguồn năng lượng cơ bản dưới dạng các loại 

đường, trong khi phấn hoa là nguồn bổ sung chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng 

chất thiết yếu cho việc nuôi dưỡng ấu trùng và xây tổ [19, 155]. Chính vì vậy, thành 

phần các loài thực vật nguồn hoa của các loài ong Apis đã được quan tâm nghiên cứu 

và chỉ ra ở nước ta. Theo đó, nguồn hoa chính của các loài ong Apis đến từ các loài 

cây ăn trái như Vải, Nhãn, Táo và các loại cây công nghiệp như Cà phê, Điều [8, 10, 

19, 155]. Ngoài ra, với loài ong khoái (Apis dorsata) trong hệ sinh thái rừng tràm ở 

miền Nam, chúng phụ thuộc chặt chẽ vào hoa Tràm (Melaleuca cajuputi) và Dừa 

nước (Nypa fruticans). Trong đó, hoa tràm đóng vai trò là nguồn thức ăn quan trọng 

nhất [11, 106]. Loài ong đá (Apis laboriosa) ở vùng núi cao phía Bắc lại thường thăm 
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trên các loài thực vật hoang dã trong rừng tự nhiên như sim (Rhodomyrtus tomentosa) 

và mua (Melastoma spp.) [8, 22].  

Nhóm ong bầu (Xylocopa) và ong nghệ (Bombus) cũng được ghi nhận thăm 

nhiều trên các loài hoa thuộc họ Cucurbitaceae như Mướp, Dưa chuột và Bí đỏ [22]. 

Nhóm ong không ngòi đốt (Meliponini) cũng thể hiện tính đa dạng trong việc lựa 

chọn nguồn thức ăn để tạo ra các loại mật và keo ong có giá trị dược tính cao. Loài 

Lepidotrigona flavibasis đặc biệt ưa thích hoa Nhãn, Ngô và Mười giờ [15].  

Qua các nghiên cứu cho thấy các loài ra hoa đại trà với diện tích hoa lớn mà 

chủ yếu là cây ăn trái và cây công nghiệp là nhóm được quan tâm để phục vụ phát 

triển nghề nuôi ong. Trong khi đó, rất nhiều các loài hoa tự nhiên khác cũng là nguồn 

thức ăn quan trọng cho các loài ong chưa được quan tâm nghiên cứu nhiều. Bên cạnh 

đó, mặc dù đã có một số thông tin về các loài thực vật ưa thích của các nhóm ong 

khác như ong bầu, ong nghệ, ông không ngòi đốt nhưng thông tin còn ít. Ngoài ra, ít 

có nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ và tương tác giữa các nhóm ong và các loài hoa. 

Điều này cho thấy dữ liệu về các loài thực vật nguồn hoa mà đặc biệt là các nhóm 

ong khác ngoài ong Apis còn rất hạn chế. Chính vì vậy việc nghiên cứu về thực vật 

nguồn hoa là rất cần thiết ở nước ta hiện nay.  

d. Đặc điểm sinh học tổ của ong giống Xylocopa 

Ở Việt Nam, nghề nuôi ong phát triển từ khá sớm nên nhiều loài ong và ong 

không ngòi đốt thuộc họ Apidae đã được quan tâm nghiên cứu về sinh học tổ. Các 

nghiên cứu về sinh học tổ đã ghi nhận sự thích nghi sinh thái phong phú, phản ánh 

qua các chiến lược xây dựng tổ khác nhau giữa các nhóm ong, ong không ngòi đốt và 

ong bầu. Đối với giống ong Apis, đặc điểm cấu trúc tổ được phân chia thành hai kiểu 

chính dựa trên sự tiếp xúc với môi trường [10]. Các loài xây tổ lộ thiên tiêu biểu là 

ong khoái (Apis dorsata) và ong ruồi (A. florea, A. andreniformis) với đặc điểm chỉ 

xây một bánh tổ duy nhất gắn vào cành cây hoặc vách đá [10, 151]. Trong đó, ong 

khoái được biết đến với khả năng xây bánh tổ khổng lồ và tập tính di cư theo mùa 

hoa [11, 106, 151]. Ngược lại, nhóm làm tổ trong hốc kín như ong nội (Apis cerana) 

thường chọn các hốc cây, hốc đá hoặc mái nhà để xây dựng nhiều bánh tổ song song 

nhằm bảo vệ đàn khỏi các tác động tiêu cực của thời tiết [8, 10]. 

Nhóm ong không ngòi đốt (tộc Meliponini) sở hữu kiến trúc tổ phức tạp nhất 

với các thành phần chuyên biệt như ống dẫn lối vào, bầu chứa thức ăn và khoang nuôi 

ấu trùng [9, 15, 156]. Nghiên cứu của Phung và cs. (2005) đã chỉ ra sự khác biệt rõ 

rệt về vị trí và cấu trúc tổ giữa các giống. Các loài thuộc giống Lepidotrigona như L. 

flavibasis hay L. ventralis thường làm tổ trong hốc cây gỗ với lối vào dạng ống phễu 
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dài và lỗ tổ sắp xếp thành từng tầng nằm ngang được bao bọc bởi lớp màng bảo vệ 

[9, 15]. Trong khi đó, các loài giống Tetragonula như T. laeviceps thường có lỗ tổ 

sắp xếp đa dạng hình thành chùm và lối vào chỉ là một vành keo mỏng [9]. Đáng chú 

ý, loài Lisotrigona carpenteri lại có xu hướng tận dụng các kẽ hở trong công trình 

nhân tạo để làm tổ, còn loài Tetrigonilla collina được ghi nhận có tập tính làm tổ độc 

đáo dưới đất hoặc bên trong các tổ mối [9, 156]. 

Đối với giống ong bầu (Xylocopa), các dẫn liệu về sinh học tổ tại Việt Nam 

hiện vẫn còn khá hạn chế với một nghiên cứu ở khu vực phía Bắc. Nghiên cứu của 

Pham (2022) mô tả hai lối làm tổ chính là làm tổ trong thân tre khô ở loài X. nasalis 

và làm tổ trong cành gỗ khô ở loài X. phalothorax [16]. Tuy nhiên, nghiên cứu mới 

mô tả bước đầu và chưa ghi nhận các thông tin chi tiết về cấu trúc, thành phần bên 

trong tổ cũng như các loài thực vật hoa mà chúng hay thăm hoa. Bên cạnh đó, các 

loài ong khác như X. minor, X. ruficornis và X. latipes chưa được nghiên cứu. Trong 

đó, tổ của loài X. minor và X. ruficornis chưa được nghiên cứu không chỉ ở Việt Nam 

mà còn trên thế giới. Điều này cho thấy sinh học tổ của các loài ong giống Xylocopa 

còn ít được quan tâm nghiên cứu không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới. Do 

đó, nghiên cứu đặc điểm sinh học tổ của các loài ong này là rất cần thiết hiện nay. 

Nhìn chung, các nghiên cứu về ong họ Apidae ở Việt Nam đã đạt được nhiều 

kết quả quan trọng trong việc xác định thành phần loài, xây dựng các khóa phân loại 

và bước đầu làm rõ đặc điểm phân bố, sinh thái của các loài. Số lượng loài ghi nhận 

ngày càng được bổ sung, trong đó họ Apidae luôn là nhóm có mức độ đa dạng cao. 

Nhiều loài mới, ghi nhận mới và các khóa định loại tới giống, loài đã được công bố, 

góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu về khu hệ ong. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng 

đã bước đầu chỉ ra xu hướng phân bố của các loài theo vùng địa lý, sinh cảnh và đai 

cao, đồng thời cung cấp một số thông tin về thực vật nguồn hoa và sinh học tổ, làm 

rõ mối quan hệ giữa ong và môi trường sống. 

Tuy nhiên, nghiên cứu về đa dạng thành phần loài và phân bố chưa đồng đều 

giữa các vùng, chủ yếu tập trung ở miền Bắc, trong khi khu vực miền Nam và Đông 

Nam Bộ còn thiếu các nghiên cứu hệ thống. Các kết quả về phân bố theo sinh cảnh 

và đai cao còn ít và rời rạc. Ngoài ra, thông tin về thực vật nguồn hoa và sinh học tổ 

còn hạn chế, đặc biệt đối với nhiều loài ong bản địa như ong Xylocopa. Những hạn 

chế này cho thấy cần tiếp tục nghiên cứu nhằm bổ sung dữ liệu và làm rõ đặc điểm 

sinh thái, phân bố của các loài ong họ Apidae ở Việt Nam. 
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1.2.3 Tình hình nghiên cứu ong ở vùng Đông Nam Bộ 

a. Đa dạng thành phần loài và phân loại ong họ Apidae 

Các nghiên cứu về đa dạng thành phần loài ong họ Apidae ở vùng Đông Nam 

Bộ còn tương đối hạn chế và chủ yếu mang tính ghi nhận bước đầu. Từ năm 1975, 

Sakagami đã ghi nhận loài Trigona (Homotrigona) fimbriata tại khu vực núi Bà Đen, 

tuy nhiên chưa có thông tin chi tiết về sinh thái hay thực vật liên quan [143]. Đến 

năm 2008, trong nghiên cứu của Lê ở Việt Nam trong đó có các tỉnh ở vùng Đông 

Nam Bộ như Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Phước, xác định được 18 loài ong họ 

Apidae, song các dữ liệu chỉ dừng lại ở danh lục loài và nơi phân bố [139]. 

Trong các nghiên cứu gần đây, số lượng loài ghi nhận có xu hướng tăng nhưng 

vẫn chưa phản ánh đầy đủ khu hệ. Năm 2021, Le và cs. ghi nhận 169 cá thể thuộc 13 

loài ong tại khu vực nhỏ ở Thành phố Hồ Chí Minh [157]. Năm 2023, Trần Thị Ngát 

ghi nhận loài Lepidotrigona terminata tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong số 46 loài ong 

hiếm gặp ở Việt Nam [15]. Đến năm 2025, Vu và cs. xác nhận sự phân bố của 

Tetragonula pagdeni tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Đồng bằng sông 

Cửu Long, đồng thời xác nhận loài T. iridipennis chưa có ở Việt Nam [148]. Theo 

danh sách tổng hợp của Ascher và Pickering (2025), Việt Nam có khoảng 55 loài ong 

Apidae, trong đó vùng Đông Nam Bộ có khoảng 8 loài [31]. 

Nhìn chung, các nghiên cứu về đa dạng thành phần loài ong họ Apidae ở khu 

vực này còn ít, chưa có các khảo sát quy mô lớn và chưa phản ánh đầy đủ mức độ đa 

dạng thực tế của nhóm ong họ Apidae ở vùng Đông Nam Bộ. 

b. Phân bố của các loài ong họ Apidae  

Thông tin về phân bố của ong họ Apidae ở vùng Đông Nam Bộ còn rời rạc và 

chưa đầy đủ. Các nghiên cứu hiện có chủ yếu cung cấp dữ liệu về địa điểm ghi nhận 

loài mà ít đề cập đến đặc điểm sinh cảnh hay phân bố. Nghiên cứu của Lê (2008) chỉ 

cung cấp thông tin về sự hiện diện của các loài theo địa phương mà chưa có thông tin 

về sinh cảnh [139]. Một trong số ít nghiên cứu có đề cập đến sinh cảnh của Le và cs. 

(2021), cho thấy sự đa dạng loài ong cao hơn ở sinh cảnh rừng tự nhiên so với các 

sinh cảnh khác tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh [157]. Tuy nhiên, kết quả này 

mới chỉ phản ánh ở quy mô địa phương nhỏ. Trong khi đó, cho đến nay, chưa có 

nghiên cứu nào cho thấy sự phân bố của ong theo đai cao, cũng như ở các vườn cây 

ăn trái ở vùng Đông Nam Bộ. Do đó, nghiên cứu về phân bố của ong họ Apidae ở 

vùng Đông Nam Bộ là rất cần thiết hiện nay. 
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c. Các loài thực vật nguồn hoa 

Bên cạnh nghiên cứu về phân bố, thì các thông tin về thực vật nguồn hoa của 

ong họ Apidae ở Đông Nam Bộ cũng chưa được đề cập nhiều. Trong nghiên cứu của 

Lê (2008) ở Việt Nam trong đó có một số tỉnh thành của vùng Đông Nam Bộ có đề 

cập đến nguồn hoa nhưng chủ yếu tập trung vào nhóm ong bầu thuộc giống Xylocopa, 

với ghi nhận chúng thường thăm hoa các loài thực vật thuộc họ Bầu bí [139]. Một 

nghiên cứu khác tại quy mô nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin chi 

tiết hơn về phổ nguồn hoa của một số giống ong. Theo đó, các loài thuộc giống Apis, 

Thyreus và Tetragonula thường thăm hoa các loài thuộc họ Đậu và họ Cúc. Các loài 

ong giống Xylocopa phổ biến trên hoa các loài như Mướp, Lim sét, Tràm và Mua. 

Trong khi đó, các loài ong thuộc giống Ceratina thường thăm hoa Cà, Cỏ hôi, Bìm 

ấn và các loài ong thuộc giống Amegilla thường gặp trên hoa Bìm bìm [157]. Tuy 

nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu mang tính mô tả, chưa đánh giá định lượng vai trò 

của các loài thực vật nguồn hoa cũng như chưa cho thấy mối quan hệ tương tác giữa 

ong và thực vật trong hệ sinh thái. 

d. Đặc điểm tổ của ong giống Xylocopa 

Cho đến nay, hầu như chưa có nghiên cứu nào về đặc điểm tổ của các loài ong 

họ Apidae ở vùng Đông Nam Bộ. Các thông tin về vị trí làm tổ, cấu trúc tổ, vật liệu 

làm tổ cũng như các đặc điểm sinh học của tổ đều chưa được đề cập trong các công 

trình đã công bố. Đặc biệt, đối với nhóm ong giống Xylocopa, là nhóm phân bố rộng 

và có vai trò thụ phấn quan trọng với các cây ăn trái và nông nghiệp vẫn chưa có 

nghiên cứu nào tại khu vực Đông Nam Bộ về đặc điểm và tập tính làm tổ. Điều này 

cho thấy việc nghiên cứu, tìm hiểu về sinh học tổ của các loài ong họ Apidae là rất 

cần thiết ở vùng Đông Nam Bộ, nhất là các loài ong thuộc giống Xylocopa.  

Nhìn chung, mặc dù đã có một số nghiên cứu bước đầu về ong họ Apidae ở 

vùng Đông Nam Bộ, song dữ liệu hiện có vẫn còn hạn chế và phân tán, chủ yếu tập 

trung vào ghi nhận thành phần loài, trong khi thông tin về phân bố theo sinh cảnh, đai 

cao và mối liên hệ với các yếu tố sinh thái còn thiếu và chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, 

các nghiên cứu về thực vật nguồn hoa còn ít, mang tính mô tả và chưa hệ thống, đặc 

biệt hoàn toàn chưa có dữ liệu về đặc điểm sinh học tổ của các loài ong trong khu 

vực. Do đó, nghiên cứu về thành phần loài, phân bố và sinh học tổ của các loài ong 

họ Apidae ở vùng Nam Bộ là rất cần thiết hiện nay. 
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CHƯƠNG 2 : ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là các loài ong thuộc họ Apidae, liên họ Apoidea, bộ 

Hymenoptera, lớp côn trùng (Insecta) ở vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam. 

2.1.2 Phạm vi nghiên cứu  

Nghiên cứu được thực hiện trong giai đoạn 2022–2025 tại vùng Đông Nam 

Bộ, hiện nay bao gồm 3 tỉnh, thành phố là Đồng Nai, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí 

Minh. Trước đây, khu vực này thuộc 6 tỉnh, thành phố bao gồm: tỉnh Bình Phước, 

Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa–Vũng Tàu, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Khu vực khảo sát tập trung tại 18 khu vực huyện, thị xã thuộc 6 tỉnh, thành 

phố trước đây, tương ứng với 26 phường, xã của 3 tỉnh, thành phố hiện nay. Các khu 

vực khảo sát tại nhiều kiểu sinh cảnh khác nhau, bao gồm rừng tự nhiên, trảng cây 

bụi và khu dân cư, đồng thời phân bố trên các đai cao từ dưới 50 m, 50–200 m, 200–

500 m đến trên 500 m. Trong đó, đai cao dưới 50 m, chủ yếu ở khu vực thành phố 

Hồ Chí Minh và Tây Ninh và đai cao trên 200 m chủ yếu ở khu vực tỉnh Đồng Nai, 

trong đó đai cao trên 500 m chủ yếu là ở sinh cảnh rừng tự nhiên. Đai cao từ 50–200 

m nằm ở khu vực giữa tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.  

Sinh cảnh rừng tự nhiên là khu vực các rừng nguyên sinh, thứ sinh, rừng ngập 

mặn. Rừng tự nhiên phân bố chủ yếu tại các xã, phường như: Bình Minh, An Thới 

Đông, Cần Giờ, Thạnh An, Tân Hải, Tân Lợi, Phước Long và Bù Gia Mập. Trong 

khi đó, sinh cảnh khu dân cư là các vườn nhà nông thôn, vườn cây ăn trái, mảng xanh 

ở công viên đô thị. Khu dân cư được ghi nhận nhiều tại các xã, phường như: An Ninh, 

Bình Dương, Thuận An, Chánh Hiệp, Bình Lợi, An Nhơn Tây, Tân Triều và Đồng 

Tâm. Ngoài ra, sinh cảnh trảng cây bụi là khu vực các trảng cỏ, cây bụi ven rừng, ven 

bờ hồ, khu đất nông nghiệp, đất cây công nghiệp bỏ hoang. Trảng cây bụi thường là 

khu vực xen kẽ giữa sinh cảnh rừng tự nhiên và khu dân cư trong đó ghi nhận nhiều 

tại các xã, phường như: Tân Biên, Dương Minh Châu, Phước Hải, Phước Thắng, Trị 

An, Đồng Phú và Phú Nghĩa (Hình 2.1, Phụ lục 1). 

Tổng số 26 khu vực đã được tiến hành khảo sát, ghi nhận thông tin và thu mẫu. 

Trong đó, có 11 khu vực ghi nhận thông tin mẫu tổ ong và 2 khu vực có đặt bẫy màn 

treo thu mẫu ở các vườn cây ăn trái. Trong số các khu vực tìm thấy tổ ong, có 6 khu 
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vực khảo sát và thu mẫu tổ ong giống Xylocopa gồm: An Ninh, Chánh Hiệp, Bình 

Dương, Thuận An, An Thới Đông và Tân Triều (Hình 2.1, Phụ lục 1).  

Khu vực khảo sát và hình ảnh thu mẫu ngoài thực địa như Phụ lục 1 và Phụ 

lục 2. Bản đồ khu vực nghiên cứu và các khu vực khảo sát được xây dựng bằng phần 

mềm SimpleMappr (http://www.simplemappr.net/) và ArcGIS của Esri 

(www.esri.com) như Hình 2.1. 

 

Hình 2.1. Bản đồ khu vực nghiên cứu và các khu vực thu mẫu 

Các đợt khảo sát thu mẫu ong được thực hiện chủ yếu vào mùa khô từ tháng 

12 đến tháng 4 hàng năm. Tổng số 8 đợt khảo sát, mỗi đợt từ 7–14 ngày được thực 

hiện từ tháng 12/2022 đến tháng 4/2023, từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2024 và từ 

tháng 12/2024 đến tháng 4/2025. Mẫu ong ở 3 vườn cây ăn trái thuộc phường Bình 

Minh và xã Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) cũng được thu vào mùa khô từ tháng 

2 đến tháng 5 năm 2023. Mùa khô là thời điểm ra hoa của nhiều loài cây tự nhiên và 

cây trồng ở vùng Đông Nam Bộ [1, 11, 26, 155]. Điều này cũng được ghi nhận trên 

thế giới, khi mùa khô là giai đoạn ra hoa rộ của phần lớn các loài thực vật nhiệt đới 

cả các loài cây tự nhiên và cây trồng nhờ điều kiện ánh sáng dồi dào và ít mưa, giúp 

tối ưu hóa khả năng thu hút các loài côn trùng thụ phấn [158, 159]. Đồng thời, đây 

cũng là thời điểm phát triển mạnh mẽ nhất của quần xã ong, trong đó có các loài ong 

http://www.simplemappr.net/
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làm tổ trong đất, do nhiệt độ ấm áp và sự dồi dào của nguồn tài nguyên hoa giúp thúc 

đẩy chu kỳ sinh trưởng, hoạt động xây tổ và chia đàn diễn ra thuận lợi [11, 155, 158, 

160]. Ngoài ra, một số đợt khảo sát bổ sung khác được thực hiện vào các tháng 

6/2023, 8–9/2024 tháng 10/2025 chủ yếu ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. 

Bên cạnh khảo sát thu thập mẫu ong, các tổ ong trong tự nhiên cũng được ghi 

nhận thông tin và thu thập mẫu đối với tổ ong thuộc giống Xylocopa. Trong quá trình 

khảo sát, các tổ ong thuộc giống Apis, ong không ngòi đốt và Xylocopa đã được tìm 

thấy tại nhiều khu vực như: Bù Gia Mập, Phước Long, Tân Triều, Chánh Hiệp, Bình 

Dương, Thuận An, An Thới Đông, Thạnh An, An Ninh, Bình Minh và Dương Minh 

Châu. Tổ ong (Apis) chủ yếu được ghi nhận trong các đợt khảo sát từ tháng 12/2022 

đến tháng 4/2025. Tổ ong không ngòi đốt được ghi nhận chủ yếu từ tháng 12/2023 

đến tháng 6/2025. Trong khi tổ ong bầu (Xylocopa) được ghi nhận và thu mẫu chủ 

yếu trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2025. 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1 Phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa 

a. Dụng cụ và hóa chất 

Dụng cụ thu mẫu bao gồm: vợt lưới côn trùng, bẫy màn treo, lọ Ethyl acetate, 

cồn 90%, kẹp, bông gòn, nhãn, bút chì, lọ mẫu, túi nilon, máy ảnh, máy định vị, đồng 

hồ, thước giây 50 m, kéo cắt cành, cưa nhỏ, thước kẹp, băng keo trong (Hình 2.2). 

 

Hình 2.2. Một số dụng cụ và hóa chất thu mẫu ong  

(A: vợt lưới côn trùng; B: bẫy màn treo; C: máy định vị; D: các loại lọ để thu mẫu; 

E:hóa chất để thu mẫu; F: máy ảnh) 
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a. Khảo sát, ghi nhận thông tin về khu vực nghiên cứu 

Tại khu vực nghiên cứu, trước khi tiến hành khảo sát chúng tôi tìm hiểu thông 

tin sơ bộ về khu vực nghiên cứu từ cán bộ khoa học, kiểm lâm, bảo vệ rừng, người 

dân ở quanh khu vực để xác định các khu vực khảo sát hiệu quả và thu mẫu phù hợp 

với nghiên cứu của mình. Bên cạnh đó, tiến hành khảo sát sơ bộ ngoài thực địa để có 

thông tin thực tế về khu vực nghiên cứu trước khi tiến hành thu thập mẫu. Sau đó, 

chúng tôi tiến hành khảo sát và thu thập mẫu ong thuộc họ Apidae ở ngoài thực địa 

bằng vợt lưới côn trùng, bẫy màn treo và khảo sát tổ ong. 

b. Thu mẫu bằng vợt lưới côn trùng 

Mẫu ong họ Apidae được thu bằng vợt lưới côn trùng theo tuyến. Vợt lưới 

được dùng là loại có kích thước vợt 40 cm và 80 cm và chiều dài cán 150 cm và 500 

cm. Các tuyến khảo sát thường là các các đường mòn, lối mở, nơi có hoa nở nhiều 

được lựa chọn để thu mẫu. Trên các tuyến khảo sát, mẫu ong được thu bằng vợt lưới 

côn trùng dựa theo phương pháp của Sakagami và cs. (1973) [118], Soh và cs. (2013) 

[99], Popic và cs. (2013) [161], Nguyễn (2017) [8] và có thay đổi phù hợp với điều 

kiện thu mẫu và khu vực nghiên cứu.  

 

Hình 2.3. Các bước tiền hành thu mẫu ong bằng vợt lướt 

(Chuẩn bị lọ mẫu (A), thu và bắt mẫu (B-D), tách mẫu theo tuyến và hoa  (E,F)). 

 

Các tuyến khảo sát định tính để ghi nhận thành phần loài ong có độ dài khoảng 

từ 500 m đến 2000 m. Trên các tuyến khảo sát định tính, các loài ong đang bay, đang 

thăm hoa, hoặc xung quanh khu vực tổ được ghi nhận và thu mẫu. Đối với những loài 

ong phổ biến, dễ nhận dạng và hay bắt gặp ngoài thực địa như các loài ong giống 
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Apis, chỉ thu mẫu đại diện từ 3-6 cá thể sau đó ghi nhận thông tin loài có xuất hiện và 

hạn chế thu thập lại mẫu của chúng. Thay vào đó, chúng tôi tập trung nhiều cho việc 

tìm kiếm các loài ong hiếm gặp và các loài ong bay nhanh khó thu mẫu để tìm kiếm 

nhiều loài nhất có thể. Các mẫu ong định tính do nghiên cứu sinh và các thành viên 

hỗ trợ thu thập. Các mẫu sau khi thu được cho ra các lọ riêng kèm các thông tin theo 

địa điểm thu mẫu. Thời gian thu mẫu tại các tuyến khảo sát thường từ 8 giờ đến 16 

giờ trong ngày. Đây là thời gian phù hợp nhất để thu thẫu các loài ong [99, 161]. 

Để đảm bảo sự đồng đều nhất có thể về số lượng cá thể của mẫu ong thu ở các 

sinh cảnh, đai cao và trên các loài thực vật khác nhau, chúng tôi tiến hành thu mẫu 

định lượng theo tuyến khảo sát. Theo đó, tại khu vực nghiên cứu những nơi có hoa 

nở và ong đến thăm hoa sẽ được chọn để khảo sát và thu mẫu. Mẫu được thu trên 

tuyến có độ dài khoảng 100 m và tiến hành thu mẫu liên tục trong 2 giờ. Đồng thời, 

để giảm thiểu nhiều nhất có thể những ảnh hưởng từ kỹ thuật của người thu mẫu, thời 

gian thu mẫu, các mẫu định lượng do mình nghiên cứu sinh thu trong các đợt khảo 

sát vào mùa khô trong năm. Tổng số 72 mẫu định lượng đã được thực hiện trên 3 kiểu 

sinh cảnh và 4 đai cao ở khu vực nghiên cứu. Trong khoảng thời gian khảo sát, các 

mẫu ong được phát hiện trên các loài hoa hoặc đang bay đều được thu mẫu một cánh 

ngẫu nhiên. Khi một địa điểm thu hút nhiều con ong bởi sự hiện hiện của nhiều loài 

hoa, chúng tôi sẽ thu thập mẫu nhiều nhất có thể sau đó di chuyển đến những nơi khác 

mà không đợi các con ong khác tới. Mẫu ong thu được cho vào lọ chứa Ethyl acetate 

để làm chết mẫu. Mẫu ở những địa điểm khác nhau, trên loài hoa khác nhau sẽ cho 

vào những lọ riêng có nhãn. Sau mỗi địa điểm khảo sát mẫu được cho ra các lọ nhựa 

khác nhau kèm thông tin về thực vật nguồn hoa, địa điểm thu mẫu (Hình 2.3). 

c. Khảo sát tổ ong 

Tại khu vực nghiên cứu, trong quá trình khảo sát và từ sự hỗ trợ thông tin của 

cán bộ và người dân địa phương chúng tôi đã tìm thấy tổ của một số loài ong giống 

Apis, Xylocopa và ong không ngòi đốt. Các loài ong này thường làm tổ trên cành, 

thân cây hay dưới gốc cây ở sinh cảnh rừng tự nhiên hoặc sinh cảnh khu dân cư. 

Trong đó, tổ một số loài ong giống Apis và ong không ngòi đốt thường làm trên các 

cành, thân cao của cây cổ thụ còn sống ở sinh cảnh rừng tự nhiên. Những loài này 

được ghi nhận thông tin về địa điểm, loài thực vật làm tổ, đặc điểm cửa tổ mà không 

thu mẫu tổ. Đối với tổ các loài ong thuộc giống Xylocopa làm trên cành, thân cây khô 
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ở sinh cảnh xung quanh khu dân cư được quan sát, ghi nhận thông tin và thu mẫu tổ 

đưa về phòng thí nghiệm để phân tích các đặc điểm sinh học tổ của chúng (Hình 2.4).  

 

Hình 2.4. Khảo sát tổ các loài ong họ Apidae 

(Khảo sát tổ ong ở rừng tự nhiên (A-C) và rừng ngập mặn (D)) 

d. Ghi nhận thực vật nguồn hoa 

Tại các khu vực khảo sát và thu mẫu định lượng của ong, các cây có hoa nở 

và có ong đến thăm hoa sẽ được chụp hình, ghi nhận lại. Đối với những loài thực vật 

chưa xác định được tên trong quá trình khảo sát sẽ tiến hành thu mẫu để nhờ định 

danh ở phòng thí nghiệm (Hình 2.5). Bên cạnh đó, các loài thực vật nguồn hoa xung 

quanh các tổ ong giống Xylocopa cũng được khảo sát và thu thập thông tin. 

 

Hình 2.5. Các bước ghi nhận thực vật nguồn hoa 

(Quan sát, chụp hình (A,B), thu mẫu thực vật nguồn hoa (C-F)) 
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e. Thu mẫu bằng bẫy màn treo 

Bẫy màn treo được dùng nhiều trong khảo sát đa dạng sinh học các loài ong 

[162, 163]. Bẫy màn treo là phương pháp thu mẫu hiệu quả với số lượng lớn các mẫu 

côn trùng và liên tục trong nhiều ngày [162]. Qua khảo sát cho thấy khu vực xung 

quanh chân núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh có nhiều vườn cây ăn trái của người dân và 

nhiều ong thăm hoa. Chính vì vậy, bẫy màn treo được chúng tôi sử dụng để thu thập 

mẫu ong ở các vườn cây ăn trái ở đây. Bẫy màn treo được đặt ở 3 vườn cây ăn trái 

như Hình 2.6.  

 

Hình 2.6. Địa điểm và các bước thu mẫu ong bằng bẫy màn treo 

(A: Bản đồ thu mẫu; B,C: Thu mẫu; D: Vườn M1; E: Vườn M2; F: Vườn M3) 

Tại mỗi vườn cây ăn trái, tiến hành đặt 1 bẫy ở khu vực trung tâm của vườn. 

Tổng số 84 ngày đặt bẫy với 12 lần thu mẫu vào mùa khô năm 2023. Thời gian đặt 

bẫy là vào mùa khô khi thời tiết thuận lợi cho hoạt động của ong, đặc biệt là những 

loài làm tổ trong đất [160]. Bên cạnh đó, đây cũng là mùa ra hoa của nhiều loài cây 

ăn trái và cây tự nhiên ở các vườn. Hóa chất sử dụng trong bẫy là cồn 90%. Mỗi tuần 

sẽ thu mẫu và thay mới cồn. Các mẫu ong sau khi thu sẽ đưa về phòng thí nghiệm. 

Vườn cây ăn trái đầu tiên ký hiệu là M1 nằm ở xã Dương Minh Châu. Vườn 

có diện tích khoảng 1,6 ha là nơi trồng các loại cây ăn trái đa dạng nhất trong số 3 
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vườn. Trong đó, khoảnh 50% diện tích là xoài, 50% diện tích còn lại gồm các loài 

cây ăn trái như Nhãn, Bưởi, Dừa, Sơ ri, Ổi, Mãng cầu, Mận, Me, ... (Hình 2.6D).  

Vườn cây ăn trái thứ hai ký hiệu là M2 nằm ở phường Bình Minh. Vườn có 

diện tích khoảng 2,4 ha. Khu vực vườn có diện tích trồng xoài chiếm khoảng 70% 

còn lại là gồm cây ăn trái như Mít, Chuối, Bưởi, Me và Dừa (Hình 2.6E).  

Vườn cây ăn trái thứ 3 (M3) cũng ở phường phường Bình Minh. Vườn có diện 

tích khoảng 0,9 ha. Ở khu vực vườn chủ yếu trồng Xoài với gần 90%. Bên cạnh đó, 

còn một số loài cây khác như Chuối, Keo (Hình 2.6F). 

2.2.2 Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 

a. Dụng cụ, hóa chất:  

Các dụng cụ bao gồm: kính soi nổi Nikon, Olympus SZ61TR có gắn camera, 

kính lúp cầm tay, tủ sấy mẫu, kim ghim, bịch giấy tam giác, hộp gỗ đựng mẫu, 

naphtalen, gói hút ẩm silicagel, cưa, dao nhỏ, kéo cắt cành, .... (Hình 2.7) 

 

Hình 2.7. Dụng cụ phân tích và bảo quản mẫu ong 

 (A: kính phân tích mẫu; B: dụng cụ ghim mẫu; C,D: tủ sấy; E: Silicagel; F: cồn 70%) 

b. Xử lý và phân tích mẫu 

Các mẫu ong thu bằng vợt lưới côn trùng được chia ra theo giống và tiến hành 

ghim mẫu (Hình 2.8). Mẫu ong sau khi ghim được cho vào bịch giấy hình tam giác. 

Mẫu được đưa vào tủ sấy để sấy khô. Mẫu được sấy trong vòng 24–48 giờ ở nhiệt độ 

từ 36–40C [15, 164]. Đối với các mẫu ong thu thập bằng bẫy màn treo, mẫu sẽ được 

rửa lại để loại bỏ cồn. Các mẫu ong họ Apidae có trong mẫu sẽ được nhặt ra và bảo 

quản trong cồn 70%. Các mẫu ong họ Apidae sau đó được rửa sạch, sấy khô và phân 

tích, định danh dưới kính hiển vi soi nổi Olympus SZTR61.  
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Tổ ong của các loài giống Xylocopa được giải phẫu cẩn thận bằng cưa nhỏ, 

dao và kéo. Những cá thể ong trưởng thành có trong tổ được bắt bằng vợt côn trùng 

và xử lý bằng ethyl acetate trong các hộp kín. Đo các đặc điểm cấu trúc của tổ bằng 

thước kẹp điện tử (kích thước 150 mm×0,01 mm). Hình ảnh các đặc điểm chi tiết, 

cấu trúc bên trong và ngoài tổ được ghi lại và chụp hình bằng máy ảnh OM System 

Tough TG-7 (Hình 2.9).  

 

Hình 2.8. Xử lý và phân tích mẫu ong sau khi thu 

(Phân loại mẫu (A), ghim mẫu (B), sấy mẫu (C,D) và phân tích mẫu (E)) 

 

Hình 2.9. Phân tích mẫu tổ ong giống Xylocopa trong phòng thí nghiệm 

(Đo và ghi nhận tổ (A), phân tích tổ (B,C), bảo quản mẫu (D)) 

c. Phương pháp phân loại và xây dựng khóa định loại 

Khóa phân loại của ong họ Apidae vùng Đông Nam Bộ được thực hiện dựa 

trên các đặc điểm hình thái và các khóa phân loại trong nước và quốc tế. Khóa phân 

loại được xây dựng tới cấp độ giống và loài. Khóa phân loại được sử dụng dựa trên 
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đặc điểm của cá thể ong cái. Các đặc điểm và các thuật ngữ sử dụng trong định loại 

và làm khóa dựa theo Michener (2007) [5], Karunaratne và Edirisinghe (2008) [119] 

và Trần (2023) [15] (Hình 2.10).  

Các tài liệu trong nước và trên thế giới được sử dụng để phân loại và xây dựng 

khóa như: Bingham (1897) [68], Vecht (1952) [74], Lieftinck (1956, 1962, 1966, 

1975) [54, 57, 58, 165], Sakagami (1975, 1978) [46, 143], Brooks (1988) [59], Reyes 

(1991) [64], Minckley (1998) [70], Engle (2001; 2002) [39, 40], Micherner (2007) 

[5], Karunaratne và Edirisinghe (2008) [119], Warrit và cs. (2012) [81], Rathor và cs. 

(2013) [166], Nidup và Dorji (2016) [36],  Bodlah và cs. (2016) [62], Ascher và cs. 

(2016) [33], Lee và cs. (2016) [48], Saini và cs. (2016) [61], Rasmussen và cs. (2017) 

[49], Tran và cs. (2017) [20], Nguyễn (2017) [8], Samsudin và cs. (2018) [167], Saini 

và cs. (2018) [168], Engel và cs. (2019) [50], Engel và cs. (2023) [52], Trần (2023) 

[15], và Vu và cs. (2025) [148]. 

d. Bảo quản mẫu  

Sau khi phân tích xong, mẫu ong khô được lưu giữ trong hộp đựng mẫu có 

chứa gói hút ẩm (Silica gel) và Naphtalen. Với các mẫu ngâm cồn được lưu giữ trong 

lọ thủy tinh với cồn 70%. Các mẫu có kèm nhãn và các thông tin liên quan như: nơi 

thu, toạ độ, độ cao, thời gian thu mẫu, tên khoa học của loài. Mẫu được bảo quản tại 

phòng Nghiên cứu bảo tồn động, thực vật, Viện Khoa học sự sống. 

e. Định danh các loài cây nguồn hoa  

Các mẫu thực vật có hoa được định danh dựa theo các tài liệu như Phạm (2000) 

[169], Nguyễn (1997) [170], Thực vật chí Việt Nam (2007) [171], Đặng và cs. (2011; 

2013) [172, 173], Đinh (2021) [174]. 

f. Đặc điểm phân bố của ong 

Phân bố theo sinh cảnh, đai cao và vườn cây ăn trái: Tại các sinh cảnh, đai 

cao và vườn cây ăn trái xác định danh lục các loài ong, mật độ cá thể, loài ưu thế, chỉ 

số đa dạng và tương đồng của ong giữa các sinh cảnh, giữa các đai cao và giữa các 

vườn cây ăn trái với nhau. 

Phân bố theo thực vật nguồn hoa: Thực vật nguồn hoa là các loài cây có hoa 

nở và có ong thăm hoa. Tại khu vực nghiên cứu xác định thành phần loài thực vật 

nguồn hoa phổ biến. Xác định các loài hoa thu hút nhiều loài ong thăm hoa nhất. Xác 

định các loài, giống ong thăm nhiều hoa nhất ở khu vực nghiên cứu. 
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Hình 2.10. Các đặc điểm hình thái phân loại của ong 

(Nguồn Michener (2007),  Karunaratne và Edirisinghe (2008), Trần (2023)) 
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2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu   

Dữ liệu về thành phần loài và số lượng cá thể ong được xử lý bằng MS Excel 

2016. Đơn vị mật độ của ong tại sinh cảnh và đai cao là: số cá thể/tuyến khảo sát 

trong 2 giờ. Đơn vị mật độ ở vườn cây ăn trái là: số cá thể/bẫy đặt trong 1 tuần. 

Công thức tính độ thường gặp (C) và độ phong phú (n') như sau: 

C(%) = (nᵢ / N) × 100;                              n’(%) = (nᵢ / N) × 100 

Trong đó: nᵢ là số tuyến ghi nhận hoặc số cá thể loài i, N là tổng số tuyến hoặc tổng 

số cá thể của tất cả các loài.  

Mức độ phong phú và thường gặp của ong xác định theo Vũ (2004) [175]. 

Bảng 2.1. Mức độ ưu thế và thường gặp của các loài ong 

Độ phong phú (n') Mức độ ưu thế Độ thường gặp (C) Mức độ thường gặp 

< 2% Loài không ưu thế < 25% Loài rất ít gặp  

2,0 – 5,0% Loài ưu thế tiềm tàng 25-50% Loài ít gặp 

5,1 – 10% Loài ưu thế 50 – 75% Loài thường gặp  

> 10% Loài rất ưu thế > 75% Loài rất thường gặp  

 

Các chỉ số đa dạng và tương đồng của ong tại các sinh cảnh, đai cao, vườn cây 

ăn trái được tính toán và xử lý bằng PRIMER VI và R [176]. Các chỉ số gồm 

Shannon–Wiener (H’), Evenness (J’), Margalef (D) cho đa dạng loài và Bray–Curtis 

cho độ tương đồng [177, 178]. Các chỉ số này phản ánh mức độ đa dạng, sự phân bố 

đồng đều của các cá thể giữa các loài cũng như mức độ phong phú về thành phần loài 

trong khu vực nghiên cứu.  

Để đánh giá mức độ đầy đủ của quá trình thu mẫu và ước tính độ giàu loài của 

quần xã ong họ Apidae trong khu vực nghiên cứu, nghiên cứu sử dụng hai bộ ước 

lượng phi tham số là Chao 1 và Jackknife 1. Chỉ số Chao 1 ước tính tổng số loài của 

quần xã dựa trên dữ liệu về số lượng cá thể, đặc biệt chú trọng đến sự xuất hiện của 

các loài hiếm, thông qua số loài chỉ ghi nhận một cá thể và hai cá thể [179, 180]. 

Trong khi đó, chỉ số Jackknife 1 ước tính độ giàu loài kỳ vọng của quần xã dựa trên 

số lượng loài chỉ xuất hiện trong một mẫu, qua đó cung cấp một ước lượng bổ sung 

về số loài có khả năng hiện diện nhưng chưa được ghi nhận trong quá trình khảo sát. 

Đối với cả hai chỉ số, khi giá trị ước tính càng gần với số loài quan sát được (Sobs), 

mức độ đầy đủ của quá trình thu mẫu càng cao, cho thấy phần lớn thành phần loài 

của quần xã đã được ghi nhận. Việc sử dụng đồng thời Chao 1 và Jackknife 1 cho 

phép đánh giá mức độ đầy đủ của quá trình khảo sát, đồng thời giúp hạn chế sự phụ 

thuộc vào một chỉ số duy nhất. Đây là các phương pháp được sử dụng phổ biến trong 

nghiên cứu đa dạng sinh học để ước tính độ giàu loài và đánh giá khả năng còn tồn 

tại các loài chưa được phát hiện trong quần xã [179]. 

Trước khi tiến hành các phân tích so sánh, dữ liệu được kiểm tra các giả định 

về phân phối chuẩn và tính đồng nhất phương sai bằng các phép kiểm định Shapiro–

Wilk và Levene bằng R. Kết quả cho thấy các thông số gồm số loài, chỉ số đa dạng 

Shannon–Wiener (H') và chỉ số Margalef (d) của quần xã ong theo sinh cảnh, đai cao 

và vườn cây ăn trái đều đáp ứng các giả định này. Do đó, phân tích phương sai một 



44 

 

nhân tố (one-way ANOVA) được sử dụng để đánh giá sự khác biệt giữa các nhóm, 

kết hợp với phép kiểm định hậu nghiệm Tukey HSD nhằm xác định các cặp nhóm có 

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Đối với các biến không đáp ứng giả định về phân 

phối chuẩn, bao gồm mật độ cá thể và chỉ số đồng đều Evenness (J’) theo sinh cảnh 

và đai cao, kiểm định phi tham số Kruskal–Wallis được áp dụng để so sánh sự khác 

biệt giữa các nhóm. Khi kết quả kiểm định Kruskal–Wallis cho thấy sự khác biệt có 

ý nghĩa thống kê, phép kiểm định hậu nghiệm Dunn được thực hiện để xác định các 

cặp nhóm khác biệt. Bên cạnh đó, biểu đồ cột và biểu đồ bong bóng cũng được sử 

dụng để trực quan hóa sự biến động về mật độ cá thể và độ phong phú của các loài 

ong theo sinh cảnh, đai cao và giữa các vườn cây ăn trái. 

Mối tương quan giữa số loài và mật độ ong với số loài thực vật nguồn hoa 

được đánh giá bằng hồi quy tuyến tính (Linear regression) trong R. Phân tích này 

nhằm lượng hóa mối quan hệ giữa nguồn tài nguyên hoa và đặc điểm của quần xã 

ong, đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng của sự đa dạng thực vật nguồn hoa đến 

độ giàu loài và mật độ ong họ Apidae. Đường hồi quy và khoảng tin cậy 95% được 

thể hiện bằng hàm geom_smooth(method = "lm") trong gói ggplot2 [181]. Bên cạnh 

đó, để phân tích các tương tác giữa ong và thực vật nguồn hoa, một mạng lưới tương 

tác được minh họa thông qua việc sử dụng gói bipartite trong R [176, 182]. Hình ảnh 

mạng lưới được tạo ra bằng hàm plotweb, trong đó độ dày đường biểu thị tần suất 

ghé thăm hoa của các loài ong. 

Các thông số cơ bản như kích thước của tổ, kích thước từng ô trong tổ và kích 

thước thành phần trong tổ được đo bằng thước kẹp điện tử nhằm đảm bảo độ chính 

xác cao. Các dữ liệu này sau đó được xử lý và phân tích trong Excel và bằng phần 

mềm R, qua đó mô tả chi tiết đặc điểm hình thái và cấu trúc tổ ong. 

Công thức tính các chỉ số đa dạng sinh học của ong như sau:  

Chỉ số đa dạng Shannon – Wienner (H’) 

             n 

H = -  ni/N.log2ni/N 

         i=1             
Trong đó: ni = số cá thể của loài ong thứ i;  N = tổng số cá thể ong  

Chỉ số đồng đều Evenness (J’)  

J’=H’/logS 
Trong đó: J’ là chỉ số đồng đều; S là số loài ong; H’ là chỉ số đa dạng 

Chỉ số đa dạng Margalef (D)  

Chỉ số đa dạng Margalef (D) được tính theo công thức: 

   D = (S – 1)/lgN 
Trong đó: S: tổng số loài;   N: tổng số cá thể trong một mẫu nghiên cứu 

Ước tính số lượng loài  

SJack1 = Sobs + L(n-1/n) 
Trong đó:  Sobs: số loài quan sát được; L: số loài chỉ xuất hiện trong một mẫu; n: 

tổng số mẫu khảo sát.  

SChao1 = Sobs + a2/2b 
Trong đó:  Sobs: số loài quan sát được; a: số loài chỉ ghi nhận 1 cá thể; b: số  loài 

ghi nhận 2 cá thể.  
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CHƯƠNG 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  

3.1 Đa dạng các loài ong họ Apidae ở vùng Đông Nam Bộ 

3.1.1 Thành phần loài 

a. Cấu trúc thành phần loài  

Nghiên cứu ở vùng Đông Nam Bộ từ năm 2022 đến năm 2025 đã xác định 

được 45 loài, 11 giống, 2 phân họ của ong họ Apidae bao gồm: phân họ Apinae với 

23 loài, 8 giống và Xylocopinae với 22 loài, 3 giống. Trong đó, 3 giống và 23 loài bổ 

sung cho vùng Đông Nam Bộ và 1 loài Xylocopa acutipennis ghi nhận mới cho khu 

hệ ong Việt Nam (Bảng 3.1, Phụ lục 3). Tại vùng Đông Nam Bộ, tỉnh Đồng Nai là 

nơi có thành phần loài đa dạng nhất với 38 loài thuộc 11 giống. Thành phố Hồ Chí 

Minh ghi nhận 28 loài và Tây Ninh ghi nhận 26 loài cùng thuộc 8 giống. Trong số 11 

giống, các giống Bombus, Homotrigona và Lisotrigona mới tìm thấy ở tỉnh Đồng 

Nai. Các giống còn lại phân bố ở cả ba khu vực thuộc vùng Đông Nam Bộ (Bảng 

3.1). Trong số các loài ong, các loài Amegilla cingulata, Bombus eximius, 

Homotrigona apicalis, H. fimbriata, Lisotrigona cacciae, Thyreus lilacinus, 

Braunsapis clarihirta, Ceratina bryanti, Xylocopa acutipennis và X. dejeanii mới ghi 

nhận ở tỉnh Đồng Nai. Các loài Amegilla fimbriata, A. himalajensis, Thyreus 

cyathiger và Xylocopa tenuiscapa tìm thấy ở thành phố Hồ Chí Minh và các loài 

Thyreus massuri, Ceratina sutepensis và Xylocopa phalothorax mới ghi nhận ở tỉnh 

Tây Ninh. Các loài Braunsapis hewitti, B. puangensis, Ceratina unimaculata và 

Xylocopa ruficornis ghi nhận ở 2 trong số 3 tỉnh, thành phố. Các loài còn lại ghi nhận 

ở cả 3 tỉnh, thành phố tại khu vực nghiên cứu (Bảng 3.1). 

Bảng 3.1. Danh lục loài ong họ Apidae vùng Đông Nam Bộ 

LỚP INSECTA     

BỘ HYMENOPTERA     

HỌ APIDAE         

STT Tên khoa học 
Tỉnh, 

thành 

Số cá 

thể 

Độ phong 

phú n’ (%) 

Độ thường 

gặp C (%) 

I Phân họ Apinae     

I.1 Giống Amegilla     

1 
Amegilla calceifera (Cockerell, 

1911)  

HCM, 

ĐN, TN 
13 0,7 15,3 

2** Amegilla cingulata (Fabricius, 1775) ĐN 1 0,1 1,4 

3** Amegilla confusa (Smith, 1854) 
HCM, 

ĐN, TN 
5 0,3 5,6 

4 Amegilla fimbriata (Smith, 1879)  HCM 2 0,1 1,4 

5 
Amegilla himalajensis 

(Radoszkowski, 1882)  
HCM 3 0,2 2,8 

6 Amegilla zonata (Linnaeus, 1758)  
HCM, 

ĐN, TN 
55 3,1 37,5 
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LỚP INSECTA     

BỘ HYMENOPTERA     

HỌ APIDAE         

STT Tên khoa học 
Tỉnh, 

thành 

Số cá 

thể 

Độ phong 

phú n’ (%) 

Độ thường 

gặp C (%) 

I.2 Giống Apis     

7*** Apis andreniformis Smith, 1858  ĐN 27 1,5 13,9 

8*** Apis cerana Fabricius, 1793  
HCM, 

ĐN, TN 
236 13,3 73,6 

9*** Apis dorsata Fabricius, 1793 
HCM, 

ĐN, TN 
195 11 81,9 

10*** Apis florea Fabricius, 1787 
HCM, 

ĐN, TN 
306 17,2 88,9 

11*** Apis mellifera (Linnaeus, 1758)  
HCM, 

ĐN, TN 
110 6,2 40,3 

I.3** Giống Bombus     

12** Bombus eximius Smith, 1852 ĐN 1 0,1 1,4 

I.4 Giống Homotrigona     

13**,*** Homotrigona apicalis (Smith, 1857) ĐN 20 1,1 9,7 

14*** 
Homotrigona fimbriata (Smith, 

1857) 
ĐN 21 1,2 6,9 

I.5 Giống Lepidotrigona     

15 
Lepidotrigona terminata (Smith 

1987) 

HCM, 

ĐN, TN 
26 1,5 11,1 

I.6** Giống Lisotrigona     

16**,*** Lisotrigona cacciae (Nurse, 1907) ĐN 12 0,7 1,4 

I.7 Giống Tetragonula     

17**,*** Tetragonula collina (Smith, 1857) 
HCM, 

ĐN, TN 
50 2,8 37,5 

18*** 
Tetragonula 

fuscobalteata (Cameron, 1908) 

HCM, 

ĐN, TN 
39 2,2 11,1 

19*** 
Tetragonula pagdeni (Schwarz, 

1939) 

HCM, 

ĐN, TN 
34 1,9 23,6 

I.8 Giống Thyreus     

20** Thyreus cyathiger Lieftinck, 1962 HCM 1 0,1 1,4 

21 
Thyreus himalajensis 

(Radoszkowski, 1893)  

HCM, 

ĐN, TN 
42 2,4 36,1 

22** Thyreus lilacinus (Cockrell, 1919) ĐN 2 0,1 2,8 

23** 
Thyreus massuri (Radoszkowski, 

1893)  
TN 1 0,1 1,4 

 II Phân họ Xylocopinae     

II.1** Giống Braunsapis     

24** Braunsapis clarihirta Reyes, 1991 ĐN 1 0,1 1,4 

25** 
Braunsapis cupulifera (Vachal, 

1895) 

HCM, 

ĐN, TN 
19 1,1 12,5 

26** Braunsapis hewitti (Cameron, 1908) ĐN, TN 12 0,7 12,5 

27** 
Braunsapis puangensis (Cockerell, 

1929) 
ĐN, TN 3 0,2 4,2 

II.3 Giống Ceratina     

28** Ceratina bryanti Cockerell, 1919  ĐN 1 0,1 1,4 

29** Ceratina cognata Smith, 1879  
HCM, 

ĐN, TN 
12 0,7 8,3 

30** Ceratina collusor Cockerell, 1919  ĐN 3 0,2 4,2 
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LỚP INSECTA     

BỘ HYMENOPTERA     

HỌ APIDAE         

STT Tên khoa học 
Tỉnh, 

thành 

Số cá 

thể 

Độ phong 

phú n’ (%) 

Độ thường 

gặp C (%) 

31** Ceratina dentipes Friese,1914 
HCM, 

ĐN, TN 
8 0,5 9,7 

32 
Ceratina nigrolateralis Cockerell, 

1916  

HCM, 

ĐN, TN 
183 10,3 63,9 

33 
Ceratina smaragdula (Fabricius, 

1787)  

HCM, 

ĐN, TN 
123 6,9 61,1 

34** Ceratina sutepensis Cockerell, 1929  TN 1 0,1 1,4 

35** Ceratina unimaculata Smith, 1879  HCM, ĐN 13 0,7 13,9 

II.3 Giống Xylocopa     

36*,*** Xylocopa acutipennis Smith, 1854 ĐN 1 0,1 1,4 

37*** Xylocopa aestuans (Linnaeus, 1758)  
HCM, 

ĐN, TN 
30 1,7 23,6 

38*** Xylocopa caerulea (Fabricius, 1804) 
HCM, 

ĐN, TN 
7 0,4 6,9 

39**,*** Xylocopa dejeanii Lepeletier, 1841 ĐN 2 0,1 2,8 

40*** Xylocopa latipes (Drury, 1773) HCM, ĐN 29 1,6 16,7 

41*** Xylocopa minor Maidl, 1912  
HCM, 

ĐN, TN 
81 4,6 37,5 

42*** Xylocopa nasalis Westwood, 1838 
HCM, 

ĐN, TN 
32 1,8 19,4 

43**,*** 
Xylocopa phalothorax Lepeletier, 

1841 
TN 1 0,1 1,4 

44**,*** Xylocopa ruficornis Fabricius, 1804  HCM, ĐN 7 0,4 4,2 

45*** 
Xylocopa tenuiscapa Westwood, 

1840  
HCM 4 0,2 4,2 

Tổng số loài  45   

Tổng số cá thể   1775     

(Ghi chú: *: loài ghi nhận mới; **: giống/loài bổ sung cho Đông Nam Bộ; ***: loài có giá trị; 

                   HCM: TP. Hồ Chí Minh; ĐN: tỉnh Đồng Nai; TN: tỉnh Tây Ninh) 

Ở Việt Nam đã ghi nhận ba phân họ của họ ong Apidae gồm: Apinae, 

Xylocopinae và Nomadinae. Trong đó, phân họ Nomadinae chỉ mới ghi nhận gần đây 

với 1 loài ở khu vực Bắc Trung Bộ [87]. Hai phân họ còn lại có thành phần loài đa 

dạng và thường gặp trong các nghiên cứu trước đây ở Việt Nam [4, 5, 7, 8, 22, 87, 

139, 157]. Vùng Đông Nam Bộ cũng có sự đa dạng của hai phân họ này (Bảng 3.1). 

Ngoài 3 giống, 23 loài bổ sung cho vùng Đông Nam Bộ và 1 loài ghi nhận mới cho 

Việt Nam thì các giống, loài còn lại đã được ghi nhận trong các nghiên cứu trước đây 

của Lê (2008) [139], Le và cs. (2021) [157], Trần (2023) [15], Vu và cs. [148] và  

Ascher và Pickering (2025) [31]. 

Giống Xylocopa có số loài cao nhất trong số 11 giống ghi nhận ở vùng Đông 

Nam Bộ với 10 loài. Tiếp theo, giống Ceratina có 8 loài, Amegilla có 6 loài và Apis 

có 5 loài. Giống Thyreus và Braunsapis cùng có 4 loài/giống. Giống Tetragonula có 
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3 loài, Homotrigona có 2 loài và thấp nhất là Bombus, Lepidotrigona và Lisotrigona 

cùng ghi nhận được 1 loài/giống (Hình 3.1).  

 

Hình 3.1. Số lượng loài trên mỗi giống ong ghi nhận ở vùng Đông Nam Bộ  

Trong số các giống ong đã ghi nhận ở Việt Nam trong các nghiên cứu trước, 

giống Xylocopa thường có số loài cao nhất từ 6–16 loài. Trong đó, loài X. latipes và 

X. aestuans phân bố khắp cả nước [7, 8, 22, 139]. Các loài X. caerulea, X. nasalis, X. 

minor và  X. tenuiscapa đã được ghi nhận phân bố trước đây ở các tỉnh, thành phố 

của vùng Đông Nam Bộ [31, 139]. Bốn loài còn lại gồm X. acutipennis, X. dejeanii, 

X. phalothorax và X. ruficornis đều lần đầu phát hiện ở vùng. Trong đó, loài X. 

acutipennis lần đầu ghi nhận cho khu hệ ong ở Việt Nam.  

Giống Ceratina phân bố rộng và có thành phần loài khá đa dạng trong các 

nghiên cứu trước đây, nhất là khu vực miền Bắc nơi chúng được ghi nhận mới nhiều 

loài cho Việt Nam bởi Nguyễn năm 2017 [8]. Vùng Đông Nam Bộ cũng có sự đa 

dạng của nhóm các loài ong này với 8 loài. Ngoài hai loài C. nigrolateralis và C. 

smaragdula đã được ghi nhận ở vùng trước đây [157], nghiên cứu này tìm thấy thêm 

6 loài bao gồm: C. bryanti, C. cognata, C. collusor, C. dentipes, C. sutepensis và C. 

unimaculata. Trong đó, loài C. sutepennsis và C. collusor là những loài đã được ghi 

nhận mới cho Việt Nam năm 2017 [8].  

Giống Amegilla là nhóm có số loài tương đối đa dạng ở khu vực miền Bắc ghi 

nhận từ  6–8 loài [7, 8, 22, 139, 157]. Ở vùng Đông Nam Bộ trong nghiên cứu này 

ghi nhận 6 loài với 2 loài bổ sung cho vùng gồm: A. cingulata và A. confusa. Các loài 

còn lại như A. calceifera, A. himalajensis, A. zonata và A. fimbricta đều đã được ghi 

nhận trước đó ở vùng này [139, 157]. Trong khi loài A. zonata phân bố rộng và ghi 
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nhận ở khắp cả nước [22, 139]. Các loài còn lại phân bố tương đối hẹp chỉ gặp ở một 

số khu vực nghiên cứu trước đây. 

Qua nghiên cứu, đã tìm thấy 5 loài ong mật giống Apis ở vùng Đông Nam Bộ 

trong tổng số 6 loài ghi nhận ở Việt Nam. Trong đó, các loài A. cerana, A. dorsata 

và A. florea là những loài phân bố rộng [22, 139]. Loài A. andreniformis mới chỉ có 

ở tỉnh Đồng Nai, Kon Tum và Lâm Đồng [31, 139] nơi có rừng thường xanh ẩm ướt 

trong các nghiên cứu trước đây [33]. Trong nghiên cứu này chúng tôi cũng chỉ tìm 

thấy loài A. andreniformis ở khu vực tỉnh Đồng Nai mà chưa ghi nhận ở các tỉnh khác 

ở vùng Đông Nam Bộ. Trong khi đó, loài A. laboriosa chưa ghi nhận ở vùng Đông 

Nam Bộ. Đây là loài thường được tìm thấy ở khu vực rừng núi cao trên 500 m ở miền 

Bắc nước ta [14, 22, 139]. Qua nghiên cứu cho thấy loài A. laboriosa chưa phân bố 

ở vùng Đông Nam Bộ đúng như giả thuyết của Otis và cs. (2024) đã chỉ ra giới hạn 

phân bố của loài này ở Việt Nam chỉ từ Bắc Trung Bộ trở ra [107]. Loài Apis mellifera 

được nuôi nhiều để lấy mật, đặc biệt là khu vực Đông Nam Bộ [10, 19]. Loài này 

được bắt gặp nhiều địa điểm khảo sát ở tỉnh Tây Ninh và  Đồng Nai gần khu vực các 

đàn ong nuôi của người dân dưới tán rừng Cao su và Điều như khu vực Dương Minh 

Châu (Tây Ninh), Phước Long, Đồng Tâm, Bù Gia Mập (Đồng Nai). 

Các công trình nghiên cứu của Le và cs. (1996) [14], Otis (1996) [142], Phùng 

và Phạm (2004) [10], Nguyen (2004, 2007) [11, 106], Nguyễn và cs. (2008) [155], 

Đồng và cs. (2008) [183], Lê (2013) [151], Lê (2008) [139], Khuat và cs. (2012) [22], 

Nguyễn (2017) [8], Pham và Tran (2018) [19], Trần và cs. (2020) [7] và Le và cs. 

(2021) [157] đã cho thấy ong giống Apis đã được nghiên cứu nhiều ở Việt Nam. Tuy 

nhiên, dường như còn ít được quan tâm ở vùng Đông Nam Bộ mà phần lớn ở khu vực 

các tỉnh miền Bắc và khu vực rừng tràm vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, 

công trình này là dữ liệu đầy đủ nhất về các loài ong mật giống Apis ở vùng Đông 

Nam Bộ giúp hoàn thiện dữ liệu về sự đa dạng của ong này cho vùng. Hơn nữa, 

nghiên cứu cũng khảo sát toàn diện và sâu rộng nhất về đa dạng ong họ Apidae ở đây 

cho đến nay, giúp bổ sung cho các nghiên cứu của Lê (2008), Le và cs. (2021) và 

Ascher và Pickering (2025) [31, 139, 157] vốn bị hạn chế về mặt không gian hoặc 

thiếu dữ liệu định lượng về mật độ cá thể và phân bố của ong. Những kết quả hiện tại 

cũng cho thấy loài A. andreniformis mới chỉ tìm thấy ở tỉnh Đồng Nai và chưa có ghi 

nhận ở các tỉnh, thành phố khác trong vùng. Bên cạnh đó, việc ghi nhận năm trong 

sáu loài ong Apis cho thấy Đông Nam Bộ là môi trường thuận lợi cho sự phân bố và 

phát triển của các loài ong này, đặc biệt là A. florea và A. dorsata. 

Giống Thyreus có 9 loài ở nước ta [20], nghiên cứu này ghi nhận 4 loài trong 

số chúng ở vùng Đông Nam Bộ. Trong đó, loài T. himalayensis đã được ghi nhận 

trước đây và phân bố khá phổ biến tại các sinh cảnh thu mẫu [31]. Ba loài còn lại là 
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T. cyathiger, T. lilacinus và T. massuri ghi nhận chủ yếu ở khu vực miền Trung trở 

ra ngoài Bắc [7, 8, 20, 57] mà chưa ghi nhận thông tin ở vùng Đông Nam Bộ. Do đó, 

chúng được bổ sung mới cho khu hệ ong vùng Đông Nam Bộ trong nghiên cứu này. 

Giống Braunsapis đã được tìm thấy trước đây ở các tỉnh miền Trung và Tây 

Nguyên [64]. Tuy nhiên chưa có thông tin về giống này ở miền Bắc cũng như vùng 

Đông Nam Bộ. Nghiên cứu này lần đầu ghi nhận giống này và bốn loài B. clarihirta, 

B. cupulifera, B. hewitti và B. puangensis cho khu hệ ong vùng Đông Nam Bộ.  

Giống Bombus ghi nhận 1 loài là B. eximius, đây là giống bổ sung mới cho 

vùng Đông Nam Bộ, trước đây giống này đã ghi nhận phân bố ở khu vực miền trung 

trở ra với số loài từ 4–8 loài [7, 8, 22, 139]. Chúng được biết là nhóm loài ưa thích 

môi trường rừng ở độ cao trên 500 m [22]. Nghiên này ghi nhận loài B. eximius ở 

rừng tự nhiên có độ cao trên 500 m ở Bù Gia Mập tỉnh Đồng Nai. Điều này phù hợp 

với môi trường phân bố của chúng trong các nghiên cứu trước đây [22, 139, 146].  

Giống Homotrigona ghi nhận 2 loài là H. fimbriata và H. apicalis. Trong đó, 

loài đầu tiên H. fimbriata đã được phát hiện ở khu vực núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh bởi 

Sakagami (1975) [143], trong nghiên cứu này bổ sung khu vực phân bố của loài ở xã 

Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, lại chưa ghi nhận lại loài này ở khu vực núi 

Bà Đen mặc dù chúng tôi đã có nhiều chuyến khảo sát ở khu vực này. Đây cũng là 

loài chỉ mới được ghi nhận ở Đông Nam Bộ và chưa tìm thấy nơi khác ở Việt Nam. 

Trong khi đó, loài H. apicalis từng được tìm thấy ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và 

Nam Trung Bộ [15, 184] và nghiên cứu này lần đầu ghi nhận loài này cho khu hệ ong 

vùng Đông Nam Bộ. Hai loài thuộc giống Homotrigona bắt gặp chủ yếu tại sinh cảnh 

rừng tự nhiên thuộc tỉnh Đồng Nai. Tổ của chúng cũng được ghi nhận làm sâu trong 

rừng trên thân của các cây cổ thụ lớn như Bằng lăng và cây Cầy. Điều này phù hợp 

với các nghiên cứu ở vùng Đông Nam Á trước đây cho thấy các loài ong không ngòi 

đốt có kích thước lớn như Geniotrigona thoracica và Homotrigona fimbriata thường 

làm tổ trong các thân cây có đường kính lớn, do đó thường chỉ xuất hiện ở những khu 

rừng còn giữ được cấu trúc nguyên vẹn [32, 91, 92]. 

Giống Lepidotrigona ghi nhận 1 loài L. terminata. Đây là loài đã được ghi 

nhận phân bố khá phổ biến ở các tỉnh Nam Trung Bộ và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Thành 

phố Hồ Chí Minh) [15, 184]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tìm thấy loài này ở cả 

3 tỉnh thành cho thấy loài này khá phổ biến ở vùng Đông Nam Bộ. Loài này được 

nuôi để lấy mật khá phổ biến ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Ngoài vai 

trò nuôi lấy mật thì keo ong của loài này cùng với các loài ong không ngòi đốt khác 

thuộc giống Tetrgonula và Lisotrigona có nhiều thành phần hóa học đa dạng, phức 

tạp và có hoạt tính sinh học cao sẽ là tiềm năng ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực 

dược liệu và sản phẩm tự nhiên [184]. 
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Giống Lisotrigona với loài L. cacciea tìm thấy ở rừng tự nhiên độ cao trên 500 

m ở xã Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai. Chúng được ghi nhận nhiều ở khu vực vòi nước 

của chốt kiểm lâm và tập trung xung quanh cơ thể của người bảo vệ rừng. Trong 

nghiên cứu này, giống Lisotrigona được bổ sung cho khu hệ ong vùng Đông Nam 

Bộ. Loài L. cacciea được cho là có ở Việt Nam trong công bố của Ascher và cs. 

(2016) [33], tuy nhiên trước đây chưa có thông tin cụ thể về nơi phân bố của loài này. 

Đây là lần đầu thông tin phân bố của giống Lisotrigona và loài L. cacciae được ghi 

nhận cho khu hệ ong Việt  Nam. 

Các loài thuộc giống Tetragonula được ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai và Tây 

Ninh với sự hiện diện của loài T. collina [143]. Gần đây, loài T. pagdeni cũng đã 

được phát hiện ở vùng Đông Nam Bộ. Loài này cũng là đối tượng chính đang được 

nuôi ở khu vực này [148]. Hai loài này cũng được thu thập nhiều ở các sinh cảnh rừng 

vùng Đông Nam Bộ. Ngoài phân bố tự nhiên, chúng còn được các hộ dân nuôi nhiều 

trong các trại nuôi ong không ngòi đốt ở vùng. 

Bảng 3.2. Số giống loài ở các vùng trong cả nước  

STT Vùng Số loài Số giống 
Giống đa dạng  

(số loài) 
Nguồn 

1 Tây Bắc 30-41 7-8. 
Xylocopa (7-9); 

Ceratina (4-11) 
[7, 8]  

2 Đông Bắc 32-61 7-11. 
Xylocopa (7-16); 

Ceratina (7-10); 
[7, 8] 

3 
Đồng bằng  

Sông Hồng 
7-9. 4 

Xylocopa (2-13);  

Apis (2-3) 
[7, 8] 

4 Bắc Trung Bộ 9-26. 4-7. 
Xylocopa (2-10); 

Amegilla (2-6) 
[22, 139] 

5 
Nam Trung Bộ 

và Tây nguyên 
13 5 Apis (4), Bombus (4) [139] 

6 
Đồng bằng 

Sông Cửu Long 
8 2 Xylocopa (5), Apis (3) [139] 

7 

  

Đông Nam Bộ 22 8 Xylocopa (7), Apis (5) 
[139], [15, 31, 

143, 148, 157] 

Đông Nam Bộ 45 11 
Xylocopa (10), 

Ceratina (8) 
Nghiên cứu này 

 

Với 45 loài ong họ Apidae đã ghi nhận, kết quả nghiên cứu cho thấy vùng 

Đông Nam Bộ là một trong những khu vực có mức độ đa dạng loài tương đối cao ở 

Việt Nam. Số lượng loài ghi nhận chỉ sau hai khu vực đã được nghiên cứu khá kỹ và 

có hệ thống là vùng Đông Bắc và Tây Bắc (Bảng 3.2). Theo các nghiên từ  năm 2014–

2020, vùng Đông Bắc là khu vực có thành phần loài ong họ Apidae phong phú nhất 

cả nước, với từ 32–61 loài thuộc 7–11 giống, tiếp đến là vùng Tây Bắc với 30–41 loài 

thuộc 7–8 giống [7, 8]. Bên cạnh đó, nghiên cứu gần đây của Trần (2023) đã ghi nhận 

18 loài ong họ Apidae trong tổng số 46 loài ong ít dẫn liệu ở Việt Nam, trong đó vùng 
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Đông Bắc và Tây Bắc mỗi vùng có 11 loài [15]. Tổng hợp các kết quả này cho thấy 

tổng số loài ong họ Apidae ở vùng Đông Bắc và Tây Bắc có khoảng từ 50–70 loài. 

Ngược lại, dữ liệu về thành phần loài ở các vùng khác còn tương đối hạn chế. Tại 

vùng Bắc Trung Bộ, tổng hợp từ các nghiên cứu của Lê (2008) và Khuat và cs. (2012) 

ghi nhận 9–26 loài thuộc 4–7 giống [22, 139]. Nghiên cứu gần đây bổ sung thêm một 

loài thuộc phân họ Nomadinae được phát hiện lần đầu tại Việt Nam [87], nâng tổng 

số loài của khu vực này lên khoảng 30 loài. Trong khi đó, các vùng Duyên hải Nam 

Trung Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ trong các 

nghiên cứu trước đây chỉ ghi nhận từ 8–22 loài (Bảng 3.2). Mặc dù có sự thay đổi về 

số lượng loài giữa các vùng và giữa các nghiên cứu, một số giống ong như Xylocopa, 

Ceratina, Amegilla, Apis và Thyreus đều có phân bố rộng và chiếm ưu thế về số loài 

trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, giống Xylocopa và Ceratina thường có số loài cao, 

nhiều khu vực ghi nhận trên 10 loài mỗi giống (Bảng 3.2). Ngược lại, giống Bombus 

chủ yếu phân bố ở các khu vực có đai cao trên 300 m và ít gặp ở các vùng địa hình 

thấp [22]. Các giống còn lại thường có số loài thấp và phạm vi phân bố hẹp, bao gồm 

một số giống ong không ngòi đốt và một loài ong thuộc phân họ Nomadinae là Pasites 

vuquang mới được ghi nhận lần đầu cho khu hệ ong Việt Nam [15, 87]. 

b. Loài ghi nhận mới 

Nghiên cứu lần đầu ghi nhận 1 cá thể đực của loài Xylocopa 

acutipennis Smith, 1854 ở Việt Nam. Loài này được tìm thấy ở khu vực rừng tự nhiên 

ở độ cao trên 500 m ở xã Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai. 

Việc ghi nhận Xylocopa acutipennis Smith, 1854 lần đầu tiên ở Việt Nam đã 

bổ sung dữ liệu cho khu hệ ong họ Apidae của Việt Nam, đồng thời mở rộng đáng kể 

phạm vi phân bố đã biết của loài từ khu vực Nam Á sang Đông Nam Á. Trước đây, 

X. acutipennis chỉ được ghi nhận ở Bangladesh, Ấn Độ, Myanmar, Nepal và Pakistan, 

chủ yếu phân bố tại các khu vực rừng núi có độ cao trên 600 m [68, 185-187]. Trong 

nghiên cứu này, loài được phát hiện tại khu vực rừng tự nhiên ở độ cao trên 500 m 

thuộc xã Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai. Kết quả này cho thấy vùng núi cao ở Đông 

Nam Bộ có thể là nơi phân bố thích hợp của loài và gợi ý rằng phạm vi phân bố của 

X. acutipennis rộng hơn so với các ghi nhận trước đây.  

Sau khi ghi nhận loài này, chúng tôi có tiến hành thêm các đợt khảo sát khác 

để ghi nhận thêm mẫu của loài để có thông tin đầy đủ hơn về cả con đực và con cái, 

tuy nhiên chưa thu thêm được mẫu của loài. Mặc dù chỉ thu được số lượng cá thể rất 

hạn chế với 1 cá thể đực, kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước khi đều ghi 

nhận X. acutipennis là loài hiếm gặp trong tự nhiên. Chẳng hạn, Dorji và cs. (2016) 

chỉ thu được một cá thể đực và một cá thể cái trong lần đầu ghi nhận loài tại Nepal. 

Việc chưa thu thập thêm được mẫu vật sau nhiều đợt khảo sát bổ sung cho thấy loài 
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có thể có mật độ quần thể thấp, phân bố cục bộ hoặc có tập tính sinh học đặc thù, gây 

khó khăn cho việc phát hiện ngoài thực địa. 

Một số đặc điểm hình thái cá thể đực của Xylocopa acutipennis 

Cấu tạo: Cơ thể có chiều dài 27,22 mm. Cánh trước dài 23,68 mm. Đầu rộng 

3,07 và dài 9,33 mm. Phần ngực dài 9,12 và rộng 13,22 mm. Tấm ngực giữa và phiến 

tách biệt với các phần sau bằng gờ nổi. Tấm ngực giữa phẳng và nhẵn ở giữa. Hai 

bên tấm ngực giữa và phiến lưng có nhiều lỗ chấm nhỏ và lông dày xung quanh. Phần 

lưng các đốt bụng có nhiều lỗ chấm nhỏ. Đốt bụng 1 có lông dày và thưa hơn ở các 

đốt còn lại (Hình 3.2 A,B). Mảnh gốc môi phẳng và có dạng hình tam giác, trơn, bóng 

với đường ngang rõ rệt chia thành hai phần. Phần trên mảnh gốc môi hình tam giác. 

Phần dưới có dạng hình thang. Khoảng cách phần trên giữa hai mắt kép là 2,56 mm 

và nhỏ hơn nhiều so với khoảng cách phần dưới giữa hai mắt kép là 3,82 mm. Cạnh 

dưới mảnh gốc môi hơi lõm ở giữa. Hàm trên có nốt màu vàng ở phần gốc. Râu có 

dạng hình trụ thon dài. Phần giữa đốt gốc râu có gờ nổi. Đốt râu thứ ba dài hơn đốt 

râu từ 4 đến 6 (Hình 3.2 C). Trên chân sau, các đốt đùi và ống có gai (Hình 3.2 G). 

Cánh tương đối hẹp có màu hung đỏ và ánh kim đậm với nhiều gai nhú ở phần đỉnh 

của cánh (Hình 3.2 A).  

Màu sắc: Cơ thể có màu nâu đen. Các lông ở phần bên ngực, bụng màu nâu 

đen. Khu vực mảnh gốc môi màu trắng sáng ở dưới và vàng nhạt ở trên. Vùng má có 

nhiều lông màu trắng nổi rõ (Hình 3.2 A-D). Mặt ngoài của đốt ống, đốt bàn, đốt ngón 

của chân trước có nhiều lông màu trắng. Trên chân giữa, có nhiều lông màu trắng ở 

mặt phía ngoài đốt ống. Trên chân sau, có lông màu nâu đỏ ở mặt ngoài các đốt ngón. 

Các phần còn lại của chân có màu nâu đậm (Hình 3.2 E-G). Các đốt râu có màu nâu 

đậm, ngoại trừ mặt ngoài của đốt gốc râu có màu vàng nhạt (Hình 3.2 C). Đặc điểm 

bao sinh dục như Hình 3.2 H. 

So sánh với các mô tả trước đây của Smith (1854), Bingham (1897) và Dorji 

và cs. (2016) như Bảng 3.3 cho thấy các đặc điểm hình thái của mẫu vật thu được ở 

Việt Nam nhìn chung phù hợp với các đặc điểm chẩn loại của loài, bao gồm màu sắc 

cơ thể, cấu tạo đầu, cánh và chân. Tuy nhiên, mẫu vật trong nghiên cứu này có kích 

thước cơ thể lớn hơn (27,22 mm so với khoảng 21–24,06 mm ở các nghiên cứu trước). 

Những khác biệt trên có thể phản ánh sự biến dị hình thái giữa các quần thể theo vùng 

phân bố hoặc điều kiện sinh thái khác nhau, tuy nhiên cần thu thập thêm nhiều mẫu 

ở cả hai giới tính để đánh giá đầy đủ mức độ biến dị nội loài. Bên cạnh đó, nghiên 

cứu này đã bổ sung một số đặc điểm chi tiết hơn của loài như cánh có màu hung đỏ 

ánh kim đậm với nhiều gai nhú ở đỉnh cánh, vùng má phủ nhiều lông trắng, tỷ lệ chiều 

dài các đốt râu và đặc điểm của bao sinh dục ở con đực cũng được cung cấp giúp làm 

rõ hơn đặc điểm của loài. 
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Việc phát hiện X. acutipennis không chỉ nâng tổng số loài ong họ Apidae đã 

biết ở Việt Nam mà còn cho thấy các khu rừng tự nhiên vùng núi cao vẫn còn tiềm 

năng lớn trong việc phát hiện các loài ong chưa được ghi nhận. Do đó, cần tiếp tục 

khảo sát tại các khu vực có điều kiện sinh thái tương tự ở Đông Nam Bộ và Tây 

Nguyên, nhằm làm rõ phạm vi phân bố, đặc điểm sinh học, nơi làm tổ và tình trạng 

bảo tồn của loài tại Việt Nam. 

Bảng 3.3. Đặc điểm hình thái loài X. acutipennis 

Đặc điểm 
Smith, 1854 

[188] 

 Bingham, 

1897 [68] 

Dorji và cs., 

2016 [189] 
Nghiên cứu này 

Kích thước 

cơ thể 
~21 mm 23–24 mm 24,06 mm 27,22 mm 

Màu sắc cơ 

thể 
Đen. Đen. 

Đen hoặc nâu 

đen 
Đen hoặc nâu đen. 

Phần mặt 

Mặt trước đốt gốc 

râu, môi trên, 

vùng trên mảnh 

gốc môi, mảnh 

gốc môi, môi trên 

và đốm trên gốc 

hàm trên màu 

vàng 

 Đốt gốc râu, 

môi trên và 

một đốm ở gốc 

hàm trên có 

màu vàng trắng 

nhạt 

Xuất hiện các 

vệt màu trắng 

vàng rõ rệt trên 

mặt và đốt gốc 

râu. 

Mặt trước đốt gốc râu, 

môi trên, hình tam giác 

ở vùng trên mảnh gốc 

môi, mảnh gốc môi, 

môi trên và đốm trên 

gốc hàm trên màu vàng. 

Phần đầu 
Đầu hẹp hơn 

ngực; mắt rất lớn. 

Đầu có lỗ 

chấm thưa; 

môi trên 

phẳng; trán có 

gờ hình chữ A. 

Mắt hội tụ mạnh 

về phía đỉnh 

đầu; mảnh gốc 

môi có khía lõm 

sâu ở giữa. 

Mắt hội tụ về phí đỉnh 

đầu, Đốt râu thứ ba dài 

hơn các đốt từ 4 đến 6 

cộng lại. 

Lông 

Đỉnh đầu lông nâu 

đen; ngực phía 

trước lông vàng 

mờ. 

Trán và trước 

ngực có lông 

ngắn màu nâu 

sẫm  

Thân phủ lông 

màu đen hoặc 

nâu đen 

Lông ngực và bụng 

màu nâu đen; vùng má 

có nhiều lông trắng nổi 

rõ; đốt bụng 1 có lông 

dày và thưa hơn các đốt 

còn lại. 

Cánh  

Hẹp, đầu cánh 

trước rất nhọn; 

màu nâu đen. 

Cánh hẹp, có 

ánh kim dưới 

ánh sáng. 

Cánh hẹp, màu hung 

đỏ, ánh kim đậm; có 

nhiều gai nhú ở phần 

đỉnh cánh. 

Chân 

Chân trước phủ 

lông vàng; đùi sau 

nén lại, có 2 mấu 

nhọn. 

Đốt ống, đốt 

bàn chân trước 

và mặt sau đốt 

bàn chân giữa 

có lông vàng 

kim nhạt. 

Lớp lông màu 

vàng sáng ở 

chân trước; mặt 

dưới đùi sau có 

mấu nhọn như 

gai. 

Mặt ngoài đốt ống, đốt 

bàn chân trước và chân 

giữa có nhiều lông 

trắng; đốt đùi và ống 

chân sau có mấu nhọn. 

Bụng 

Đốt bụng 1 lông 

đen; chóp bụng đỏ 

nâu. 

Các đốt bụng 

có lỗ chấm mịn 

và dày đặc. 

Đốt bụng 1 phủ 

lông dày đặc. 

Phần lưng các đốt bụng 

có nhiều lỗ chấm nhỏ; 

đốt bụng 1 có lông dày. 



55 

 

 

Hình 3.2. Hình thái ngoài loài X. acutipennis 

(A,B: phần lưng; C: phần mặt; D: mặt dưới; E,F: phần bên; G: chân sau; H: Bao sinh dục) 
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3.1.2 Một số loài ong họ Apidae có giá trị kinh tế  

Tổng số 45 loài ong họ Apidae đã được tìm thấy ở vùng Đông Nam Bộ. Qua 

nghiên cứu cho thấy 45 loài ong ghi nhận trong nghiên cứu này chưa được đánh giá 

trong Danh lục đỏ của IUCN (2024), cũng như Sách đỏ Việt Nam (2007, 2025). Tuy 

nhiên, theo nghiên cứu của Ashcher và cs. (2022) ở Singapore và các nước khu vực 

Đông Nam Á cho thấy các loài ong không ngòi đốt hiện nay đang đối mặt nghiêm 

trọng với nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống tự nhiên và quá trình đô thị 

hóa quá mức ở đây. Trong số 14 loài ong không ngòi đốt họ Apidae ở Singapore có 

5 loài đã tuyệt chủng và các loài còn lại đều ở mức rất nguy cấp [32]. Chính vì vậy, 

các loài ong không ngòi đốt đang là đối tượng được quan tâm nghiên cứu và có giá 

trị bảo tồn ở vùng Đông Nam Á. Đặc biệt là các loài ong có kích thước lớn thường 

làm tổ trên các cây cổ thụ trong rừng tự nhiên như giống Homotrigona. Dựa trên các 

nghiên cứu ở trong nước và trên thế giới cũng như khảo sát cho thấy cả 45 loài ong 

ghi nhận được đều là loài quan trọng về mặt sinh thái, đặc biệt là thụ phấn cho các 

loài cây tự nhiên và cây trồng. Trong đó, 22 loài có giá trị kinh tế, sinh thái và tiềm 

năng nghiên cứu, ứng dụng và bảo tồn ở vùng Đông Nam Bộ (Bảng 3.1). 

Các loài ong có giá trị thuộc các giống ong Apis, giống ong thợ mộc lớn 

Xylocopa và ong không ngòi đốt Homotrigona, Lisotrigona, Lepidotrigona và 

Tetragonula. Các loài thuộc giống Apis, Tetragonula, Lepidotrigona và Homotrigona 

đều là những loài ong cho mật có giá trị. Mật của các loài ong là thực phẩm cũng như 

là sản phẩm có giá trị giúp bồi bổ cơ thể, kháng viêm nên được người dân khai thác 

và sử dụng phổ biến từ xưa tới nay. Bên cạnh đó, sáp, keo, sữa ong chúa, phấn hoa 

của chúng cũng đang được sử dụng cũng như nghiên cứu tìm ra các hoạt chất có tiềm 

năng trong nghiên cứu ứng dụng làm dược liệu [4, 8, 10, 11, 19, 22, 139, 154, 184, 

190, 191]. Trong đó, ngoại trừ loài ong Apis melifera là loài ong nhập nội, đã được 

nuôi phổ biến trên thế giới thì 4 loài ong giống Apis khác là A. andreniformis, A. 

cerana, A. dorsata và A. florea đều là loài bản địa ở Việt Nam. Hiện nay, loài A. 

cerana đang được nuôi và khai thác nhiều ở khu vực miền Bắc nước ta [8, 19]. Các 

loài như Apis florea và A. dorsata mặc dù không được nuôi nhưng là đối tượng khai 

thác mật nhiều nhất ở vùng Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, các loài ong giống 

Tetragonula và Lepidotrigona đang được nhiều người dân nuôi để lấy mật, sáp ong, 

keo ong cũng như nuôi làm cảnh ở vùng Đông Nam Bộ. Do chúng không có ngòi đốt 

và thân thiện với con người, việc nuôi cũng dễ dàng nên chúng đang và sẽ là đối 

tượng được quan tâm nuôi nhiều nhất trong vùng. Các loài ong này ngoài nuôi để lấy 

mật, chúng còn là đối tượng làm cảnh cũng như phục vụ cho hoạt động tham quan du 

lịch, giáo dục và nghiên cứu ở nhiều nơi ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. 

Cùng với giá trị kinh tế thì việc nuôi các loài ong không ngòi đốt giúp cung cấp nguồn 
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thụ phấn cho cây tự nhiên và cây trồng. Bên cạnh đó, với việc phát triển nghề nuôi 

ong không ngòi đốt và ong sẽ giúp giảm, hạn chế và tiến tới không dùng hóa chất 

trong sản xuất nông nghiệp của người nuôi ong. Vì các loài ong này rất nhạy cảm với 

các hóa chất sử dụng trong nông nghiệp nhất là thuốc trừ sâu và trừ cỏ. Điều này sẽ 

giúp phát triển nền nông nghiệp ăn toàn và bền vững trong tương lai. 

Vùng Đông Nam Bộ ghi nhận sự phong phú của các loài ong thuộc giống 

Xylocopa là loài thụ phấn chính cho cây ăn trái và cây hoa màu của người dân như 

Bầu bí, Mướp, Mận, Đậu [22, 139]. Sự đa dạng các tổ ong Xylocopa ở gần khu vực 

các vườn cây ăn trái, khu sản xuất nông nghiệp của người dân, gần các kênh rạch, 

sông lớn sẽ giúp duy đa dạng khu hệ côn trùng thụ phấn ở đây. Điều này giúp tăng 

năng suất và sản lượng của các loài cây ăn trái và cây nông nghiệp trong vùng. Trong 

quá trình khảo sát, chúng tôi cũng ghi nhận hiện tượng người dân thu bắt các loài ong 

bầu đen. Trong đó, chủ yếu là các loài X. nasalis, X. latipes và X. tenuiscapa để bán 

cho thương lái. Nhóm các loài ong bầu được xem là bài thuốc ở Việt Nam cũng như 

Trung Quốc [139, 192]. Ở nước ta, các loài ong bầu được biết đến là vị thuốc chữa 

các bệnh như kinh phong, đau cổ họng, miệng lở loét ở trẻ em [146]. Gần đây, một 

nghiên cứu của Lou và cs. (2024) ở Quảng Tây, Trung Quốc cho thấy ong bầu được 

người dân sử dụng cả con ngâm rượu để làm thuốc chữa bệnh thấp khớp [192]. Đây 

cũng có thể là nguyên nhân người dân khai thác các loài ong này nhiều ở vùng Đông 

Nam Bộ để bán cho thương lái. Mặc dù vậy, chúng mới sử dụng trong các bài thuốc 

dân gian và đông y, chưa có nghiên cứu về dược tính của nhóm này. Vì vậy, các loài 

ong này là nhóm có tiềm năng trong nghiên cứu ứng dụng và sử dụng phục vụ cho 

nghiên cứu dược liệu trong thời gian tới. 

3.1.3 Uớc lượng số loài và độ thường gặp 

Kết quả phân tích đường cong tích lũy loài ong vùng Đông Nam Bộ bằng các 

bộ ước lượng phi tham số Jackknife 1 và Chao 1 cho thấy số loài ước đoán của khu 

vực lần lượt là 55 và 58 loài (Hình 3.3). Đường cong tích lũy cho thấy số loài tăng 

nhanh trong 20 mẫu đầu, sau đó tốc độ gia tăng giảm dần và có xu hướng ổn định từ 

mẫu 60 trở đi. Với 45 loài đã thu thập được, nghiên cứu hiện tại đã ghi nhận khoảng 

77,6% số loài ước đoán theo Chao 1 và 81,8% theo Jackknife 1, cho thấy phần lớn 

thành phần loài ong họ Apidae của vùng đã được ghi nhận, mặc dù vẫn có khả năng 

còn một số loài chưa được phát hiện ở khu vực nghiên cứu. 

Với số loài ước đoán như trên cho thấy mặc dù vùng Đông Nam Bộ là nơi có 

diện tích nhỏ với khoảng gần 8% diện tích cả nước và địa hình thấp dưới 1000 m, 

nhưng khu hệ ong họ Apidae ở đây khá đa dạng. Chỉ thấp hơn một số khu vực ở miền 

Bắc nơi có khoảng từ 50–70 loài và cao hơn nhiều vùng khác ở Việt Nam. Tuy nhiên, 

hiện nay nhiều nghiên cứu vẫn đang tiếp tục triển khai ở Việt Nam cùng với việc một 

số loài, giống mới của họ Apidae đang được khám phá gần đây cho thấy khu hệ ong 

họ Apidae ở Việt Nam là đa dạng và cần tiếp tục nghiên cứu và khám phá. 
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Hình 3.3. Đường cong tích lũy loài ong ở vùng Đông Nam Bộ 

Bảng 3.4. Độ thường gặp của ong họ Apidae ở Đông Nam Bộ 

Stt Tên khoa học Độ thường gặp C (%) Mức độ thường gặp 

1 Apis florea 88,9 
Loài rất thường gặp 

2 Apis dorsata 81,9 

3 Apis cerana 73,6 

Loài thường gặp 4 
Ceratina 

nigrolateralis 
63,9 

5 Ceratina smaragdula 61,1 

6 Apis mellifera 40,3 

Loài ít gặp 

7 Xylocopa minor 37,5 

8 Amegilla zonata 37,5 

9 Tetragonula collina 37,5 

10 Thyreus himalajensis 36,1 

Độ thường gặp của các loài ong họ Apidae ở khu vực nghiên cứu dao động từ 

1,4–88,9 %. Trong đó, loài Apis florea và  A. dorsata có độ thường gặp cao nhất lần 

lượt 88,9% và 81,9%. Điều này tương đương với mức loài rất thường gặp theo Vũ 

Quang Mạnh (2004) [175]. Tiếp theo, các loài Apis cerana, Ceratina nigrolateralis 

và C. smaragdula với độ thường gặp từ 61,1–73,6% là những loài thường gặp. Các 

loài Apis mellifera, Xylocopa minor, Amegilla zonata, Tetragonula collina và 

Thyreus himalajensis có độ thường gặp từ 36,1–40,3% là những loài ít gặp. Các loài 

còn lại có độ thường gặp từ 1,4–23,6% là những loài rất ít gặp (Bảng 3.4). Qua đây 

cho thấy có đến 35/45 loài ong ở Đông Nam Bộ là loài rất ít gặp. Các loài Apis florea, 

A. cerana và A. dorsata cũng được ghi nhận phân bố rộng và rất thường gặp trước 

đây ở nước ta [7, 8, 22, 139, 157]. Loài Apis mellifera được ghi nhận với độ thường 
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gặp thấp trong phạm vi khảo sát. Tuy nhiên, kết quả này không phản ánh tính hiếm 

gặp của loài vì đây là loài ong mật ngoại lai được nuôi phổ biến và các đàn ong thường 

xuyên được di chuyển theo nguồn hoa để khai thác mật và phấn. Vì vậy, tần suất bắt 

gặp A. mellifera phụ thuộc đáng kể vào thời gian khảo sát, đối tượng cây trồng đang 

ra hoa và hoạt động quản lý đàn ong của người nuôi, thay vì phản ánh quy luật phân 

bố tự nhiên của loài. 

 

3.1.4 Mật độ cá thể và loài ưu thế 

Kết quả khảo sát trên các tuyến định lượng ở khu vực nghiên cứu đã ghi nhận 

1.775 cá thể của 45 loài, 11 giống ong họ Apidae. Trong đó, giống Apis có số lượng 

cao nhất với 874 cá thể, tiếp theo giống Ceratina và Xylocopa lần lượt có số cá thể là 

344 và 194. Giống Bombus ghi nhận số lượng thấp nhất với 1 cá thể. Các giống còn 

lại có từ 12–123 cá thể/giống (Hình 3.4). 

 

Hình 3.4. Số lượng cá thể các giống ong họ Apidae 

Trong số các loài ong, Apis florea có số lượng cao nhất với 306 cá thể, chiếm 

tỷ lệ 17,2%. Tiếp theo, A. cerana có 236 cá thể, chiếm tỷ lệ 13,3%. Loài Apis dorsata 

và Ceratina nigrolateralis có lần lượt 195 và 183 cá thể, chiếm tỷ lệ lần lượt 11,0% 

và 10,3% (Bảng 3.5). Các loài Amegilla cingulata, Bombus eximinus, Thyreus 

cyathiger, T. massuri, Braunsapis clarihirta, Ceratina bryanti, C. sutepensis, 

Xylocopa acutipennis và X.phalothorax có số lượng thấp nhất, cùng có 1 cá thể/loài, 

cùng chiếm tỷ lệ 0,1%. Các loài khác có số lượng từ 2–123 cá thể/loài, chiếm tỷ lệ từ 

0,2–6,9% (Bảng 3.1).  

Độ phong phú của ong họ Apidae tại các địa điểm thu mẫu dao động từ 0,1–

17,2%. Trong đó, loài Apis florea có độ phong phú cao nhất với n’=17,2%. Theo Vũ 
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Quang Mạnh (2004) [175] các loài có độ phong phú từ 2% là những loài ưu thế, ở 

khu vực nghiên cứu đã xác định được 11 loài loài ưu thế (Bảng 3.5). Trong đó, các 

loài Apis florea, A. cerana, A. dorsata và Ceratina nigrolateralis là loài rất ưu thế. 

Các loài Ceratina smaragdula và Apis melifera là loài ưu thế. Các loài Xylocopa 

minor, Amegilla zonata, Tetragonula collina, Thyreus himalajensis và Tetragonula 

fuscobalteata là những loài ưu thế tiềm tàng (Bảng 3.5).  

Bảng 3.5. Số cá thể, độ phong phú của các loài ong ưu thế 

Stt Loài 
Số lượng 

cá thể 

Độ phong 

phú (%) 

Mức độ ưu 

thế 

1 Apis florea  306 17,2 

Loài rất ưu 

thế 
2 Apis cerana 236 13,3 

3 Apis dorsata 195 11,0 

4 Ceratina nigrolateralis  183 10,3 

5 Ceratina smaragdula  123 6,9 
Loài ưu thế 

6 Apis mellifera  110 6,2 

7 Xylocopa minor 81 4,6 

Loài ưu thế 

tiềm tàng 

8 Amegilla zonata  55 3,1 

9 Tetragonula collina 50 2,8 

10 Thyreus himalajensis  42 2,4 

11 Tetragonula fuscobalteata 39 2,2 

Hiện nay, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về khu hệ  ong ở Việt Nam, nhưng 

hầu hết các nghiên cứu chung cho tất cả các họ [7, 15, 18, 22, 139] hoặc tập trung 

cho ong giống Apis [11]. Chỉ mới có nghiên cứu của Nguyễn Phượng Minh năm 2017 

là tập trung cho họ Apidae với mẫu thu theo tuyến và trên các điểm khảo sát [8]. Bên 

cạnh đó, các nghiên cứu tập trung vào khảo sát đa dạng thành phần loài nên thường 

thu mẫu trên các tuyến khác nhau và thời gian không cố định. Chính vì vậy, chưa thể 

có so sánh chính xác về mật độ cá thể của các loài ong giữa các nghiên cứu khác nhau 

ở Việt Nam. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy ong giống Apis như: A. 

cerana, A. dorsata, A. florea và A. mellifera có số cá thể nhiều nhất ở các khu vực 

thu mẫu. Điều này là do, đây là những loài ong xã hội với các tổ có số lượng cá thể 

ong lớn trong mỗi tổ với từ 1.000 đến hơn 25.000 cá thể [10]. Trong nghiên cứu này, 

nhằm cho thấy mật độ cá thể của các loài ong Apis này và các nhóm ong khác ở vùng 

Đông Nam Bộ, chúng tôi đã khảo sát định lượng trên các tuyến có độ dài cố định 100 

m và thời gian cố định 2 giờ và thu mẫu ngẫu nhiên các loài ong bắt gặp. Điều này 

đã giúp cho thấy rõ số lượng và mật độ cá thể của các loài ong. Qua nghiên cứu cũng 

chỉ ra sự phong phú và ưu thế của các loài ong ở vùng Đông Nam Bộ. Trong đó, các 

loài ong thuộc giống Apis và giống Ceratina như: A. florea, A. cerana, A. dorsata và 

Ceratina nigrolateralis là những loài phong phú và rất ưu thế ở khu vực này. 
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3.2 Khóa định loại của ong họ Apidae 

Trong tổng số 45 loài ong họ Apidae thu được tại vùng Đông Nam Bộ có nhiều 

loài có số lượng cá thể ít và chủ yếu thu được mẫu của cá thể cái, chưa ghi nhận cá 

thể ong đực. Ngoại trừ loài Xylocopa acutipennis chỉ mới ghi nhận cá thể ong đực 

nhưng chưa ghi nhận cá thể ong cái. Do đó, khóa phân loại tới giống, loài ong ở vùng 

dựa trên đặc điểm của các cá thể ong cái của 44 loài ong ở khu vực nghiên cứu. Khóa 

định loại được xây dựng dựa trên các đặc điểm hình thái điển hình dễ nhận dạng của 

ong cái. Đây là những cá thể ong thường bắt gặp khi khảo sát thực địa ở khu vực 

nghiên cứu. Khóa phân loại dựa theo các nghiên cứu phân loại trong nước và quốc tế 

và có điều chỉnh cho phù hợp với các loài ong thu thập ở vùng Đông Nam Bộ. Khóa 

định loại sẽ giúp nhận diện các nhóm loài ong từ đó giúp cho việc khảo sát, nhận diện 

ong nhanh, nhất là các nhóm loài phổ biến và hay bắt gặp như các loài ong giống 

Apis, Xylocopa hay Ceratina. Nhờ việc nhận diện nhanh này sẽ giúp giảm việc thu 

bắt lại quá nhiều mẫu ong khi tiến hành khảo sát ngoài thực địa vì chúng là nhóm loài 

thụ phấn quan trọng ở vùng Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, với các loài nhỏ, loài khó nhận 

diện thì việc thu mẫu và phân tích ở phòng thí nghiệm là cần thiết. Bên cạnh đó, trong 

bối cảnh hiện nay, hệ thống phân loại của nhiều nhóm ong vẫn đang được tiếp tục 

nghiên cứu, điều chỉnh và hoàn thiện. Nhiều giống, loài mới được phát hiện, đồng 

thời vị trí phân loại của một số phân họ, giống, phân giống, loài, phân loài cũng có 

sự thay đổi, điều chỉnh dựa trên các bằng chứng và kết quả nghiên cứu mới [4, 15, 

17, 29, 50, 85, 148]. Do đó, việc nghiên cứu phân loại và xây dựng khóa định loại 

cần được tiếp tục cập nhật thường xuyên nhằm đảm bảo tính chính xác và tính ứng 

dụng của kết quả. Dưới đây là khóa phân loại tới giống, loài của ong họ Apidae thu 

ở vùng Đông Nam Bộ trong nghiên cứu này. 

1. Trên cánh trước, không có các mạch ngang của các ô dưới mép cánh (Hình 3.5a)8 

—. Trên cánh trước, các mạch cánh nổi rõ (Hình 3.5b) ............................................. 2 

2.  Trên ống chân sau có chùm lông bàn chải có dạng hình giỏ phấn (Hình 3.5d); 

không có thùy jugal ở cánh sau .............................................................................3 

—. Trên đốt ống chân sau không có chùm lông bàn chải hoặc có thì không có dạng 

giỏ phấn; có thùy jugal ở cánh sau (Hình 3.5c)....................................................4 

3. Có lông ở mắt (Hình 3.5g); chân sau có bóng đệm (Hình 3.5f) và không có cựa 

........................................................................................................Giống Apis -11 

—. Mắt không có lông (Hình 3.5h); không có bóng đệm và có cựa trên đốt ống chân 

sau (Hình 3.5e, Hình 3.11a-c).......................................Giống Bombus - B. eximius 

4.   Cánh trước không có mắt cánh (Hình 3.6a); đốt 1 bàn chân giữa và chân sau dài 

hơn đốt ống (Hình 3.6e) ..................................................... Giống Xylocopa - 15 

—. Cánh trước có mắt cánh (Hình 3.6b); đốt 1 bàn chân giữa và chân sau ngắn hơn 

đốt ống (Hình 3.6f) ............................................................................................. 5 

5.   Phần bụng không có tấm pygidial (Hình 3.6f) ...................................................... 6 

—. Phần bụng có tấm pygidial (Hình 3.6g) ................................................................ 7 



62 

 

6. Có 2 ô submarginal ở cánh trước (Hình 3.6c); mảnh gốc môi hơi co lại tại lỗ trên 

mảnh gốc môi (Hình 3.6h) ............................................... Giống Braunsapis -23 

—. Có 3 ô submarginal ở cánh trước (Hình 3.6b,f); mảnh gốc môi không co lại ở lỗ 

trên mảnh gốc môi ............................................................... Giống Ceratina - 26 

7. Cánh trước có phần đỉnh với ít lông và gai nhú thô nổi rõ (Hình 

3.6d) ........................................................................... ...........Giống Thyreus - 33 

—. Cánh trước có phần đỉnh có nhiều lông và không có gai 

nhú ............................................................... ........................Giống Amegilla - 36 

8.   Trên mặt lưng của tấm ngực giữa với mép ngoài bao xung quanh bởi lông ngắn, 

dày (Hình 3.7a, Hình 3.11d-f) .................... Giống Lepidotrigona - L. terminata  

—. Trên mặt  lưng của tấm ngực giữa với mép ngoài không được bao xung quanh bởi 

lông ngắn, dày (Hình 3.7b) ................................................................................. 9 

9.  Cánh sau có 7-8 móc cánh (Hình 3.7c). Cơ thể có đốm màu 

vàng ............................................................. .................Giống Homotrigona - 41 

—. Cánh sau có 5-6 móc cánh (Hình 3.7d). Cơ thể không có đốm màu vàng.... ..... 10 

10. Phiến lưng nhô rõ về phía sau, kéo dài đến tận phía sau của đốt bụng (Hình 3.7e).

 ........................................................................................ Giống Tetragonula - 42 

—. Phiến lưng không nhô ra phía sau (Hình 3.7f, Hình 3.11g-i) 

......................... .................................................. Giống  Lisotrigona - L. cacciae 

11. Cánh sau có mạch M kéo dài ra phía đỉnh cánh vượt qua mạch r-m (Hình 

3.8a) .................................................................................................................. 12 

 —. Cánh sau có mạch M không kéo dài ra phía đỉnh, không vượt qua mạch r-m (Hình 

3.8b ..................................................................................................................  13 

12. Cánh trước trong suốt, phiến lưng có màu vàng nâu (Hình 3.8d) .......... A. cerana  

—. Cánh trước màu nâu đậm, phiến lưng màu đen (Hình 3.8e) ................   A. dorsata  

13. Phiến lưng màu đen (Hình 3.8f,g) ....................................................................... 14 

—. Phiến lưng có màu nâu nhạt (Hình 3.8c) ............................................. A. mellifera 

14. Tấm lưng 1 và 2 có màu đen hoặc màu nâu đỏ ở phần gốc (Hình 

3.8f) .......................................................................................... A. andreniformis 

—. Tấm lưng 1 và 2 màu nâu đỏ (Hình 3.8g) ................................................ A. florea. 

15. Phiến lưng được phân biệt rõ ràng với phần sau bằng một gờ nổi rõ rệt, phần sau 

nhô ra tách biệt so với phần còn lại (Hình 3.9a) .............................................. 17 

—. Phiến lưng được tách biệt chỉ với một đường nhỏ, phần sau phiến lưng không nhô 

ra khỏi phần sau và gần như nằm ngang (Hình 3.9b)....................................... 16 

16. Tấm lưng ngực có lông màu đen (Hình 3.9b) ......................................... X. nasalis 

—. Phần trước và bên của tấm lưng ngực có lông màu trắng (Hình 3.9c) . X. dejeanii 

17. Khoảng cánh giữa hai mắt kép ở phần trên nhỏ hơn phần dưới (Hình 3.9d)...... 18 

—. Khoảng cách giữa hai mắt kép ở phần trên lớn hơn phần dưới (Hình 3.9e) ....... 19 

18. Đốt gốc râu dẹt, rộng ở đỉnh, đốt râu thứ 3 ngắn hơn hoặc bằng đốt 4-6 (Hình 

3.9f) ....................................................................................................X. latipes 
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—. Đốt gốc râu hình trụ, đốt râu 3 dài hơn đốt 4-6 (Hình 3.9d) ............. X. tenuiscapa 

19. Tấm ngực có lông màu xanh dương hoặc màu trắng (Hình 3.9a,h) ................... 20 

—. Tấm ngực có lông màu vàng (Hình 3.9g,i) ......................................................... 21 

20. Tấm ngực có lông màu xanh dương (Hình 3.9a) ............................... . X. caerulea 

—. Tấm ngực có lông màu trắng (Hình 3.9h) ......................................... X. phalothrax 

21. Lông trên T1 có một số màu vàng (Hình 3.9g) .................................. X. ruficornis 

—. Lông trên T1 không có màu vàng (Hình 3.9i) .................................................... 22 

22. Lông ở chẩm màu vàng (Hình 3.9e) ......................................................... X. minor 

—. Lông ở chẩm màu đen (Hình 3.9i) .......................................................  X. aestuan.  

23. Có đốm ở phần bên mắt kép;  Mảnh gốc môi hoàn toàn màu vàng; Đốt cuống 

râu màu vàng bên dưới (Hình 3.10a) ................................................ B. clarihirta 

—. Không có đốm ở phần bên mắt kép (Hình 3.10c,d) ............................................ 24 

24. Mảnh gốc môi toàn bộ có màu vàng với đốm không hẹp về phía đỉnh (Hình 

3.10c,d)  ................................................................................................... 25 

—. Mảnh gốc môi bên dưới có màu đen, đốm trên hẹp về phía đỉnh (Hình 3.10b) 

 ............................................................................................. ...........B. puangensis 

25. Lông trên đốt T4-6 dài và có dạng thuôn nhọn (Hình 3.10e) ....... B. cupulifera 

—.Các sợi lông dài ở T 4-6 có dạng cụt ngọn (Hình 3.10f) ........................ B. hewitti. 

26. Đốt trung gian ngăn cách với phần lưng bằng một gờ nhô ra. Cơ thể có màu xanh 

lá hoặc màu đồng (Hình 3.12a,b) ..................................................................... 27 

—. Đốt trung gian nối với phần lưng bằng một gờ tròn. Cơ thể có màu đen hoặc màu 

vàng (Hình 3.12c-h) ......................................................................................... 28 

27. Cơ thể màu xanh lá, khá bóng; đốm trên mảnh gốc môi cắt ngắn ở phía trên, hơi 

mở rộng đột ngột ở phía dưới, các cạnh lõm xuống. Các nốt lồi có màu trắng  

hoặc màu vàng nhạt (Hình 3.12a) ................................................ C. smaragdula 

—. Cơ thể màu màu đồng; đốm trên mảnh gốc môi hình tam giác đều, phía trên tròn, 

các cạnh không lõm. Các nốt lồi thường có màu sẫm (Hình 3.12b) 

 ................................................................................... ..................C. unimaculata 

28. Đầu, nhìn từ mắt trước, gần như hình tròn. Loài nhỏ, màu đen, có đốm trắng dạng 

vệt thẳng trên mảnh gốc môi, các nốt lồi trên đốt ngực trước và một vài đốm 

trên chân màu trắng kem. Cơ thể màu đen (Hình 3.12c). .................. C. dentipes 

—. Đầu rộng hơn cao. Loài lớn, đốm nhiều, có màu vàng. Đốm màu vàng trên mảnh 

gốc môi không có dạng vệt thẳng (Hình 3.12d-h) ............................................ 29 

29. Trên tấm lưng ngực giữa có những đường màu vàng ......................................... 30 

—. Trên tấm lưng ngực giữa không có đường màu vàng; môi trên có màu đen, không 

có đốm vàng (Hình 3.12d) .................................................................. C. cognata  

30. Đốt háng của chân trước có dạng góc cạnh tạo như u nổi lên rõ (Hình 3.12e) .. 31 

—. Đốt háng của chân trước tròn ở mặt ngoài và không tạo u nổi lên rõ (Hình 3.12g)

 .......................................................................................................................... 32 
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31. Vùng trán phía trên có vết tròn thưa thớt, vùng giữa mắt kép và rìa sau bên của 

hốc râu không có lỗ chấm nhỏ; gốc đốt cuống râu có màu vàng (Hình 3.12e) 

. ........................................................................................................... C. collusor 

—. Vùng trán phía trên có nhiều lỗ chấm, các lỗ chấm chiếm gần như toàn bộ vùng; 

gốc của đốt gốc râu có màu đen (Hình 3.12f) ........................... C. nigrolateralis  

32. Dải ngang màu vàng trên đốt ngực trước không đứt quãng (Hình 3.12g) 

 .................................................................................................. ...........C. bryanti 

—. Dải ngang màu vàng trên đốt ngực trước đứt quãng ở giữa (Hình 3.12h) 

 .............................................................................................. ..........C. sutepensis. 

33. Rìa của cặp đốt bụng T2 và T3 có dải lông tròn màu xanh dương (Hình 3.13a) 

 ......................................................................................................... ..T. lilacinus. 

—. Dải lông màu xanh dương mỗi bên đốt T2 và T3 không tròn ............................ 34 

34. Dải màu ở vùng trung tâm tấm bụng T1 có dạng hình cốc (Hình 3.13b) 

 ............................................................................................. .............T. cyathiger 

—. Dải màu ở trung tâm tấm bụng 1 T1 không có dạng hình cốc ............................ 35 

35. Dải lông ngang màu xanh dương trên tấm bụng T3 không phân chia (Hình 3.13c).

 ............................................................................................................. T. massuri  

—. Dải lông ngang, màu xanh dương trên tấm bụng T3 chia thành hai đốm bên không 

đều nhau (Hình 3.13d) . .............................................................. T. himalayensis. 

36. Tấm lưng bụng có những dải lông ánh kim màu xanh lam (Hình 3.14a,e,f) ...... 39 

—. Tấm lung bụng không có dải lông ánh kim màu xanh lam (Hình 3.14b,c,d) ..... 37 

37. Tất cả tấm lưng bụng có dải lông màu trắng ở phần đỉnh (Hình 3.14b) A. confusa 

—. Các tấm lưng bụng không có dải lông ở phần đỉnh màu trắng (Hình 3.14c,d) ... 38 

38. Lông trên mặt và trên tấm lưng ngực màu vàng đỏ (Hình 3.14c) . A. himalayensis 

—. Lông trên mặt và tấm lưng ngực màu trắng (Hình 3.14d) .................. A. fimbriata 

39. Lông trên tấm lưng ngực có màu xám xanh, ở mỗi bên gốc mảnh gốc môi có một 

đốm màu đen thon dài (Hình 3.14a) ................................................. A. cingulata 

—. Lông trên tấm lưng ngực không có màu xám xanh (Hình 3.14e,f) ..................... 40 

40. Lông trên tấm lưng ngực có màu đỏ hung, ở mỗi bên gốc mảnh gốc môi có một 

đốm đen hình vuông rộng (Hình 3.14e) ................................................ A. zonata 

—. Lông trên tấm lưng ngực màu nâu vàng (Hình 3.14f) ...................... A. calceifera. 

41. Mảnh gốc môi ngắn với chiều rộng gấp hơn 2,5 lần chiều dài. Đỉnh cánh có màu 

nâu đỏ nhạt (Hình 3.15a,b) ............................................................... H. fimbriata 

—. Chiều rộng mảnh gốc môi gần gấp đôi chiều dài. Đỉnh cánh mà trắng (Hình 

3.15c,d)  .............................................................................................. H. apicalis 

42. Gốc cánh màu khác, đỉnh cánh có màu trắng. Cánh sau có 6 mốc cánh (Hình 

3.16a.b.c) ............................................................................................. T. collina  

—. Gốc cánh và đỉnh cánh cùng màu. Cánh sau có 5 móc cánh (Hình 3.16d,e,f) ... 43 

43. Cơ thể nhỏ chiều dài cơ thể nhở hơn 3,2 mm (Hình 3.16e) ......... T. fuscobalteata  

—. Cơ thể lớn, chiều dài cơ thể lớn hơn 3,2 mm (Hình 3.16f). .................. T. pagdeni. 
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Hình 3.5. Các đặc điểm phân loại tới giống Bombus và Apis 

Đặc điểm trên cánh trước (a-c), trên chân sau (d-f) và trên mắt (g,h) 
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Hình 3.6. Các đặc điểm phân loại tới giống từ Xylocopa đến Amegilla 

Các đặc điểm trên cánh (a-d), trên chân giữa và chân sau (e,f), trên đốt bụng (g) và trên 

mảnh gốc môi (h) 
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Hình 3.7. Các đặc điểm phân loại tới một số giống ong không ngòi đốt 

Đặc điểm ttrên tấm lưng ngực giữa (a,b), trên cánh (c,d) và trên phiến lưng (e,f) 

 

Hình 3.8. Các đặc điểm của các loài ong thuộc giống Apis 

A. mellifera (c), A. cerana (d), A. dorsata (e), A. andreniformis (f), A. florea (g) 
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Hình 3.9. Các đặc điểm phân loại giống Xylocopa 

X. caerulea (a), X. nasalis (b), X. dejeanii (c), X. tenuiscapa (d), X. minor (e), X. 

latipes (f), X. phalothrax (h), X. ruficornis (g), X. aestuan (i) 
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Hình 3.10. Các đặc điểm phân loại giống Braunsapis 

B. clarihirta (a), B. puangensis (b), B. cupulifera (c,e), B. hewitti (d,f) 

 

Hình 3.11. Ba loài ong có một loài mỗi giống 

Bombus eximius (a-c); Lepidotrigona terminata (d-f); Lisotrigona cacciae (g-i) 
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Hình 3.12. Đặc điểm phân loại của giống Ceratina 

C. smaragdula (a), C. unimaculata (b), C. dentipes(c), C. cognata ((d), C. collusor 

(e), C. nigrolateralis (f), C. bryanti (g), C. sutepensis (h) 
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Hình 3.13. Đặc điểm phân loại giống Thyreus 

(T. lilacinus (a); T. cyathier (b); T. massuri (c), T, himalayensis (d) 

 

Hình 3.14. Đặc điểm phân loại giống Amegilla 

A. cingulata (a), A. confusa (b), A. himalayensis (c), A. fimbriata (d), A. Zonata (e), A. Calceifera (f) 
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Hình 3.15. Đặc điểm phân loại giống Homotrigona 

Homotrigona fimbriata (a,b) và H. apicalis (c,d) 

 

Hình 3.16. Đặc điểm phân loại giống Tetragonula 

Tetragonula collia (a-c); Tetragonual fucobalteata (d,e); Tetragonula pagdeni (f) 
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3.3 Đặc điểm phân bố của các loài ong họ Apidae 

Các loài thực vật nguồn hoa là nguồn thức ăn tự nhiên quan trọng của ong bao 

gồm mật hoa và phấn hoa, đóng vai trò quan trọng đối với sự sinh trưởng, phát triển 

của ong [10, 155]. Mật hoa cung cấp nguồn năng lượng cơ bản dưới dạng các loại 

đường, trong khi phấn hoa là nguồn bổ sung chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng 

chất thiết yếu cho việc nuôi dưỡng ấu trùng và xây tổ [19, 155]. Chính vì vậy, thành 

phần các loài thực vật nguồn hoa là một trong những nhân tố ảnh hưởng đầu tiên đến 

sự phân bố của các loài ong họ Apidae. Bên cạnh đó, sự phân bố của các loài ong họ 

Apidae chịu ảnh hưởng của các nhân tố khác như sinh cảnh và độ cao địa hình [30]. 

3.3.1 Đa dạng các loài thực vật nguồn hoa thu hút ong 

Tổng số 109 loài thực vật thuộc 46 họ ghi nhận có sự thăm hoa của 1.320 cá 

thể của 41 loài ong họ Apidae ở khu vực nghiên cứu (Phụ lục 6, Phụ lục 7). Trong số 

các họ thực vật, 11 họ có số lượng loài lớn nhất chiếm 64/109 loài thực vật ghi nhận 

được. Các họ này có từ 3 đến 20 loài/họ với họ Đậu (Fabaceae) cao nhất (20 loài). 

Họ Cúc (Asteraceae) ghi nhận 10 loài, Bìm bìm (Convolvulaceae) ghi nhận 7 loài, 

Bông  (Malvaceae) ghi nhận 5 loài và họ Ô rô (Acanthaceae) ghi nhận 4 loài. Các họ 

Cỏ roi ngựa (Verbenceae), họ Rau dền (Amaranthaceae), họ Màn màn (Cleomaceae), 

Bầu bí (Cucurbitaceae) và họ Hoa môi (Lamiaceae) cùng ghi nhận 3 loài (Hình 3.17). 

Trong khi đó, 35 họ thực vật còn lại có từ 1 đến 2 loài/họ với 11 họ có 2 loài và 24 

họ có 1 loài (Phụ lục 6). 

 

Hình 3.17. Các họ thực vật có số loài đa dạng 

Trong số 46 họ thực vật ghi nhận ong tới thăm hoa, họ Asteraceae có nhiều 

loài ong và số lượng cá thể ong tới thăm nhiều nhất với 499 cá thể của 27 loài ong. 

Tiếp theo là họ Fabaceae có 264 cá thể của 21 loài ong tới thăm hoa. Trong khi đó, 9 
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họ thực vật khác bao gồm họ Bông (Malvaceae), Bìm bìm (Convolvulaceae), Ô rô 

(Acanthceae), Xoài (Anacardiaceae), Màn màn (Cleomaceae), Bồ hòn (Sapindaceae), 

Rau dền (Amaranthaceae), Lạc tiên (Passifloraceae) và họ Quao (Bignoniaceae) ghi 

nhận có từ 14 đến 64 cá thể của từ 6 đến 12 loài ong tới thăm hoa/họ. Các họ thực vật 

còn lại có số lượng ong tới thăm hoa thấp với từ 1 đến 20 cá thể của từ 1 đến 5 loài 

ong tới thăm hoa /họ thực vật (Hình 3.18, Phụ lục 6). 

 

Hình 3.18. Các họ thực vật thu hút ong đến thăm hoa nhiều nhất 

 

 

Hình 3.19. Các loài thực vật ghi nhận có nhiều loài ong thăm hoa 
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Trong số các loài thực vật nguồn hoa, loài Xuyến chi (Bidens pilosa) thuộc họ 

Cúc ghi nhận số loài ong tới thăm hoa cao nhất với 295 cá thể của 25 loài ong. Tiếp 

theo loài Trinh nữ (Mimosa pudica) và loài Cỏ lào (Chromolaena odorata) ghi nhận 

lần lượt 12 và 10 loài ong thăm hoa với số lượng cá thể là 77 và 108. Ngoài 3 loài 

trên còn 11 loài hoa khác bao gồm: Biến hoa sông hằng (Asystasia gangetica), Mào 

gà (Celosia argentea), Màn màn tím (Cleome chelidonii), Đậu cộ (Canavalia 

cathartica), Nhãn (Dimocarpus longan), Điều (Anacardium occidentale), Cúc tần 

(Pluchea indica), Huỳnh liên (Tecoma stans), Trung châu (Centrosema pubescens), 

Me (Tamarindus indica) và Đông hầu kem (Turnera subulata) có số loài từ 6–8 loài 

và số lượng ong thăm hoa từ 12–47 cá thể/loài. Các loài thực vật khác có số loài ong 

từ 1–5 loài và số lượng ong từ 1–23 cá thể/loài (Hình 3.19). 

Vùng Đông Nam Bộ là nơi có điều kiện tự nhiên và khí hậu thuận lợi cho phân 

bố và phát triển của nhiều loài thực vật tự nhiên và cây trồng [154, 193]. Chúng giúp 

cung cấp nguồn thức ăn quan trọng cho ong, ngược lại ong là loài thụ phấn quan trọng 

nhất cho cả hệ thực vật tự nhiên và cây trồng [19, 27, 31]. Nghiên cứu này xác định 

các loài ong họ Apidae thăm hoa của 109 loài thực vật thuộc 46 họ ở vùng Đông Nam 

Bộ giúp bổ sung thông tin về thành phần thực vật có hoa trong khu vực so với nghiên 

cứu trước đây ở khu vực nhỏ với ít loài ong và thực vật nguồn hoa ở vùng Đông Nam 

Bộ [157]. Ngoài ra, danh lục thực vật tự nhiên thu hút ong ở Việt Nam cũng đã được 

bổ sung thêm so với trước đây chủ yếu ghi nhận các loài cây trồng, ít loài cây tự nhiên 

[19, 154]. Các nghiên cứu trước đây cho thấy các vườn cây ăn trái, cây nông nghiệp 

đóng vai trò là nguồn mật hoa và phấn hoa quan trọng để sản xuất mật ong của các 

loài như Apis mellifera và A. cerana. Chúng thường ghé thăm các loại cây trồng như 

Táo, Nhãn, Cà phê, Chôm chôm, Vải, Điều, Cam, Dưa hấu và Dưa chuột [22, 153, 

154]. Ngược lại, thực vật tự nhiên hỗ trợ và duy trì các quần thể ong tự nhiên, đặc 

biệt là A. dorsata và A. florea. Những loài này có vai trò thụ phấn quan trọng ở khu 

vực các rừng ngập mặn [11, 106] cũng như trong các khu rừng tự nhiên, trảng cây 

bụi và vườn nông thôn ở nước ta [157]. 

3.3.2 Phân bố ong theo thực vật nguồn hoa 

a. Thành phần các loài ong thăm hoa 

Trong tổng số 1775 cá thể của 45 loài ong ghi nhận có 1320 cá thể của 41 loài 

ong thuộc 10 giống, 2 phân họ thu thập khi đang thăm hoa các loài thực vật vùng 

Đông Nam Bộ. Các cá thể và các loài còn lại thu thập khi chúng đang bay hoặc ở khu 

vực tổ nên chưa có dữ liệu về thực vật nguồn hoa của chúng. Trong đó, phân họ 

Apinae ghi nhận được 776 cá thể ong của 22 loài, 7 giống và phân họ Xylocopinae 

có 544 cá thể ong của 19 loài, 3 giống. Các loài ong thuộc họ Apidae đã thăm tổng 
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số 109 loài hoa ở khu vực nghiên cứu. Trong đó, phân họ Apinae ghi nhận thăm trên 

85 loài hoa và phân họ Xylocopinae thăm trên 56 loài hoa (Bảng 3.6). 

Bảng 3.6. Thành phần, số lượng ong và số loài hoa chúng thăm 

STT Tên khoa học Số lượng hoa Số lượng cá thể 

I Phân họ Apinae 85 776 

1 Amegilla calceifera (Cockerell, 1911)  6 13 

2 Amegilla cingulata (Fabricius, 1775) 1 1 

3 Amegilla confusa (Smith, 1854) 3 5 

4 Amegilla fimbriata (Smith, 1879)  1 2 

5 Amegilla himalajensis (Radoszkowski, 1882)  3 3 

6 Amegilla zonata (Linnaeus, 1758)  13 41 

7 Apis andreniformis Smith, 1858  4 13 

8 Apis cerana Fabricius, 1793  38 171 

9 Apis dorsata Fabricius, 1793 22 107 

10 Apis florea Fabricius, 1787 52 214 

11 Apis mellifera (Linnaeus, 1758)  12 58 

12 Homotrigona apicalis (Smith, 1857) 1 16 

13 Homotrigona fimbriata (Smith, 1857) 2 11 

14 Lepidotrigona terminata (Smith 1987) 2 14 

15 Lisotrigona cacciae (Nurse, 1907) 1 6 

16 Tetragonula collina (Smith, 1857) 3 22 

17 Tetragonula fuscobalteata (Cameron, 1908) 15 51 

18 Tetragonula pagdeni (Schwarz, 1939) 1 6 

19 Thyreus cyathiger Lieftinck, 1962 1 1 

20 Thyreus himalajensis (Radoszkowski, 1893)  7 18 

21 Thyreus lilacinus (Cockrell, 1919) 1 2 

22 Thyreus massuri (Radoszkowski, 1893)  1 1 

II Phân họ Xylocopinae 56 544 

23 Braunsapis cupulifera (Vachal, 1895) 6 19 

24 Braunsapis hewitti (Cameron, 1908) 3 10 

25 Braunsapis puangensis (Cockerell, 1929) 2 3 

26 Ceratina bryanti Cockerell, 1919  1 1 

27 Ceratina cognata Smith, 1879  3 12 

28 Ceratina collusor Cockerell, 1919  1 3 

29 Ceratina dentipes Friese,1914 4 8 

30 Ceratina nigrolateralis Cockerell, 1916  23 184 

31 Ceratina smaragdula (Fabricius, 1787)  21 128 

32 Ceratina sutepensis Cockerell, 1929  1 1 

33 Ceratina unimaculata Smith, 1879  3 4 

34 Xylocopa aestuans (Linnaeus, 1758)  11 33 

35 Xylocopa caerulea (Fabricius, 1804) 2 7 

36 Xylocopa dejeanii Lepeletier, 1841 1 2 

37 Xylocopa latipes (Drury, 1773) 11 31 

38 Xylocopa minor Maidl, 1912  18 81 

39 Xylocopa nasalis Westwood, 1838 5 7 

40 Xylocopa ruficornis Fabricius, 1804  1 7 

41 Xylocopa tenuiscapa Westwood, 1840  1 3 

Tổng số cá thể 109 1320 
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Trong số các giống ong, giống Apis ghi nhận thăm hoa của nhiều loài thực vật 

nhất với tổng số 563 cá thể ong ghi nhận thăm trên 67 loài hoa, tiếp theo là giống 

Ceratina ghi nhận 341 cá thể ong thăm trên 33 loài thực vật có hoa. Giống Lisotrigona 

ghi nhận thăm ít hoa nhất với 6 cá thể ong trên 1 loài hoa. Các giống còn lại ghi nhận 

số lượng cá thể ong từ 14–171 cá thể và thăm trên 2–29 loài thực vật (Hình 3.20). 

 

Hình 3.20. Các giống ong thăm nhiều hoa nhất 

 

 

Hình 3.21. Các loài ong thăm nhiều hoa 
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Trong số các loài ong thăm hoa, 11 loài ong ghi nhận số lượng lớn và thăm trên 

nhiều loài hoa (trên 10 loài). Trong số 11 loài này, loài ong ruồi đỏ (Apis florea) ghi 

nhận thăm nhiều thực vật nguồn hoa nhất với 214 cá thể ghi nhận thăm trên 52 loài 

loài thực vật nguồn hoa. Tiếp theo, loài Apis cerana ghi nhận 167 cá thể ong thăm 

trên 38 loài thực vật nguồn hoa. Tám loài ong khác ghi nhận từ 31–184 cá thể ong và 

thăm trên 11–23 loài thực vật nguồn hoa (Hình 3.21). Loài Apis florea ghi nhận thăm 

nhiều loài hoa thuộc họ Cúc và họ Đậu ghi nhận từ 33–59 cá thể ong trên 7–8 loài 

thực vật nguồn hoa. Tiếp theo là họ Rau dền và họ Bông ghi nhận 9–15 cá thể ong 

trên 3 loài thực vật nguồn hoa của mỗi họ. Các họ còn lại ghi nhận từ 1–12 cá thể ong 

trên từ 1–2 loài thực vật nguồn hoa của mỗi họ (Bảng 3.6).  

b. Mối liên hệ giữa ong họ Apidae và thực vật nguồn hoa 

Qua nghiên cứu cho thấy, số loài hoa mà ong ghé thăm có tương quan chặt 

chẽ với số loài ong (R=0,76; p<0,001) và số lượng cá thể ong (R=0,93; p<0,001) 

(Hình 3.22). Qua đây chỉ ra, nguồn tài nguyên hoa và quần thể ong có quan hệ chặt  

chẽ và khi số loài hoa tăng thì số loài và mật độ cá thể ong cũng tăng theo. 

Khi số loài hoa tăng, tổng nguồn cung cấp mật và phấn hoa phong phú hơn, 

đồng thời kéo dài thời gian có hoa nở trong năm. Điều này không chỉ thu hút nhiều 

ong hơn mà còn giúp các quần thể ong hiện có duy trì hoạt động liên tục quanh năm 

[194, 195]. Sự phong phú của cây có hoa giúp tăng mật độ ong hoang dã nhất ở các 

vùng nhiệt đới nơi có đa dạng các loài ong và hoa [196, 197]. Ngoài ra, các khu vực 

có đa dạng thực vật cao thường tạo ra nhiều nguồn hoa thay thế, giúp giảm cạnh tranh 

giữa các loài ong và tăng khả năng sống sót của quần thể [198]. Như vậy, sự phong 

phú về loài hoa là yếu tố then chốt quyết định tính đa dạng của ong nên cần thiết bảo 

tồn nguồn thực vật quan trọng này. 

 

Hình 3.22. Tương quan giữa số loài hoa và ong  

Trong số các giống ong, giống Apis, Ceratina và Xylocopa có sự tương tác với 

các họ thực vật nhiều nhất. Trong đó, ong giống Apis và Ceratina thăm nhiều trên 
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các loài thực vật họ Cúc (Asteraceae), Đậu (Fabceae), Rau dền (Amaranthaceae), 

Bông (Malvaceae), Bìm bìm (Convolvulaceae). Ong giống Xylocopa thăm nhiều nhất 

trên hoa các loài thực vật họ Đậu, Mua (Melastomataceae), Cúc, Sim (Myrtaceae). 

Các loài hoa họ Cúc và Đậu cũng thu hút sự thăm hoa của các giống ong còn lại (Hình 

3.23A,B). 

 

Hình 3.23. Họ thực vật tương tác với giống, loài ong  

(A: họ thực vật và giống ong, B: họ thực vật và loài ong) 

Trong số các loài ong, loài Apis florea, A. cerana, A. dorsata, Ceratina 

nigrolateralis, C. smaragdula và Xylocopa minor có sự tương tác cao với hoa họ Cúc 

và họ Đậu. Trong đó, loài Ceratina nigrolateralis tương tác cao nhất với hoa họ Cúc. 

Loài Xylocopa minor tương tác mạnh nhất với hoa họ Đậu. Thực vật họ Cúc, Đậu, 

Bông và họ Bìm bìm có tương tác nhiều nhất với các loài ong họ Apidae. Các loài 

hoa như Bidens pilosa, Chromolaena odorata, Mimosa pudica và Celosia argentea 

tương tác với nhiều loài ong nhất ở vùng Đông Nam Bộ. Trong khi đó, các loài ong 

A. florea, A. dorsata, A. cerana, C. nigrolateralis, C. smaragdula, X. minor tương tác 

với nhiều loài hoa nhất ở các điểm thu mẫu. Loài B. pilosa ghi nhận tần suất thăm 

hoa cao nhất của các loài Apis cerana, A. dorsata, Ceratina nigrolateralis. Loài 

Chromolaena odorata thu hút thăm hoa của Apis florea, A. cerana (Hình 3.24). 
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Hình 3.24. Tương tác ong và hoa  

(Độ rộng của các hộp là chỉ số lượng các lần thăm hoa của ong. Các đường màu xám thể 

hiện sự tương tác giữa ong và thực vật nguồn hoa. Tần suất thăm thể hiện bằng độ rộng của 

các đường liên kết; F: mã số loài thực vật trong Phụ lục 6). 

Trong số 5 loài ong giống Apis ghi nhận ở vùng Đông Nam Bộ, loài Apis 

florea ghi nhận có tương tác với các loài thực vật nguồn hoa cao nhất. Tiếp theo lần 

lượt là Apis cerana, A. dorsata, A. melifera và thấp nhất là loài Apis andreniformis. 

Các loài ong ghi nhận tương tác với  33 trên tổng số 46 họ thực vật ghi nhận ở vùng 

Đông Nam Bộ. Các họ ghi nhận có sự tương tác cao nhất với các loài ong giống Apis 

là họ Cúc (Asteraceae), Đậu (Fabceae), Bông (Malvaceae), Rau dền 

(Amaranthaceae), Bìm bìm (Convolvulaceae), Quao (Bignoniaceae) và Màn màn 

(Cleomaceae) (Hình 3.23B). Nghiên cứu cho thấy một mô hình riêng biệt về hoạt động 

ghé thăm hoa giữa các loài ong, với Apis florea thể hiện phạm vi kiếm ăn rộng nhất 

trong các họ, chi và loài thực vật. Đáng chú ý, các chi thực vật như Bidens, 

Chromolaena và Mimosa thu hút sự thăm hoa thường xuyên của cả năm loài ong 

giống Apis, nhấn mạnh tầm quan trọng sinh thái của chúng như những nguồn tài 

nguyên hoa quan trọng (Hình 3.25).   

Ở cấp độ loài, Xuyến chi (Bidens pilosa) và Cỏ lào (Chromolaena odorata) là 

những loài hoa được ghé thăm thường xuyên nhất bởi các loài ong họ Apidae. Trong 

đó, Bidens pilosa thăm nhiều nhất bởi A. dorsata và A. cerana. Loài Chromolaena 

odorata ghi nhận thăm nhiều nhất bởi Apis florea và A. cerana (Hình 3.26). Những 

kết quả này cho thấy sở thích kiếm ăn khác nhau giữa các loài ong và vai trò của thực 

vật có hoa trong việc duy trì quần thể thụ phấn và tăng cường dịch vụ thụ phấn trong 

hệ sinh thái.  

Nhìn chung, khu hệ ong thăm hoa ở vùng Đông Nam Bộ thể hiện mức độ đa 

dạng về thành phần loài, số lượng cá thể và đa dạng nguồn hoa. Các giống ong như 

Apis và Ceratina có tần suất xuất hiện cao và khả năng thăm nhiều loài thực vật. Sự 

khác biệt về mức độ thăm hoa giữa các loài cho thấy chiến lược kiếm ăn và thích nghi 

sinh thái riêng, đồng thời mối tương quan chặt chẽ giữa số loài hoa với số loài và số 
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lượng cá thể ong khẳng định vai trò quan trọng của tài nguyên thực vật đối với cấu 

trúc quần thể ong. Các họ thực vật như Cúc, Đậu, Bông, Rau dền và Bìm bìm giữ vai 

trò nguồn hoa quan trọng, góp phần hình thành mạng lưới tương tác giữa ong và hoa 

đa dạng và ổn định, trong đó một số loài như Bidens pilosa và Chromolaena odorata 

đóng vai trò trung tâm khi thu hút nhiều loài ong. Kết quả này nhấn mạnh ý nghĩa 

sinh thái của việc bảo tồn và phát triển đa dạng thực vật có hoa nhằm duy trì và nâng 

cao quần thể ong họ Apidae trong khu vực.  

 

Hình 3.25. Sự tương tác giữa ong giống Apis và các chi thực vật nguồn hoa 

 

Hình 3.26. Sự tương tác giữa ong giống Apis và các loài hoa 
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Các loài thực vật họ Đậu và Cúc cũng được phát hiện là những loài hấp dẫn 

nhất đối với ong ở các công bố trước đây ở Việt Nam [157], cũng như ở Đan Mạch 

[199] và Ấn Độ [196]. Chúng thu hút nhiều loài ong do chúng có số loài cao và phân 

bố rộng khắp ở các điểm thu mẫu. Ngoài ra, hoa của chúng dễ dàng cho ong đậu, có 

màu sắc rực rỡ và hoa cung cấp nguồn phấn hoa mới mỗi ngày [199]. Các loài như 

Bidens pilosa và Chromolaena odorata được ong ghé thăm thường xuyên nhất do 

chúng ra hoa quanh năm và xuất hiện ở nhiều sinh cảnh và độ cao ở Việt Nam [19]. 

Ngoài ra, Bidens pilosa tạo ra tràng hoa hình ống, mật hoa giàu sucrose với các axit 

thiết yếu và hạt phấn hoa là thức ăn cần thiết cho ong [200]. Thực vật có hoa tự nhiên 

đa dạng cung cấp nguồn mật hoa và phấn hoa ổn định và đáng tin cậy cho ong, đặc 

biệt là các loài hoang dã [196]. Trong khi đó, cây cảnh và cây trồng cho nguồn thức 

ăn thiết yếu cho ong ở sinh cảnh khu dân cư [201, 202]. 

 

3.3.3  Phân bố ong theo sinh cảnh 

a. Thành phần loài  

Nghiên cứu tại 3 kiểu sinh cảnh khác nhau ở vùng Đông Nam Bộ đã ghi nhận 

45 loài, 11 giống ong họ Apidae. Trong đó, sinh cảnh rừng tự nhiên có đa dạng thành 

phần loài cao nhất với 37 loài, 11 giống, tiếp theo trảng cây bụi có 31 loài, 8 giống 

và thấp nhất là khu dân cư với 27 loài, 7 giống (Phụ lục 4, Hình 3.27). 

 

Hình 3.27. Số giống, loài ong tại các kiểu sinh cảnh vùng Đông Nam Bộ 

Trong tổng số 11 giống ong, Xylocopa, Ceratina, Amegilla, Apis, Braunsapis, 

Tetragonula và Thyreus ghi nhận ở cả 3 kiểu sinh cảnh. Bombus, Homotrigona và 

Rừng tự nhiên Trảng cây bụi Khu dân cư Tổng

Số giống 11 8 7 11

Tổng số loài 37 31 27 45
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Lisotrigona chỉ mới ghi nhận ở sinh cảnh rừng tự nhiên. Giống Lepidotrigona tìm 

thấy ở sinh cảnh rừng tự nhiên và trảng cây bụi (Hình 3.28).  

 

Hình 3.28. Số loài mỗi giống ong theo sinh cảnh 

Rừng tự nhiên là sinh cảnh có số loài cao của giống Ceratina và Xylocopa với 

8 loài, tiếp theo giống Apis với 5 loài. Các giống khác có từ 1 đến 3 loài. Ở trảng cây 

bụi cũng có số loài cao của giống Ceratina và Xylocopa cùng có 6 loài, tiếp theo 

giống Apis và Amegilla cùng có 4 loài. Các giống khác có từ 1 đến 3 loài. Tại sinh 

cảnh khu dân cư, giống Xylocopa có số loài cao nhất với 6 loài, tiếp theo giống 

Ceratina và Amegilla cùng có 5 loài. Các giống khác có từ 2 đến 4 loài (Hình 3.28).  

Kết quả chỉ ra rừng tự nhiên là nơi có sự đa dạng các giống, nhất là các giống 

có ít loài và hiếm gặp. Điều này tương tự với nghiên cứu của Nguyễn Phượng Minh 

(2017) cho thấy sinh cảnh rừng tự nhiên chiếm tới 52 trên tổng 60 loài ở các khu vực 

khảo sát miền Bắc [8]. Rừng tự nhiên cũng là nơi có đa dạng các loài ong họ Apidae 

cao ở các nơi khác như Indonensia [95], Mexico hay Brazin [203]. Trong khi đó, khu 

dân cư và trảng cây bụi ghi nhận các giống phổ biến và có thành phần phong phú. 

Qua đây nhấn mạnh vai trò của rừng tự nhiên đối với sự phân bố, phát triển các giống, 

loài ong hiếm gặp vùng Đông Nam Bộ.  

Tổng số 23 loài ghi nhận ở ba kiểu sinh cảnh, 4 loài có ở hai kiểu sinh cảnh 

và 18 loài chỉ có ở một kiểu sinh cảnh (Hình 3.29). Các loài Amegilla calceifera, A. 

zonata, Apis cerana, A. dorsata, A. florea, A. mellifera, Thyreus himalajensis, 
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Braunsapis cupulifera, B. hewitti, Ceratina cognata, C. dentipes, C. nigrolateralis, 

C. smaragdula, C. a unimaculata , Tetragonula collina, T. fuscobalteata, T. pagdeni, 

Thyreus himalajensis, Xylocopa aestuans, X. latipes, X. minor, X. nasalis và X. 

tenuiscapa hiện diện ở cả 3 kiểu sinh cảnh. Trong đó, Apis florea, A. cerana, A. 

dorsata và Amegilla zonata là những loài phân bố rộng khắp cả nước [22, 139, 157]. 

Các loài còn lại đều đã ghi nhận trước đây ở vùng Đông Nam Bộ [31, 157]. Các loài 

Braunsapis puangensis, Ceratina collusor, Lepidotrigona terminata và Xylocopa 

ruficornis phân bố ở 2 kiểu sinh cảnh. Các loài còn lại ghi nhận ở 1 kiểu sinh cảnh và 

hầu hết là loài bổ sung mới cho khu hệ ong ở vùng Đông Nam Bộ (Hình 3.29). 

 

Hình 3.29. Số loài và số lượng cá thể của ong tại các sinh cảnh 

Số loài thu thập trên mỗi tuyến thu mẫu dao động từ 3–15 loài/tuyến. Trong 

đó, sinh cảnh rừng tự nhiên có từ 4–15 loài/tuyến, trung bình 7,5±2,3 loài/tuyến; trảng 
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cây bụi từ 4–13 loài/tuyến, trung bình 9,0±2,3 loài/tuyến và khu dân cư có từ 3–14 

loài/tuyến, trung bình 7,9±2,8 loài/tuyến. Kết quả phân tích thống kê cho thấy số loài 

ong ghi nhận trên mỗi tuyến khảo sát định lượng chưa có sự khác biệt ở 3 kiểu sinh 

cảnh (p=0,13>0,05) (Hình 3.30). 

 

Hình 3.30. Trung bình số loài ong trên mỗi tuyến thu mẫu ở các sinh cảnh 

b. Mật độ cá thể và loài ưu thế  

Mật độ cá thể ong ghi nhận trên mỗi tuyến khảo sát định lượng dao động từ 

9–72 cá thể/tuyến. Trong đó, sinh cảnh rừng tự nhiên ghi nhận từ 9–46 cá thể/tuyến, 

trung bình 21,5±9,8 cá thể/tuyến. Sinh cảnh trảng cây bụi ghi nhận từ 14–71 cá 

thể/tuyến, trung bình 27,5±15,4 cá thể/tuyến và sinh cảnh khu dân cư ghi nhận từ 9–

72 cá thể/tuyến, trung bình 24,9±17,2 cá thể/tuyến (Hình 3.31). Kết quả phân tích 

thống kê cho thấy mật độ cá thể thu thập trên mỗi tuyến thu mẫu không có sự khác 

biệt ở 3 kiểu sinh cảnh (p=0,245>0,05) (Hình 3.31). 

 

Hình 3.31. Trung bình số số cá thể ong giữa các sinh cảnh  
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Tại các kiểu sinh cảnh, giống Apis có số cá thể cao nhất dao động từ 238–367 

cá thể/sinh cảnh, tiếp theo là giống Ceratina ghi nhận từ 76–152 cá thể/sinh cảnh. 

Giống Bombus có số cá thể thấp nhất với chỉ 1 cá thể ở rừng tự nhiên. Các giống khác 

có số cá thể dao động từ 3–101 cá thể/sinh cảnh (Hình 3.32).  

 

Hình 3.32. Số lượng ong mỗi giống tại các kiểu sinh cảnh 

Trong số các kiểu sinh cảnh, rừng tự nhiên là nơi ghi nhận sự phân bố của các 

giống hiếm gặp với số cá thể thấp như giống Bombus (1 cá thể), Homotrigona (41 cá 

thể) và Lisotrigona (12 cá thể). Trong khi đó trảng cây bụi có số lượng lớn cá thể của 

các giống ong phổ biến và thường gặp như giống Apis (367 cá thể), Ceratina (152), 

Thyreus (17) và Bruansapis (16). Sinh cảnh khu dân cư có số cá thể cao của giống 

Xylocopa (101 cá thể), Tetragonula (47 cá thể) và Amegilla (37 cá thể) (Hình 3.32).  

Trong số 1.775 cá thể ong tìm thấy ở các kiểu sinh cảnh, loài Apis florea có 

số lượng cao nhất với 306 cá thể. Tiếp theo loài Apis cerana ghi nhận được 236 cá 

thể. Loài Apis dorsata, Ceratina nigrolateralis, C. smaragdula, Apis mellifera, 

Xylocopa minor ghi nhận số lượng dao động từ 110 đến 195 cá thể/loài. Các loài 

Amegilla cingulata, Bombus eximius, Ceratina bryanti, C. sutepensis, Thyreus 

cyathiger và T. massuri có số lượng cá thể thấp nhất, cùng ghi nhận được 1 cá thể/loài. 

Các loài còn lại có số lượng cá thể dao động từ 2–81 cá thể/loài (Hình 3.29).  

Các loài Apis florea, A. cerana, A. dorsata, A. mellifera, Ceratina 

nigrolateralis, Thyreus himalajensis và Tetragonula pagdeni ghi nhận số lượng cao 

tại sinh cảnh trảng cây bụi với số cá thể từ 13–119 cá thể. Trong khi đó, các loài 
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Ceratina smaragdula, Amegilla zonata, Tetragonula fuscobalteata, Xylocopa minor, 

X. nasalis, X. aestuans và X. latipes ghi nhận số lượng cá thể cao ở sinh cảnh khu dân 

cư dao động từ 18–54 cá thể/loài. Khu vực rừng tự nhiên ghi nhận số cá thể cao của 

các loài như Tetragonula collina, T. pagdeni, Apis andreniformis, Lepidotrigona 

terminata, Homotrigona fimbriata, H. apicalis và Lisotrigona cacciae với số lượng 

dao động từ 12–30 cá thể (Hình 3.29). 

Bảng 3.7. Độ phong phú và loài ưu thế của ong theo sinh cảnh 

STT Loài ưu thế 
Độ phong phú theo sinh cảnh 

Rừng tự nhiên Trảng cây bụi Khu dân cư 

1 Apis florea 13,9 18,0 19,3 

2 Apis cerana 14,5 12,6 13,1 

3 Apis dorsata 9,3 14,1 9,0 

4 Ceratina nigrolateralis 7,9 13,3 9,0 

5 Ceratina smaragdula 4,1 7,3 9,0 

6 Apis mellifera 3,1 10,9 3,7 

7 Xylocopa minor 3,5 2,6 7,7 

8 Amegilla zonata 2,5 3,0 3,7 

9 Tetragonula collina 5,8 2,6   

10 Thyreus himalajensis 2,3 2,4 2,3 

11 Tetragonula fuscobalteata     6,0 

12 Tetragonula pagdeni 2,5 2,0   

13 Xylocopa nasalis     2,5 

14 Xylocopa aestuans     2,7 

15 Xylocopa latipes     3,0 

16 Apis andreniformis 5,2     

17 Lepidotrigona terminata 4,4     

18 Homotrigona fimbriata 4,1     

19 Homotrigona apicalis 3,9     

20 Lisotrigona cacciae 2,3     

Tổng số loài 16 11 13 

Mức độ ưu thế Rất ưu  thế Ưu thế Ưu thế tiềm tàng 

Độ phong phú của ong ở các sinh cảnh dao động từ 0,1 đến 17,3%. Trong đó, 

loài Apis florea có độ phong phú cao nhất n’=17,3%. Xét theo mức độ ưu thế thì có 

11 loài có độ phong phú từ 2% trở lên đây là những loài ưu thế ở vùng Đông Nam 

Bộ. Trong đó, loài Apis florea, A. cerana và A. dorsata là những loài rất ưu thế. Các 

loài Ceratina nigrolateralis và C. smaragdula là loài ưu thế. Các loài như Xylocopa 

minor, X. minor, Amegilla zonata, Tetragonula collina, T. fuscobalteata và Thyreus 

himalajensis là những loài ưu thế tiềm tàng. Loài Apis florea và A. cerana rất ưu thế 

tại cả 3 kiểu sinh cảnh. Ngoài ra, tại sinh cảnh trảng cây bụi còn có thêm các loài Apis 

dorsata, A. mellifera và Ceratina nigrolateralis cũng rất ưu thế và là loài ưu thế tại 

hai sinh cảnh còn lại (Bảng 3.7). 

c. Các chỉ số đa dạng sinh học 

Chỉ số đa dạng H’ của ong họ Apidae ở các tuyến khảo sát qua các kiểu sinh 

cảnh dao động từ 1,2 đến 3,5. Trong đó, sinh cảnh rừng tự nhiên dao động từ 1,8–3,5, 

trung bình 2,5±0,4. Sinh cảnh trảng cây bụi có H' dao động từ 1,2–3,3, trung bình 
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2,7±0,4. Sinh cảnh khu dân cư có H' dao động từ 1,3–3,4, trung bình 2,6±0,5. Chỉ số 

đa dạng H' ghi nhận trên mỗi tuyến khảo sát chưa có sự khác biệt ở 3 kiểu sinh cảnh 

(p=0,213>0,05) (Hình 3.33). 

Chỉ số đa dạng D của ong trên các tuyến khảo sát qua các kiểu sinh cảnh dao 

động từ 0,9 đến 3,8. Trong đó, sinh cảnh rừng tự nhiên dao động từ 1,0 đến 3,8, trung 

bình 2,2±0,6. Sinh cảnh trảng cây bụi dao động từ 1,0 đến 3,6, trung bình 2,5±0,6. 

Sinh cảnh khu dân cư có chỉ số D dao động từ 0,9 đến 3,8, trung bình 2,2±0,7. Chỉ số 

đa dạng D ghi nhận trên mỗi tuyến khảo sát chưa có sự khác biệt ở 3 kiểu sinh cảnh 

(p=0,245>0,05) (Hình 3.33). 

Chỉ số J' của ong ở các tuyến khảo sát qua các kiểu sinh cảnh dao động từ 0,6–

1,0. Trong đó, rừng tự nhiên dao động từ 0,7 đến 1,0 trung bình 0,9±0,1. Sinh cảnh 

trảng cây bụi có J' dao động từ 0,6 đến 1,0, trung bình  0,9±0,1. Sinh cảnh khu dân 

cư có J' dao động từ 0,8 đến 1,0, trung bình 0,9±0,1. Chỉ số J' ghi nhận trên mỗi tuyến 

khảo sát chưa có sự khác biệt ở cả 3 kiểu sinh cảnh (p=0,979>0,05) (Hình 3.33). 

 

Hình 3.33. Các chỉ số đa dạng ong theo sinh cảnh 
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Hình 3.34. Sơ đồ cây về độ tương đồng ở các kiểu sinh cảnh 

Độ tương đồng (S) của ong thu mẫu ở các sinh cảnh dao động từ 67,8–81,3%. 

Trong đó, cao nhất giữa sinh cảnh trảng cây bụi và khu dân cư với S=81,3% và thấp 

nhất giữa sinh cảnh rừng tự nhiên và khu dân cư với S=67,8%. Giữa rừng tự nhiên và 

trảng cây bụi có độ tương đồng S=73,7. Các kiểu sinh cảnh có độ tương đồng với 

nhau cao và tách thành 2 nhóm riêng biệt ở mức tương đồng trên 80% với nhóm 1 là 

rừng tự nhiên và nhóm 2 là trảng cây bụi và khu dân cư (Hình 3.34). 

 

Hình 3.35. Phân bố ong trên các họ thực vật theo sinh cảnh 
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Hình 3.35 cho thấy ở cả 3 kiểu sinh cảnh, các loài hoa thuộc họ Cúc 

(Asteraceae) và họ Đậu (Fabaceae) là những họ thu hút số loài và số cá thể cao nhất 

ở khu vực nghiên cứu. Trong đó, sinh cảnh xung quanh khu dân cư ngoài ghi nhận 

các họ thực vật trên còn có các họ cây hoa cảnh cũng thu hút ong như họ Củ ấu 

(Trapaceae), họ Súng (Nympheaceae) và họ Lạc tiên (Passifloraceae). Chính sự đa 

dạng thực vật đã làm tăng tần suất bắt gặp các loài ong trên các tuyến khảo sát ở các 

sinh cảnh.  

Qua nghiên cứu cho thấy cả 3 kiểu sinh cảnh đều là môi trường thuận lợi và 

thu hút sự phân bố và phát triển của các loài ong có đa dạng loài cao, phân bố rộng. 

Sinh cảnh rừng tự nhiên ngoài ghi nhận các loài ong phổ biến còn ghi nhận nhiều loài 

ong hiếm gặp với số lượng cá thể rất thấp. Trong khi đó, trảng cây bụi thu hút số 

lượng cá thể cao của các loài ong phổ biến. Xu hướng này phù hợp với các nghiên 

cứu ở Việt Nam cho thấy sinh cảnh bán tự nhiên, có độ mở cao thường duy trì mật 

độ ong lớn nhờ nguồn hoa liên tục và đa dạng. Bên cạnh đó, các loài phổ biến như 

Apis cerana và Apis florea thường xuất hiện với tần suất cao ở sinh cảnh mở và khu 

dân cư, góp phần làm tăng tổng số cá thể ghi nhận [7, 8, 22, 157]. Tuy nhiên, nghiên 

cứu cũng ghi nhận số loài, số cá thể thu thập trên các tuyến thu mẫu và các chỉ số đa 

dạng sinh học không có sự khác biệt theo sinh cảnh. Nguyên nhân là ở cả ba kiểu sinh 

cảnh đều ghi nhận các giống ong có số loài đa dạng, số lượng cá thể cao, phân bố 

rộng và thường gặp trên các tuyến khảo sát định lượng như giống Xylocopa, Ceratina, 

Amegilla, Apis, Thyreus, Braunsapis và Tetragonula. Những giống ong này là nhóm 

chính đóng góp vào số loài và số cá thể ghi nhận trên các tuyến thu mẫu. Trảng cây 

bụi thu hút số lượng cá thể ong cao cho thấy các sinh cảnh có độ mở cao và đa dạng 

nguồn hoa có thể hỗ trợ tốt hơn cho sự phát triển các loài ong. Theo Fortel và cs. 

(2014) [204] các khu vực có can thiệp vừa phải của con người, như khu dân cư hay 

trảng cây bụi thường duy trì sự phong phú của ong cao nhờ vào sự đa dạng của cây 

hoa trồng, cây cảnh và nơi làm tổ nhân tạo. Tương tự, Baldock và cs. (2015) [205] và 

Harrison và Winfree (2015) [206] cũng ghi nhận rằng môi trường bán tự nhiên và đô 

thị hóa thấp là những nơi đa dạng các loài thụ phấn do sự kết hợp giữa thực vật bản 

địa và cây trồng. Trong khi đó, các sinh cảnh rừng thường có tán che dày, độ chiếu 

sáng thấp và nguồn hoa hạn chế, khiến hoạt động kiếm ăn của ong bị hạn chế nên số 

cá thể của loài thường thấp hơn [207, 208]. 
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3.3.4 Phân bố ong theo đai cao  

a. Thành phần loài  

Tổng số 45 loài, 11 giống, 2 phân họ ong của họ Apidae thu thập trên 4 đai 

cao bao gồm: phân họ Apinae có 23 loài, 8 giống và phân họ Xylocopinae có 22 loài, 

3 giống (Hình 3.36, Phụ lục 5). Trong đó, đai cao trên 500 m có số loài cao nhất với 

33 loài, 11 giống. Các đai cao khác có từ 26–28 loài thuộc 7–9 giống (Hình 3.36). 

Trên các đai cao ở khu vực nghiên cứu, các giống Xylocopa, Ceratina, 

Amegilla, Apis, Braunsapis, Thyreus và Tetragonula phân bố trên cả 4 đai cao với số 

loài từ 1 đến 8. Trong đó, Xylocopa và Amegilla ghi nhận thành phần loài đa dạng ở 

đai cao dưới 50 m với số loài từ 5 đến 8 loài, trong khi đó giống Apis và Ceratina đa 

dạng thành phần loài ở đai cao từ 50–200 m cùng ghi nhận 5 loài. Ở đai cao trên 200 

m các giống Xylocopa, Ceratina và Apis có thành phần loài đa dạng với từ 5–7 

loài/giống (Hình 3.37). Các giống Braunsapis, Thyreus và Tetragonula ghi nhận số 

loài từ 1–4 loài/đai cao. Giống Homotrigona và Lepidotrigona phân bố ở 3 đai cao 

trên 50 m với số loài từ 1–2 loài/đai cao. Trong khi đó, hai giống Lisotrigona và 

Bombus cùng có 1 loài và mới chỉ ghi nhận ở đai cao trên 500 m.  

 

Hình 3.36. Số lượng loài trên mỗi giống ong ghi nhận ở các đai cao 

Kết quả khảo sát chỉ ra một số giống ong đa dạng về thành phần loài và phân 

bố rộng ghi nhận tại tất cả đai cao ở khu vực thu mẫu, ngược lại các giống ong có số 

loài ít thường tìm thấy ở rừng tự nhiên và ở đai cao trên 500 m. Điều này chứng tỏ, 

đai cao và sinh cảnh có ảnh hưởng đến sự xuất hiện của các giống có số loài thấp và 

hiếm gặp. Ngược lại các giống phổ biến và đa dạng về thành phần loài thì sự phân bố 

của chúng ít chịu tác động của đai cao và sinh cảnh hơn. 
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Hình 3.37. Phân bố của các giống ong theo đai cao 

Tổng số 14 loài ong tìm thấy ở cả 4 đai cao, 10 loài ở 3 đai cao, 7 loài ở 2 đai 

cao và 14 loài ở 1 đai cao. Trong đó, các loài Amegilla zonata, Apis cerana, A. 

dorsata, A. florea, A. mellifera, Tetragonula pagdeni, Braunsapis cupulifera, B. 

hewitti, Ceratina nigrolateralis, C. smaragdula, C. unimaculata, Xylocopa minor và 

X. nasalis phân bố ở cả 4 đai cao. Các loài Apis florea, A. cerana, A. dorsata và loài 

Amegilla zonata là những loài phân bố rộng cả nước [22, 139, 157]. Loài Braunsapis 

cupulifera lần đầu ghi nhận cho vùng Đông Nam Bộ. Các loài còn lại đều đã được 

tìm thấy trước đây ở khu vực Đông Nam Bộ [31, 157]. Ngược lại, các loài Amegilla 

cingulata, A. fimbriata, A. himalajensis, Bombus eximius, Lisotrigona cacciae, 

Thyreus cyathiger, T. lilacinus, T. massuri, Braunsapis clarihirta, Ceratina bryanti, 

C. sutepensis, Xylocopa acutipennis, X. phalothorax và X. tenuiscapa chỉ ghi nhận 

phân bố ở 1 đai cao. Đây đều là những loài hiếm gặp và ghi nhận số lượng cá thể 

thấp. Đa số các loài là đều là ghi nhận bổ sung cho vùng Đông Nam Bộ. Trong đó, 

một số loài mới chỉ tìm thấy ở đai cao trên 500 m và ở sinh cảnh rừng tự nhiên như 

Bombus eximius, Lisotrigona cacciae, Ceratina bryanti, C. sutepensis và Xylocopa 

acutipennis. Chúng là loài phân bố hẹp và hiếm gặp và loài Xylocopa acutipennis ghi 

nhận mới cho Việt Nam. Điều này cho thấy đai cao trên 500 m ở vùng Đông Nam Bộ 

là môi trường sống quan trọng đối với các loài ong hiếm gặp và phân bố hẹp ở nước 

ta. Các loài khác ghi nhận  ở 2–3 đai cao ở vùng Đông Nam Bộ (Hình 3.38).  
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Hình 3.38. Phân bố của các loài ong theo đai cao 

Số loài ong thu thập trên mỗi tuyến khảo sát ở các đai cao dao động từ 3-15 

loài. Trong đó, đai cao dưới 50 m có số lài cao nhất dao động từ 5–15 loài, trung bình 

10,1±2,3 loài/tuyến. Các đai cao khác có từ 3 đến 13 loài/tuyến, trung bình 7,2±2,9 

đến 7,7±1,6 và có xu hướng tăng dần từ thấp đến cao (Hình 3.39).  

Kết quả phân tích thống kê cho thấy số loài ong ghi nhận ở các đai cao có sự 

khác nhau (p=0,0033<0,05). Trong đó, số loài ong ghi nhận trên các tuyến ở đai cao 

dưới 50 m lớn hơn đai cao 50–200 m (p=0,0103), đai cao 200–500 m (p=0,0055) và 

đai cao trên 500 m (p=0,048). Ngược lại, chưa ghi nhận sự khác biệt về số loài ong 

giữa đai cao 50–200 m và 200–500 m (p=0,996), giữa đai cao 50–200 m và trên 500 

m (p=0,9399), cũng như giữa đai cao 200–500 m và trên 500 m (p = 0,8599).  
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Hình 3.39. Trung bình số loài ong ở các đai cao 

 

b. Mật độ cá thể và loài ưu thế  

Mật độ cá thể ong trên các tuyến thu mẫu ở các đai cao dao động từ 9–72 cá 

thể/tuyến thu mẫu. Trong đó, đai cao dưới 50 m có mật độ cá thể cao nhất từ 11–72 

cá thể/tuyến, trung bình 36,9±20,2 cá thể/tuyến. Mật độ cá thể ở đai cao từ 50–200 m 

dao động từ 9–48 cá thể/tuyến, trung bình 21,06±11,61 cá thể/tuyến; mật độ ở đai cao 

từ 200–500 m dao động từ  9–34 cá thể/tuyến, trung bình 20,67±6,72 cá thể/tuyến và 

ở đai cao trên 500 m dao động từ 11–39 cá thể/tuyến, trung bình 19,72±8,37 cá 

thể/tuyến (Hình 3.40).  

 

Hình 3.40. So sánh số lượng cá thể ở các đai cao 
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Kết quả phân tích thống kê cho thấy mật độ cá thể ong có sự khác biệt giữa 

các đai cao (p=0,0039<0,05). Trong đó, mật độ ong ở đai cao dưới 50 m cao hơn so 

với đai cao 50–200 m (p=0,0025), đai cao 200–500 m (p=0,0133) và đai cao trên 500 

m (p=0,0012). Ngược lại, chưa ghi nhận sự khác biệt giữa đai cao 50–200 m và 200–

500 m (p=0,5851), giữa đai cao 50–200 m và trên 500 m (p=0,8265), cũng như giữa 

đai cao 200–500 m và trên 500 m (p=0,4442). 

Giống Apis có số lượng cá thể cao nhất ở cả 4 đai cao dao động từ 196–264 cá 

thể. Trong đó, số lượng cá thể cao nhất tại đai cao dưới 50 m và thấp nhất ở đai cao 

trên 500 m. Tiếp theo là giống Ceratina ghi nhận số lượng từ 46–153 cá thể/đai cao, 

giống Xylocopa và Tetragonula ghi nhận từ 20–124 cá thể/đai cao. Cả ba giống trên 

đều có số lượng ong cao tập trung ở đai cao dưới 50 m và thấp ở đai cao trên 500 m. 

Hai giống Bombus và Lisotrigona ghi nhận số lượng cá thể thấp nhất dao động từ 1–

12 cá thể và chỉ mới ghi nhận ở đai cao trên 500 m. Các giống khác có số lượng dao 

động từ 2–48 cá thể/đai cao (Hình 3.41). 

 

Hình 3.41. Số lượng cá thể của mỗi giống ong theo đai cao 

Trong số các loài ong, loài Apis florea có số cá thể cao nhất dao động từ 55–

123 cá thể/đai cao. Tiếp theo là các loài Apis cerana, A. dorsata và Ceratina 

nigrolateralis ghi nhận từ 27–89 cá thể/đai cao. Cùng với loài Xylocopa minor (62 cá 

thể), các loài này đều ghi nhận số lượng cá thể cao nhất ở đai cao dưới 50 m với số 
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cá thể từ 58–89 cá thể. Ngược lại, các loài Amegilla cingulata, A. fimbriata, A. 

himalajensis, Bombus eximius, Thyreus cyathiger, T. lilacinus, T. massuri, 

Braunsapis clarihirta, Ceratina bryanti, C. sutepensis, Xylocopa acutipennis, X. 

phalothorax và X. tenuiscapa có số lượng cá thể rất thấp từ 1 đến 4 cá thể và chỉ mới 

ghi nhận ở một đai cao và hầu hết là đai cao trên 500 m. Các loài còn lại có số lượng 

cá thể từ 1 đến 52 cá thể/đai cao (Hình 3.41).  

Độ phong phú của ong họ Apidae trên các đai cao dao động từ 0,1–18,5% với 

20 loài có độ phong phú từ 2,0% trở lên (Bảng 3.5). Trong đó, Apis florea có độ 

phong phú cao nhất với n’dao động từ 14,7–18,5% và cao nhất tại đai cao dưới 50 m 

và thấp nhất ở đai cao 200–500 m. Tiếp theo, A. cerana có độ phong phú từ 10,1 đến 

17,7% và cao nhất tại đai cao từ 200–500m và thấp nhất ở đai cao dưới 50 m. Đây 

cũng là hai loài rất ưu thế tại cả 4 đao cao ở vùng Đông Nam Bộ. Các loài Apis 

dorsata, A. mellifera, Ceratina nigrolateralis và C. smaragdula có độ phong phú tại 

4 đai cao dao động từ 2,4–14,6%. Đây là những loài  ưu thế từ mức tiềm tàng đến rất 

ưu thế ở các đai cao. Các loài còn lại có độ phong phú dao động từ 2,0–9,3% là những 

loài ưu thế và ưu thế tiềm tàng tại các đai cao (Bảng 3.8). 

Bảng 3.8. Độ phong phú và ưu thế của ong ở các đai cao  

STT Loài ưu thế 
Độ phong phú theo đai cao 

<50 m 50-200 m 200-500 m >500 m 

1 Apis florea 18,5 17,9 14,7 16,8 

2 Apis cerana 10,1 13,7 17,7 14,3 

3 Apis dorsata 8,7 8,2 14,5 14,6 

4 Ceratina nigrolateralis 13,4 7,1 10,7 7,6 

5 Ceratina smaragdula 7,8 13,5 2,4 3,1 

6 Apis mellifera 2,4 11,3 10,7 3,1 

7 Xylocopa minor 9,3       

8 Amegilla zonata 4,7     3,1 

9 Tetragonula collina   5,5 3,8 4,2 

10 Thyreus himalajensis 2,4   4,8   

11 Tetragonula fuscobalteata 5,1       

12 Tetragonula pagdeni     4,3   

13 Xylocopa nasalis   2,4   2,0 

14 Xylocopa aestuans 2,0 3,7     

15 Xylocopa latipes 4,1       

16 Apis andreniformis       6,2 

17 Lepidotrigona terminata     2,1 3,4 

18 Homotrigona fimbriata     2,7 2,2 

19 Homotrigona apicalis       5,0 

20 Braunsapis cupulifera 2,0       

Tổng số loài 13 9 11 13 

Mức độ ưu thế 
Rất ưu  thế Ưu thế Ưu thế tiềm tàng 
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c. Các chỉ số đa dạng  

Chỉ số đa dạng H’ của ong ở các đai cao dao động từ 1,24 đến 3,52 và có sự 

khác nhau theo đai cao (p=0,0266<0,05). Theo đó, H' cao nhất ở đai cao dưới 50 m 

dao động từ 2,12–3,52, trung bình 2,86±0,38 và có sự khác biệt với các đai cao khác. 

Các đai cao còn lại có H' dao động từ 1,24–3,33 và không khác biệt với nhau (p>0,05). 

Đai cao trên 500 m có chỉ số H' dao động từ 2,08–3,22, trung bình 2,65±0,33. Đai 

cao từ 200–500 m có H' từ 1,24–3,33, trung bình 2,51±0,50 và thấp nhất đai cao từ 

50–200 m có H' dao động 1,30–3,33, trung bình  2,44±0,51 (Hình 3.42). 

Chỉ số đa dạng D của ong ở các tuyến khảo sát qua các đai cao dao động từ 

0,87–3,81 và không có sự khác biệt theo đai cao (p>0,05). Trong đó, đai cao dưới 50 

m có chỉ số D cao nhất từ 1,66 đến 3,81, trung bình 2,58±0,59. Tiếp theo, đai cao trên 

500 m có chỉ số D dao động từ 1,61 đến 3,51, trung bình 2,37±0,52. Đai cao từ 50–

200 m có D dao động từ 0,87–3,60, trung bình  2,14±0,71 và thấp nhất là đai cao từ 

200–500 m có chỉ số D dao động từ 0,96–3,03, trung bình 2,11±0,64 (Hình 3.42). 

Chỉ số J’ của ong qua các đai cao dao động từ 0,62–0,98 và không có sự khác 

biệt giữa các đai cao (p=0,3779>0,05). Đai cao trên 500 m có chỉ số J' cao nhất dao 

động từ  từ 0,78–0,97, trung bình 0,90±0,06. Tiếp theo đai cao từ 200–500 m có chỉ 

số J' dao động từ động từ 0,62–0,98, trung bình 0,89±0,08. Đai cao từ 50–200 m có 

chỉ số J' dao động từ 0,73 đến 0,95, trung bình  0,88±0,05 và thấp nhất đai cao dưới 

50 m có chỉ số J' dao động từ 0,75 đến 0,95, trung bình 0,87±0,06 (Hình 3.42).  

Độ tương đồng S của ong ở các đai cao dao động từ 57,5–76,9%. Trong đó, 

độ tương đồng cao nhất giữa đai cao DC3 và DC4 với S=76,9% và thấp nhất giữa đai 

cao DC1 và DC4 với S=57,5%. Các cặp đai cao còn lại có mức tương đồng dao động 

từ 63,2–76,1%. Ở độ tương đồng trên 74% chia thành 2 nhóm gồm nhóm 1 với đai 

cao DC1 và nhóm 2 gồm các đai cao DC2, DC3 và DC4 (Hình 3.43). 

Hình 3.44 chỉ ra đai cao dưới 50 m có sự đa dạng của các họ thực vật thu hút 

ong với 38/46 họ thực vật. Trong khi, các đai cao còn lại có số họ thực vật thấp. Ở 

đai cao dưới 50 m cũng ghi nhận sự thu hút số loài ong và số cá thể ong thăm hoa cao 

nhất trên họ Cúc và họ Đậu. Chính điều này đã làm cho số loài, mật độ cá thể và các 

chỉ số đa dạng sinh học ở đây cao nhất. Trong khi các đai cao khác thấp hơn và không 

có sự khác biệt với nhau. Hình 3.44 cũng cho thấy họ Cúc và họ Đậu xuất hiện như 

những họ thực vật chính hỗ trợ quần thể ong trên cả 4 đai cao, điều  này cho thấy tầm 

quan trọng sinh thái rộng lớn của chúng đối với việc thu hút ong ở đây. 
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Hình 3.42. Các chỉ số của ong theo đai cao 

 

Hình 3.43. Sơ đồ cây mức độ tương đồng giữa các đai cao 
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Hình 3.44. Phân bố của ong trên các họ thực vật ở các đai cao 

Sự phân bố của các loài ong không đồng đều và chịu ảnh hưởng bởi các điều 

kiện môi trường sống, trong đó độ cao là một nhân tố quan trọng tác động đến cấu 

trúc khu hệ ong [209, 210]. Tại các khu vực ôn đới, sự phong phú và đa dạng của ong 

thường giảm dần khi độ cao tăng lên [210]. Ngược lại, tại các vùng nhiệt đới và cận 

nhiệt đới, sự đa dạng thành phần loài ong thường lớn nhất ở các đai cao trung bình 

[93, 209, 211]. Các nghiên cứu tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã chỉ ra rằng độ cao 

có ảnh hưởng rõ rệt đến thành phần loài. Trong đó, các loài ong thường có thành phần 

loài đa dạng nhất ở đai cao từ 500–1000 m và giảm dần ở đai cao trên 1000 m. Các 

loài ong Bombus thường ghi nhận ở các đai cao trên 500 m, trong khi ở vùng thấp, 

các loài ong khoái (Apis dorsata) và ong ruồi (Apis florea) phổ biến hơn [18, 19, 22, 
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142]. Kết quả nghiên cứu về phân bố ong họ Apidae theo các đai cao ở vùng Đông 

Nam Bộ cũng đã cho thấy rõ điều đó khi đai cao từ 500–1000 m là nơi có đa dạng 

thành phần loài cao nhất nhất với 33 loài, 11 giống và là đai cao bắt gặp các giống 

loài ong hiếm gặp như Bombus và Lisotrigona. Trong khi đó, các đai cao thấp hơn 

mặc dù thành phần loài kém đa dạng hơn nhưng có số lượng cá thể cao của các nhóm 

loài phổ biến như Xylocopa, Ceratina, Amegilla và Apis. Nhất là đai cao dưới 50 m 

ghi nhận số cá thể cao nhất trên mỗi tuyến khảo sát ở khu vực nghiên cứu. Qua đây 

cho thấy vai trò quan trọng của sinh cảnh rừng tự nhiên ở độ cao lớn trong việc duy 

trì các loài như Bombus eximius và Lisotrigona cacciae, vốn được xem là những loài 

phân bố hẹp và dễ bị tổn thương và thường phân bố ở nơi có độ cao lớn [5, 212]. 

Ngược lại, các giống phổ biến như Xylocopa, Ceratina, Amegilla và Apis phân bố 

rộng trên cả bốn đai cao, cho thấy khả năng thích nghi tốt và ít chịu tác động mạnh 

từ yếu tố độ cao [105]. Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy rằng độ cao có ảnh hưởng 

đến sự đa dạng thành phần loài, phân bố và mật độ cá thể của ong họ Apidae. Đai cao 

trên 500 m chiếm ưu thế bởi các sinh cảnh rừng tự nhiên là nơi đóng vai trò quan 

trọng cho phân bố và phát triển của các giống, loài ong hiếm gặp và phân bố tương 

đối hẹp. Trong khi đó, đai cao thấp dưới 50 m chiếm đa số bởi sinh cảnh khu dân cư 

và trảng cây bụi là nơi duy trì mật độ cá thể ong lớn. Điều này góp phần quan trọng 

cho hoạt động thụ phấn trong sản xuất nông nghiệp, nhất là các vườn cây ăn trái ở 

vùng Đông Nam Bộ. 

3.3.5 Phân bố ong theo vườn cây ăn trái 

a. Thành phần loài 

Qua khảo sát và thu mẫu ong họ Apidae ở 3 vườn cây ăn trái ở tỉnh Tây Ninh 

bằng phương pháp đặt bẫy màn treo vào mùa khô năm 2023 đã ghi nhận tổng số 628 

cá thể thuộc 17 loài, 6 giống và 2 phân họ. Trong đó, phân họ Apinae ghi nhận 12 

loài, 4 giống và Xylocopinae có 5 loài, 2 giống (Bảng 3.9). 

Ở cấp độ giống, Amegilla có số loài cao nhất với 5 loài. Giống Apis và 

Ceratina cùng ghi nhận 3 loài. Các giống khác như Tetragonula, Thyreus và 

Xylocopa cùng có 2 loài. Các giống Amegilla, Ceratina, Apis và Xylocopa thường có 

số loài ong cao nhất trong các nghiên cứu trước đây ở Việt Nam [22, 139, 157]. 

Trong số các loài ong, loài Apis florea, A. cerana, A. dorsata và Amegilla 

confusa phân bố rộng và đã ghi nhận phân bố ở khu vực tỉnh Tây Ninh trước đây 

[139]. Trong khi đó, các loài còn lại đều là loài bổ sung mới cho khu hệ ong của tỉnh. 

Một số loài như Thyreus himalayensis, Xylocopa latipes và Amegilla zonata khá phổ 

biến ở Việt Nam [22, 31, 139, 157]. Tetragonula collina là loài thường gặp ở vùng 
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Đông Nam Á [143, 157]. Các loài Amegilla calceifera, Tetragonula fuscobalteata, 

Ceratina nigrolateralis, C. smaragdula và Xylocopa aestuans đã ghi nhận phân bố ở 

khu vực huyện Bình Chánh nơi rất gần tỉnh Tây Ninh [157]. 

Bảng 3.9. Thành phần ong ở 3 vườn cây ăn trái ở tỉnh Tây Ninh 

STT Tên khoa học 
Vườn cây ăn trái 

Tổng 
M1 M2 M3 

 Họ Apidae     

 Phân họ Apinae     

1 Amegilla zonata (Linnaeus, 1758) 8 1   9 

2 Amegilla calceifera (Cockerell, 1911)   2   2 

3 Amegilla confusa (Smith, 1854) 2 1   3 

4 Amegilla himalajensis (Radoszkowski, 1882) 1     1 

5 Amegilla fimbriata (Smith, 1879)  2     2 

6 Apis cerana Fabricius, 1793 16 8 6 30 

7 Apis dorsata Fabricius, 1793 4 1 1 6 

8 Apis florea Fabricius, 1787 31 22 8 61 

9 Tetragonula fuscobalteata (Cameron, 1908) 2 3   5 

10 Tetragonula collina Smith 1857 1     1 

11 Thyreus himalayensis (Radoszkowski, 1893) 2     2 

12 Thyreus massuri (Radoszkowski, 1893)  2     2 

 Phân họ Xylocopinae     

13 Ceratina nigrolateralis Cockerell, 1916 40 31 9 80 

14 Ceratina smaragdula Fabricius, 1787 213 109 46 368 

15 Ceratina cognata Smith, 1879  18 16 7 41 

16 Xylocopa aestuans Linnaeus, 1758  5 4 1 10 

17 Xylocopa latipes (Drury, 1773) 3 2   5 

Tổng số loài 16 12 7 17 

Số lượng cá thể  350 200 78 628 

Trong 3 vườn cây ăn trái, vườn M1 có số loài cao nhất (16 loài). Vườn M2 có 

12 loài và vườn M3 là thấp nhất với 7 loài . Các loài ong thuộc giống Apis, Ceratina 

và Xylocopa ghi nhận ở cả 3 vườn cây ăn trái. Trong khi đó, một số loài ong thuộc 

giống Amegilla, Thyreus và Tetragonulla mới chỉ ghi nhận ở vườn M1 với số lượng 

cá thể ít từ 1 đến 2 cá thể/loài (Bảng 3.9).  

Số loài ong thu thập trong mỗi bẫy màn treo đặt trong 7 ngày có sự khác biệt 

giữa các vườn cây ăn trái (p=0,001<0.05). Trong đó, có sự khác biệt cao giữa vườn 

M1 và M2 (p=0,0022<0,05), trong khi vườn M3 không khác biệt với M1 

(p=0,095>0,05) (Hình 3.45). Trong số 3 vườn, vườn cây ăn trái M1 có số loài cao 

nhất với trung bình 6,5±0,7 loài/bẫy, tiếp theo là vườn M2 với trung bình 4,8±0.8 

loài/bẫy và thấp nhất là vườn M3 với số loài trung bình là 2,8±0,5 loài/bẫy. Ở vườn 

M1 có số loài cao nhất vì có một số giống ong chỉ ghi nhận ở vườn này bao gồm các 

giống Thyreus và Tetragonula. Sự đa dạng của các loài ong hoang dã phụ thuộc vào 

nhiều nhân tố và điều kiện khác nhau trong đó có các loài thực vật nguồn hoa. Ở vườn 

M1 là nơi có sự phong phú của các loài cây ăn trái hơn 2 vườn còn lại như các loài: 

Nhãn, Mãng cầu, Sơ ri, Mận, Ổi và nhiều loài cây tự nhiên khác. Điều này tương tự 
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các nghiên cứu ở các vườn cây ăn trái vùng nhiệt đới ở châu Á. Điển hình như tại 

Malaysia, các vườn cây xen canh với thảm thực vật tự nhiên có xu hướng duy trì đa 

dạng loài ong cao hơn so với các hệ thống vườn cây độc canh [213]. Tương tự, tại 

Thái Lan sự đa dạng loài thụ phấn tăng lên đáng kể ở các vườn cây ăn trái có sự đa 

dạng của các loài cây bản địa. Bên cạnh đó, những yếu tố như cấu trúc tán cây, độ 

che phủ và nguồn hoa liên tục trong năm cũng là những nguyên nhân thúc đẩy giúp 

sự đa dạng thành phần loài ong ở khu vực các vườn cây ăn trái [214]. 

 

Hình 3.45. Trung bình số loài ong trong mỗi bẫy tại các vườn cây ăn trái 

 

b. Mật độ cá thể và loài ưu thế 

Tổng số 628 cá thể của 17 loài ong họ Apidae đã được thu bằng bẫy màn treo 

trong thời gian 84 ngày đặt bẫy ở ba vườn cây ăn trái ở tỉnh Tây Ninh. Loài Ceratina 

smaragdula có số lượng cao nhất với 368 cá thể, tiếp theo loài Ceratina 

nigrolateralis ghi nhận 80 cá thể. Với 489 cá thể, giống Ceratina có số cá thể cao 

nhất ở các vườn, sau đó là giống Apis có 97 cá thể. Các giống khác có số cá thể ghi 

nhận từ 4 đến 17 cá thể/giống. Trong số 628 cá thể ong thu được, vườn M1 có số 

lượng lớn nhất với 350 cá thể, tiếp theo là vườn M2 có 200 cá thể và vườn M3 là thấp 

nhất với 78 cá thể. Giống Ceratina có số lượng cao nhất và phân bố ở cả 3 vườn cây 

ăn trái. Trong khi đó, giống Thyreus có số lượng thấp nhất với chỉ 4 cá thể và chỉ ghi 

nhận ở vườn cây M1 (Bảng 3.9, Hình 3.45). 

Loài Ceratina smaragdula chiếm ưu thế ở cả 3 vườn cây ăn trái với độ ưu thế 

từ 54,5 đến 60,9%. Đây là loài ong thợ mộc nhỏ quen thuộc ở khu vực Đông Nam Á. 

Chúng được tìm thấy thăm hoa của nhiều loài cây trồng và cây ăn trái như các loài 

cây họ đậu, họ bầu bí. Loài này cũng ghi nhận ưu thế và thăm các loài thực vật có 
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hoa họ Cà, họ Đậu, Cúc và Bìm bìm ở khu vực huyện Bình Chánh nơi tiếp giáp với 

tỉnh Tây Ninh [157]. Các họ thực vật này cũng là nhóm loài đa dạng nhất ở các vườn 

cây ăn trái tỉnh Tây Ninh. Chính vì vậy, khu vực các vườn cây ăn trái ở núi Bà Đen 

là nơi phù hợp cho loài Ceratina smaragdula phân bố và phát triển ưu thế. 

 

Hình 3.46. Số lượng cá thể ong ở các vườn cây ăn trái 

 

Hình 3.47. Trung bình số cá thể ong trong mỗi bẫy màn treo tại các vườn cây ăn 
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Số lượng cá thể ong có sự khác nhau giữa các vườn cây ăn trái (p<0.05) (Hình 

3.47). Vườn M1 có trung bình số lượng ong cao nhất với 29,2±3,8 cá thể, tiếp theo là 

vườn M2 có 16,7±2,8 cá thể và thấp nhất là M3 có 6,5±1,1cá thể. Vườn M1 có sự 

khác biệt số lượng cá thể với cả M2 (p<0,05) và vườn M3 (p<0,05) (Hình 3.47). 

Sự khác biệt về số lượng cá thể ong giữa các vườn đến từ sự đa dạng của các 

loài thực vật có hoa ở các vườn. Vườn M1 có nguồn hoa phong phú đã tạo điều kiện 

cho các loài ong phân bố. Theo Sritongchuay và cs. (2021) cho thấy các vườn cây ăn 

trái xen canh với cây bản địa có số lượng ong cao hơn các vườn độc canh [215]. Ngoài 

ra, Liow và cs. (2001) cũng thấy rằng mật độ ong phụ thuộc mạnh vào mức độ che 

phủ thực vật và sự hiện diện của cây hoa bản địa [91]. Qua đây cho thấy việc duy trì 

đa dạng thực vật trong vườn cây ăn trái giúp bảo tồn đa dạng sinh học và tăng cường 

dịch vụ thụ phấn tự nhiên. 

c. Các chỉ số đa dạng  

Chỉ số đa dạng H’ của ong ở các vườn cây ăn trái dao động từ 0,50–2,28. 

Trong đó, vườn M1 dao động từ 1,55–2,28, trung bình 1,81±0,24. Vườn M2 có H' 

dao động từ 1,40–2,28, trung bình 1,77±0,31. Vườn M3 có H' dao động từ 0,5 đến 

1,84, trung bình 1,22±0,44. Chỉ số H' có sự khác biệt ở 3 vườn (p=0,0002<0,05). Tuy 

không có sự khác biệt giữa M1–M2 (p=0,971>0,05), nhưng có sự khác biệt giữa các 

vườn M3–M1 (p=0,00056<0,05)  và M3–M2 (p=0,001<0,05) (Hình 3.48). 

Chỉ số đa dạng D của ong ở các vườn cây ăn trái dao động từ 0,46–2,33. Trong 

đó, vườn M1 dao động từ 1,24–2,33, trung bình 1,63±0,30. Vườn M2 có D dao động 

từ 0,76–2,12, trung bình 1,37±0,39. Vườn M3 có D dao động từ 0,46–1,54, trung bình 

0,98±0,37. Chỉ số đa dạng D có sự khác biệt ở 3 vườn (p=0,0214<0,05). Tuy không 

có sự khác biệt giữa vườn M1 với 2 vườn (M2, M3) với p=0,567 (M2–M1), p=0,162 

(M3–M1), nhưng có sự khác biệt giữa M3–M2 với p=0,018<0,05 (Hình 3.48). 

Chỉ số J’ của ong ở các vườn cây dao động từ 0,50–1,00. Trong đó, vườn M1 

dao động từ 0,57–0,86, trung bình 0,68±0,08. Vườn cây ăn trái M2 có J' dao động từ 

0,68–0,95, trung bình  0,80±0,09. Vườn cây M3 có J' dao động từ 0,50–1,00, trung 

bình 0,84±013. Qua phân tích cho thấy có sự khác biệt về chỉ số J' ghi nhận ở cả 3 

vườn cây ăn trái (p=0,001<0,05). Tuy không có sự khác biệt giữa vườn M3–M2 

(p=0,686>0,05, nhưng có khác biệt giữa vườn M2–M1 (p=0,011<0,05) và M3–M1, 

(p=0,0012<0,05) (Hình 3.48). 

Độ tương đồng của ong ở các vườn thu mẫu dao động từ 54,5–78,8%. Trong 

đó, độ tương đồng cao nhất giữa vườn M1 và M2 với S=78,8% và thấp nhất giữa 

vườn M1 và M3 với S=54,5%. Ở mức độ tương đồng 75% các vườn thu mẫu chia 

làm hai nhóm gồm: nhóm 1 gồm vườn M1 và M2 và nhóm 2 là vườn M3 (Hình 3.49). 
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Hình 3.48. Các chỉ số của ong theo vườn cây ăn trái 

 

 

Hình 3.49. Sơ đồ cây mức độ tương đồng giữa các vườn cây 



106 

 

d. Thực vật có hoa ở các vườn cây ăn trái 

Sự đa dạng về thành phần loài và mật độ cá thể của ong phụ thuộc vào nhiều 

điều kiện môi trường, trong đó có yếu tố liên quan đến các loài thực vật có hoa. Ong 

thường thăm trên những loài hoa nhất định trong quá trình thu thập mật và phấn hoa. 

Do đó, để làm rõ hơn sự khác nhau về điều kiện sinh thái giữa các vườn cây ăn trái, 

thành phần các loài thực vật có hoa nở ở các vườn cây được ghi nhận trong thời gian 

đặt các bẫy màn treo. Kết quả khảo sát ghi nhận tổng cộng 30 loài thực vật có hoa 

thuộc 17 họ tại ba vườn cây ăn trái. Trong số này, họ Đậu (Fabaceae) có số loài nhiều 

nhất với 6 loài, bao gồm Aeschynomene americana, Crotalaria pallida, Tamarindus 

indica, Mimosa pudica, Leucaena leucocephala và Sesbania grandiflora. Họ Cúc 

(Asteraceae) ghi nhận 5 loài thực vật có hoa, gồm Ageratum conyzoides, 

Chromolaena odorata, Pluchea indica, Bidens pilosa và Tridax procumbens. Các họ 

còn lại ghi nhận từ 1 đến 2 loài mỗi họ. Các loài thực vật có hoa thuộc họ Ô rô 

(Acanthaceae), họ Xoài (Anacardiaceae), họ Rau dền (Amaranthaceae), họ Đậu 

(Fabaceae), họ Cúc (Asteraceae), họ Màn màn (Cleomaceae), họ Bìm bìm 

(Convolvulaceae) và họ Xoan (Meliaceae) phân bố ở cả ba vườn cây ăn trái. Họ Me 

(Oxalidaceae) và họ Lạc tiên (Passifloraceae) ghi nhận tại hai vườn. Các họ Thầu dầu 

(Euphorbiaceae), họ Côm (Elaeocarpaceae), họ Malpighiaceae, họ Sim (Myrtaceae) 

và họ Bồ hòn (Sapindaceae) chỉ ghi nhận tại vườn cây ăn trái M1 (Bảng 3.10). 

Trong ba vườn cây ăn trái thu mẫu, vườn M1 có số loài ong cao nhất (16 loài) 

và cũng đồng thời ghi nhận số lượng thực vật có hoa phong phú nhất (28 loài thuộc 

17 họ). Ngược lại, vườn M3 có số loài ong thấp nhất (7 loài) và số loài thực vật có 

hoa ghi nhận cũng ít nhất (12 loài) (Bảng 3.10). Sự tương đồng này cho thấy rằng, sự 

đa dạng thực vật có hoa là yếu tố quan trọng liên quan đến sự đa dạng và mật độ cá 

thể ong ghi nhận ở các vườn. Điều này cũng phù hợp với nhận định của Liow và cs. 

(2001) rằng sự phong phú thực vật và cấu trúc thảm che phủ có ảnh hưởng trực tiếp 

đến đa dạng ong ở hệ sinh thái nhiệt đới. 

Nhìn chung, kết quả nghiên cứu khẳng định rằng sự đa dạng và mật độ ong họ 

Apidae ở các vườn cây ăn trái chịu ảnh hưởng từ sự phong phú và đa dạng của thực 

vật nguồn hoa. Vườn M1, với sự đa dạng cây ăn trái và thực vật tự nhiên, duy trì số 

loài và mật độ ong cao nhất, trong khi M3 có số loài và mật độ thấp nhất do nguồn 

hoa hạn chế. Điều này phù hợp với các nghiên cứu ở Đông Nam Á, vốn nhấn mạnh 

rằng việc duy trì đa dạng thực vật trong vườn cây ăn trái không chỉ bảo tồn đa dạng 

ong hoang dã mà còn tăng cường dịch vụ thụ phấn tự nhiên, góp phần nâng cao năng 

suất nông nghiệp bền vững [190, 215]. Các chỉ số đa dạng sinh học cũng củng cố mối 

liên hệ này. Chỉ số đa dạng (H’) cao nhất ở vườn M1 và M2, phản ánh sự đa dạng 
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loài ong gắn liền với sự phong phú nguồn hoa. Vườn M3 có H’ thấp nhất, cho thấy 

sự hạn chế về thành phần loài. Chỉ số đa dạng (D) và chỉ số đồng đều (J’) cũng cho 

thấy sự khác biệt: M1 và M2 có mức đa dạng cao hơn, trong khi M3 có sự phân bố 

cá thể đồng đều hơn nhưng số loài ít. Điều này phản ánh rằng tại vườn M1, mặc dù 

có nhiều loài ong, song sự chiếm ưu thế của Ceratina smaragdula làm giảm tính đồng 

đều. Ngược lại, M3 có số loài ít nhưng sự phân bố cá thể giữa các loài cân bằng hơn. 

Bảng 3.10. Thành phần các loài thực vật có hoa ở các vườn cây ăn trái 

Họ  Stt. Tên khoa học 
Vườn cây ăn trái 

M1 M2 M3 

Acanthaceae 1 Asystasia gangetica + + + 

Amaranthaceae 2 Celosia argentea L. + + + 

Anacardiacease 
3 Mangifera indica + + + 

4 Spondias dulcis Parkinson   +   

Asteraceae 

5 Ageratum conyzoides (L.) L. + + + 

6 Bidens pilosa L. + + + 

7 Chromolaena odorata + + + 

8 Pluchea indica +     

9 Tridax procumbens + + + 

Caricaceae 10 Carica papaya L. + +   

Cleomaceae 
11 Cleome viscosa L. + +  

12 Cleome chelidonii L. + + +  

Convolvulaceae 
13 Ipomoea obscura + + + 

14 Operculina turpethum + +   

Elaeocarpaceae 15 Muntingia calabura L. +     

Euphobriaceae 16 Euphorbia hirta L. +     

Fabaceae 

17 Aeschynomene americana L. +     

18 Crotalaria pallida Aiton + +   

19 Tamarindus indica L. + +   

20 Mimosa pudica L. + + + 

21 
Leucaena leucocephala (Lam.) de 

Wit  
+     

22 Sesbania grandiflora (L.) Pers. +     

Malpighiaceae 23 Malpighia glabra L. +     

Meliaceae 24 Khaya senegalensis + + + 

Myrtaceae 
25 Syzygium samarangense  +     

26 Psidium guajava L. +     

Oxalidaceae 27 Averrhoa carambola L. + +   

Passifloraceae 28 Passiflora foetida L.   + + 

Rutaceae 29 Citrus grandis (L.) Osbeck + +   

Sapindaceae 30 Dimocarpus longan Lour.  +     

Tổng 28 20 12 
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3.4 Đặc điểm sinh học tổ một số loài ong ở khu vực nghiên cứu 

3.4.1 Địa điểm và thực vật làm tổ của một số loài ong 

a. Giống Apis 

Kết quả khảo sát đã ghi nhận tổ của ba 3 trong số 4 loài ong bản địa thuộc 

giống Apis ở vùng Đông Nam Bộ, chỉ ngoại trừ loài A. andreniformis chưa ghi nhận 

tổ (Hình 3.41B-I). Loài ong nhập nội A. mellifera ghi nhận các đàn ong nuôi tại các 

vườn Cao su và vườn Điều (Hình 3.50K–M). Một tổ của loài A. cerana đã tìm thấy ở 

trong tủ đồ của người dân (Hình 3.50C). Ngoài ra còn ghi nhận 1 đàn ong A. cerana 

đang tách đàn và đậu tạm thời trên cành cây dầu (Hình 3.50B). Ba tổ của loài A. 

dorsata được ghi nhận trên cây Keo (Hình 3.50E), cây Xà cừ (Hình 3.50F) và cây Sú 

(Hình 3.50D) và sáu tổ của loài A. florea ở trên cây Sanh, cây Me (Hình 3.50G) và 

cây Xoài (Hình 3.50I) ở tỉnh Tây Ninh và cây Bần (Hình 3.50H) ở Thành phố Hồ Chí 

Minh. Tổ các loài ong ghi nhận chủ yếu ở sinh cảnh rừng và sinh cảnh khu dân cư. 

Trong tự nhiên, loài ong A. cerana thường làm tổ ở chỗ kín như trong các hốc đá, hốc 

cây và dưới mái nhà dân. Trong khi đó, các loài A. dorsata, A. florea và A. 

andreniformis thường làm tổ ở ngoài không khí dưới cành cây, vách đá, tòa nhà và 

tháp nước [10, 35]. 

 
Hình 3.50. Tổ của một số loài ong giống Apis 

(A: Khảo sát ở rừng ngập mặn, B: đàn ong A. cerana đang chuyển chỗ; C: tổ A. cerana; 

D–F: tổ A. dorsata; G–I: tổ A. florea; K–M: thùng ong A. mellifera) 
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b. Tổ của một số loài ong không ngòi đốt  

Tổng số có 21 tổ của 6 loài ong thuộc 3 giống ong không ngòi đốt đã tìm thấy 

ở vùng Đông Nam Bộ, bao gồm: giống Homotrigona ghi nhận 5 tổ của 2 loài,  giống 

Lepidotrigona ghi nhận 6 tổ của 1 loài và giống Tetragonula ghi nhận 10 tổ của 3 

loài (Bảng 3.11, Hình 3.51, Hình 3.52, Hình 3.53). 

Bảng 3.11. Vị trí làm tổ và đặc điểm cửa tổ ong không ngòi đốt 

Stt Loài 
Sinh 

cảnh 

Số tổ 

(n) 
Thực vật 

làm tổ 

Vị trí 

làm tổ 

Chiều cao tổ 

(cm)  

Hình 

dạng cửa 

tổ 

1 
Homotrigona 

apicalis 

Rừng tự 

nhiên 
3 Bằng lăng, 

Đa, Cầy 

Trên 

thân cây 

232,5±150,1 

(62,5-346,6) 
Khe dọc 

2 
Homotrigona 

fimbriata  

Rừng tự 

nhiên 
2 

Bằng lăng, 

Đa, Cầy 

Trên 

thân cây 

411,9±69,9 

(362,5-461,3) 

 Tam 

giác, 

Không 

đều 

3 
Lepidotrigona 

terminata  

Rừng tự 

nhiên 
6 

Bằng lăng, 

Đa, Cầy 

Trên 

thân cây 

205,7±74,4 

(122,4-323,6) 

 Hình 

tròn 

4 Tetragonula 

fuscobalteata  

Khu dân 

cư, Rừng 

tự nhiên 

6 Bằng lăng, 

Đa 

Trên 

thân cây 

145,5±52,0 

(86,6-214,4) 

 Hình bầu 

dục 

5 
Tetragonula 

pagdeni  

Rừng tự 

nhiên 
2 

Bằng lăng, 

Đa 

Trên 

thân cây 

126,1±23,0 

(109,8-142,3) 

 Không 

đều 

6 
Tetragonula 

collina 

Rừng tự 

nhiên 
2 

Bằng lăng, 

Đa, Cầy 

Dưới 

đất 
 

 Hình 

tròn 

Tổng 2 21 3 2  5 

 

Tổ của ong không ngòi đốt được quan sát chủ yếu làm trên thân cây gỗ lớn ở 

sinh cảnh rừng tự nhiên. Ngoại trừ tổ của loài Tetragonula collina làm dưới đất xung 

quanh các gốc cây và tổ của loài Tetragonula fuscobalteata có ghi nhận làm tổ ở khu 

vực công viên đô thị thuộc sinh cảnh khu dân cư.  

Loài Homotrigona fimbriata ghi nhận làm tổ trên cao, độ cao trung bình 

411,9±69,9 cm, trong khi các loài khác làm tổ ở nhiều vị trí khác nhau từ dưới sát gốc 

cho đến trên cao của thân cây, độ cao trung bình từ 126,1±23,0 đến 232,5±150,1 cm 

(Bảng 3.11). Hình dạng cửa tổ của các loài khá đa dạng từ hình tam giác, khe dọc, 

hình tròn, bầu dục tới dạng không đồng đều (Bảng 3.11, Hình 3.51).  

Do các loài ghi nhận được hầu hết đều trên các cây cổ thụ còn sống hoặc dưới 

gốc các cây cổ thụ còn sống nên chúng tôi chưa thể thu tổ để phân tích cấu trúc bên 

trong của chúng. Do đó, nhóm các loài ong này chúng tôi chỉ ghi nhận các thông tin 

địa điểm làm tổ và hình thái cửa tổ.  
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Hình 3.51. Địa điểm và tổ các loài ong giống Homotrigona 

(H. fimbriata (A–F), H. apicalis (G–H)) 

 
Hình 3.52. Địa điểm và tổ của loài Lepidotrigona (A–H) 

 
Hình 3.53. Địa điểm và tổ các loài ong giống Tetragonula 

(T. colina (A–C), T. pagdeni (D–F), T. fuscobalteata (G–I)) 
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c. Tổ của các loài ong thuộc giống Xylocopa 

Tổ của ong thuộc giống Xylocopa bắt gặp chủ yếu ở gần các vườn cây ăn trái, 

vườn nhà nông thôn, ven kênh rạch thuộc sinh cảnh xung quanh khu dân cư. Tổ của 

chúng làm trên các cành cây, thân cây khô như: các loài tre, trúc, các loài cây ăn quả, 

cây tự nhiên (Hình 3.45). Ong Xylocopa có vai trò quan trọng với sản xuất nông 

nghiệp vì chúng là nhóm thụ phấn chính trên các loài thuộc họ bầu bí [22, 101, 139, 

157]. Chúng thường làm tổ ở các khu vực xung quanhg khu dân cư nơi con người 

sống và canh tác. Tuy nhiên, hiện nay dữ liệu về sinh học, sinh thái của chúng, đặc 

biệt sinh học tổ còn ít được nghiên cứu ở nước ta. Do đó, tổ của các loài ong này 

ngoài việc ghi nhận địa điểm làm tổ, chúng còn được thu mẫu về phân tích. 

Nghiên cứu này của chúng tôi là nghiên cứu đầu tiên về sinh học tổ của loài 

Xylocopa minor và X. ruficornis cũng như bổ sung dữ liệu cho loài X. nasalis và X. 

latipes cho Việt Nam và thế giới. Tổng số 124 tổ của 4 loài ong thuôc giống Xylocopa 

đã được thu thập và phân tích. Các đặc điểm về địa điểm làm tổ, cấu trúc tổ, giai đoạn 

phát triển, thành phần trong tổ và loài thực vật có hoa gần tổ đã được khảo sát. Trong 

đó, ghi nhận 27 tổ của loài X. minor, 48 tổ của loài X. nasalis,  17 tổ của loài X. 

ruficornis và 32 tổ của loài X. latipes ở vùng Đông Nam Bộ.  

 
Hình 3.54. Địa điểm và thực vật làm tổ của các loài ong giống Xylocopa 

(X. minor (A–C), X. nasalis (D–F), X. ruficornis (G–I), X. latipes (J–L)) 
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Khảo sát thực vật là nơi làm tổ và các loài thực vật mà 4 loài ong Xylocopa 

thăm hoa ở xung quanh khu vực tổ và trên các tuyến khảo sát vùng Đông Nam Bộ đã 

ghi nhận 45 loài thuộc 19 họ thực vật (Bảng 3.12). Các loài ong Xylocopa thăm trên 

nhiều nhất các loài hoa họ đậu (11 loài), tiếp theo họ Cúc (5 loài). Trong khi đó, họ 

Na, họ Dâu tằm và họ Hòa thảo là những họ thực vật mà ong Xylocopa sử dụng chủ 

yếu là nơi làm tổ. Trong đó, ngoại trừ loài X. nasalis làm tổ trên các loài tre trúc thuộc 

họ Hòa thảo. Các loài khác chủ yếu làm tổ trên cây họ Na và Dâu tằm. Loài X. minor 

thăm nhiều hoa nhất với 33 loài hoa, tiếp theo X. nasalis gặp trên 20 loài hoa, X. 

latipes trên 16 loài hoa và X. ruficornis trên 12 loài hoa (Bảng 3.12).  

Bảng 3.12. Các loài thực vật thăm hoa và làm tổ của 4 loài ong Xylocopa 

STT Tên Khoa học Tên Việt Nam X. minor 
X. 

nasalis 

X. 

ruficornis 

X. 

latipes 

I Acanthaceae Họ Ô rô         

1 Acanthus ilicifolius L.  Ô rô tím F       

II Annonaceae Na         

2 Annona squamosa L. Mãng cầu N       

3 Annona glabra L. Bình bát     N   

III Apocynaceae Họ Trúc Đào         

4 Calotropis gigantea (L.) Bòng bòng to F F F F 

IV Asteraceae Họ Cúc         

5 Bidens pilosa L.  Xuyến chi F F F   

6 Chromolaena odorata (L.) Cỏ lào F       

7 

Gymnanthemum 

amygdalinum (Delile) 

Sch.Bip. 

Mật gấu F F     

8 Pluchea indica (L.) Less.  Cúc tần F F     

9 Wollastonia biflora (L.) DC.  
Sơn cúc hai 

hoa 
F       

V Bignoniaceae Họ Quao         

10 
Tecoma stans (L.) Juss. ex 

Kunth  
Huỳnh liên F F     

VI Combretaceae Họ Bàng         

11 
Lumnitzera littorea (Jack) 

Voigt  
Cóc đỏ F     F 

12 Lumnitzera racemosa Willd.  Cóc trắng F     F 

VII Convolvulaceae Họ Bìm Bìm         

13 Ipomoea pes-caprae (L.) Muống biển F       

VIII Cucurbitaceae Họ Bầu Bí         

14 Benincasa hispida Cogn. Bí xanh F F F   

15 Cucumis melo L.  Mướp F F F F 

IX Fabaceae Họ Đậu         

16 Aeschynomene americana L.  Điền ma mỹ F       

17 Bauhinia purpurea L.  Móng bò F F F   

18 Caesalpinia sp. Điệp xoan       F 

19 
Canavalia 

cathartica Thouars  
Đậu cộ F F F F 
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20 Cassia javanica L. 
Muồng hoa 

đào 
  F F F 

21 
Centrosema 

pubescens Benth.  
Trung châu F F F F 

22 Crotalaria pallida Aiton  Lục lạc ba lá F F     

23 Mimosa pudica L. Trinh nữ F       

24 
Peltophorum 

pterocarpum (DC.)  
Lim sét F F F F 

25 Senna alata (L.) Roxb.  Muồng trâu F F   F 

26 Senna occidentalis (L.) Link  Muồng lá khế F     F 

X Lamiaceae Họ Hoa Môi         

27 
Mesosphaerum 

suaveolens (L.) Kuntze  
É lớn tròng F F     

28 Vitex rotundifolia L.f. Từ bi biển F       

XI Lythraceae 
Họ Bằng 

Lăng 
        

29 
Lagerstroemia speciosa (L.) 

Pers. 

Bằng lăng 

nước 
F F F F 

XII Malvaceae  Họ Bông         

30 Abutilon indicum (L.) Sweet  Cối xay F       

31 
Thespesia populnea (L.) 

Soland. ex Correa 
Tra F       

32 Waltheria indica L.  Hoàng tiền F F     

XIII Marantaceae Họ Dong         

33 Thalia geniculata L.  Trúc cần câu F       

XIV Melastomataceae Họ Mua         

34 
Melastoma 

malabathricum L.  
Mua đa hùng F F F F 

XV Moraceae Dâu tằm         

35 
Artocarpus heterophyllus 

Lamk. 
Mít N     N 

36 Ficus benjamina L. Sanh N       

37 Ficus elastica Roxb. Đa búp đỏ N       

XVI Myrtaceae Họ Sim         

38 Melaleuca cajuputi Powell tràm   F   F 

39 
Syzygium 

samarangense (Blume)  
Mận F     F 

40 Syzygium sp.  Trâm       F 

XVII Passifloraceae Họ Lạc Tiên         

41 Turnera subulata Sm.  Đông hầu kem F       

XVIII Poaceae Hòa Thảo         

42 
Bambusa 

blumeana Roem. & Schult.f. 
Tre   N     

43 
Bambusa multiplex 

(Lour.) Raeusch. ex Schult.f. 
Trúc   N     

44 
Bambusa vulgaris 

Schrad. ex J.C.Wendl 
Tre   N     

XIX Solanaceae Họ Cà         

45 Solanum torvum Sw. Cà dại F F F   

Tổng số thực vật 
38 

(33F+4N) 

23 

(20F+3N) 

13 

(12F+1N) 

17 

(16F+1N) 

Số tổ 27 48 17 32 

Ghi chú: F: ong thăm hoa; N: ong sử dụng làm tổ 
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3.4.2 Đặc điểm tổ loài Xylocopa minor 

a. Đặc điểm nhận dạng của loài X. minor 

Loài X. minor được mô tả ban đầu bởi Maidl (1912) [69] và mô tả lại bởi 

Lieftinck (1964) [216]. Cá thể cái đặc trưng bởi lông màu vàng dày trên chẩm, kéo 

dài đến ngực và kết thúc theo một đường thẳng bên dưới gốc cánh trước. Trên  mảnh 

gốc môi có một sọc giữa thấp, hẹp, không đều (Hình 3.55D–F). Cá thể đực được phân 

biệt bằng các dấu màu vàng ở hàm dưới, mảnh gốc môi. Râu màu nâu sẫm, ngoại trừ 

màu vàng ở đốt gốc và đốt roi đầu tiên có màu vàng và các đốt roi khác cũng nhạt 

hơn ở phía trước và cánh màu nâu (Hình 3.55A–C).  

 

Hình 3.55. Hình thái ngoài của loài X. minor  

(A-C: con đực; D-F: con cái; thước = 1 cm) 

 

Hình 3.56. Thực vật làm tổ của loài X. minor 

(A,B: Annona squamosa; C,D: Artocarpus heterophyllus; E: Ficus elastica; F,G: F. benjamina) 
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b. Địa điểm làm tổ của loài X. minor 

Các tổ của loài X. minor được tìm thấy trên cành khô của bốn loài thực vật 

khác nhau, bao gồm: Mãng cầu (Annona squamosa), Đa (Ficus elastica), Mít 

(Artocarpus heterophyllus) và Sanh (Ficus benjamina) (Hình 3.56, Bảng 3.12). Số 

lượng tổ trên các loài cây này dao động từ 1 đến 21 tổ. Các tổ được đào trên các cành 

cây khô cách mặt đất từ 68,1–350,0 cm (Trung bình: 167,4±80,2 cm), cành có chiều 

dài từ 19,2–115,2 cm (Trung bình: 43,3±23,5 cm) và đường kính cành đo tại cửa tổ 

từ 2,0–8,3 cm (Trung bình: 4,0±1,7 cm). Số lượng tổ trên mỗi cành dao động từ 1–5 

tổ (Trung bình: 1,7±1,2 tổ/cành). Các tổ làm ở khu vực gần nguồn nước nơi nhiều 

thực vật nở hoa như ven kênh, rạch, bờ sông và trong các vườn cây ăn trái. 

c. Cấu trúc tổ  của loài X. minor 

Loài Xylocopa minor sử dụng các chất liệu gỗ đã khô là nơi làm tổ là đặc điểm 

phổ biến trong các loài thuộc giống này tương tự như các loài X. pubescens và X. 

fenestrata [137], X. latipes và X. pubescens [217], X. sulcatipes và X. pubescens 

[131], X. sulcatipes [134], X. valga [135], và X. phalothorax [16]. Chúng tôi ghi nhận 

có các bụi tre và hàng rào tre khô rất gần khu vực làm tổ của X. minor, nhưng không 

có tổ nào được tìm thấy trên các loài tre này. Điều này cho thấy loài ong này mới chỉ 

làm tổ trong các chất liệu gỗ. 

Bảng 3.13. Thành phần cấu trúc và kích thước trong tổ của Xylocopa minor (n=32) 

Đặc điểm tổ Min Max TB ± SD 

Đường kính tổ (mm)  10,15 14,67 13,12 ± 1,06 

Chiều dài tổ (mm)  31,09 248,13 131,99 ± 47,75 

Đường kính cửa tổ (mm)  

9,49 14,9 11,14 ± 1,02 

9,87 15,23 11,72 ± 1,02 

Chiều  dài ô  (mm)  16,38 24,92 21,27 ± 2,32 

Chiều rộng ô (mm)  11,07 16,66 13,60 ± 1,28 

Độ dày vách ngăn tổ (mm) 1,97 7,07 5,15 ± 1,33 

Số ô trong mỗi tổ 2 11 5,66 ± 2,25 

Số ong trưởng thành trong tổ 1 4 1,19 ± 0,59 

Số ong cái trưởng thành trong tổ 1 3 1,13 ± 0,42 

Số ong đực  trưởng thành trong tổ 0 1 0,06 ± 0,25 

Số nhộng 0 2 0,34 ± 0,65 

Số ấu trùng 0 3 0,63 ± 0,91 

Số trứng 0 1 0,09 ± 0,30 

Loài X. minor làm nhiều tổ rất gần nhau trên cùng một cành cây, cho thấy loài 

này có hành vi làm tổ tập trung. Việc làm tổ tập trung tại cùng một địa điểm không 

chỉ được ghi nhận ở giống Xylocopa như X. xinjiangensis [128], mà còn ở nhiều loài 

ong và tò vò khác, đặc biệt là các loài tò vò làm tổ dưới đất như Sphex ichneumoneus 

[218] hoặc Sphecius grandis [219]. Hành vi làm tổ tập trung giống các loài thuộc bộ 

cánh màng sống đơn độc như một cách để bảo vệ tổ và tránh nguy cơ lây truyền mầm 
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bệnh, giúp các cá thể khác tìm được tín hiệu để xác định nơi làm tổ phù hợp, tăng 

hiệu quả kiếm ăn và bảo vệ khỏi kẻ thù hoặc ký sinh trùng [220].  

Cửa tổ của loài X. minor có dạng hình tròn, mở ra phía dưới của cành cây khô 

theo hướng xuống đất và thường nằm ở giữa của tổ (Hình 3.57A,C,D; Hình 3.58A,D; 

Hình 3.59A,B,D). Tổ được đào dọc theo các cành cây và có dạng uốn lượn vừa phải. 

Bề mặt bên trong của tổ khá nhẵn. Các tổ không phân nhánh. Loài X. minor xây dựng 

các ngăn tổ từ phần sâu nhất của tổ (Hình 3.57A,E; Hình 3.58B,C,E,F; Hình 

3.59C,E,F). Các vách ngăn trong tổ được làm từ mùn gỗ do việc khoét lỗ gần cửa tổ, 

sau đó trộn với một chất kết dính có thể là nước bọt của con cái. Vách ngăn khá nhẵn 

và phẳng. Các số đo đặc trưng của tổ loài X. minor như Bảng 3.13. 

 

Hình 3.57. Tổ của X. minor trên cành khô loài Ficus benjiamina 

(A,B,C: cửa tổ; D,E: bên trong tổ) 

 

Hình 3.58. Tổ loài X. minor trên cành khô loài Artocarpus heterophyllus. 

(A,D: cửa tổ; B,C,E,F: cấu trúc trong tổ; mũi tên chỉ vị trí cửa tổ) 
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Hình 3.59. Tổ của X. minor trên cành cây Annona squamosa 

(A,B,D: cửa tổ; C,E,F: bên trong tổ) 

d. Các giai đoạn phát triển của X. minor 

Loài X. minor có bốn giai đoạn phát triển. Trứng có màu trắng, cong rõ, dài 

4,5 mm và đường kính 1,8 mm (n=1), được gắn vào cục phấn ở một đầu (Hình 3.60A). 

Ấu trùng có màu trắng đục, tiêu thụ toàn bộ lượng thức ăn được dự trữ trong ngăn tổ 

(Hình 3.60B). Ấu trùng phát triển hoàn chỉnh có chiều dài từ 19,2–21,1 mm (n=2). 

Nhộng có màu trắng sữa vào thời điểm bắt đầu biến đổi (Hình 3.60C) dài từ 17,2–

18,8 mm (n=2). Những con trưởng thành đầu tiên xuất hiện từ các ngăn tổ gần cửa 

tổ. Ong trưởng thành gặm vách ngăn để thoát ra ngoài qua lối vào tổ (Hình 3.60D). 

 

Hình 3.60. Chu kì phát triển loài X. minor  

(A: trứng, B: ấu trùng, C: nhộng, D: con trưởng thành 
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e. Các loài khác trong tổ của loài X. minor 

Một loài ký sinh trong tổ là loài Synhoria sp., họ Meloidae, bộ Cánh cứng 

(Coleoptera) được phát hiện ở hai tổ của X. minor, một tổ có một cá thể trưởng thành 

và một tổ có hai cá thể trưởng thành (Hình 3.61).Giống Xylocopa đã được ghi nhận 

là vật chủ của nhiều loài cánh cứng thuộc họ Meloidae. Loài Synhoria testacea đã 

được ghi nhận đẻ trứng trong tổ của Xylocopa capiata ở Nam Phi [221]. Giống 

Xylocopa cũng được xem là vật chủ tiềm năng của loài Synhoria maxillosa ở Thái 

Lan [222]. Bologna và Pinto (2002) [223], Bologna và cs. (2013) [224] và Ghoneim 

(2013) [225] đã ghi nhận khoảng 30 loài Xylocopa như vật chủ của các giống Cissites, 

Horia và Synhoria. Do đó, việc tìm thấy loài Synhoria sp. trong tổ của X. minor là 

điều không bất ngờ, tuy nhiên phương thức ký sinh của chúng vẫn cần được làm rõ, 

mặc dù ong trưởng thành X. minor luôn sống trong tổ của mình. 

 

Hình 3.61. Loài Synhoria sp. trong tổ của X. minor 

(A: một cá thể trưởng thành trong tổ; B-D: Hình thái ngoài loài Synhoria sp.) 

f. Hoạt động thăm hoa của loài X. minor 

Loài X. minor được ghi nhận thăm 33 loài thực vật thuộc 16 họ (Bảng 3.12). 

Họ Đậu ghi nhận 9 loài, họ Cúc có 5 loài và họ Bông với 3 loài. X. minor thường 

xuyên thăm hoa trên các loài như Mướp (Cucumis melo), Bí xanh (Benincasa 

hispida), Lim xẹt (Peltophorum pterocarpum), Đậu cộ (Canavalia cathartica), 

Xuyến chi (Bidens pilosa) và Muồng trâu (Senna alata) (Phụ lục 8). 

Loài X. minor cũng được ghi nhận thăm nhiều loài thực vật rừng ngập mặn 

như Lumnitzera littorea, L. racemosa, Acanthus ilicifolius, Thespesia populnea, 

Canavalia cathartica, Aeschynomene americana, Wollastonia biflora và Pluchea 

indica (Phụ lục 8). Khả năng thích nghi của X. minor với rừng ngập mặn góp phần 

quan trọng vào mạng lưới thụ phấn ở đây. Đặc biệt là thăm hoa loài Cóc đỏ 

(Lumnitzera littorea) được xếp vào danh sách Đỏ của IUCN (2020) ở mức LC (Ít 

nguy cấp) và Sách Đỏ Việt Nam (2007) [171] ở mức VU (Sắp nguy cấp) [226]. 
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Sự phân bố rộng rãi của giống Xylocopa bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như điều 

kiện môi trường, sự sẵn có của nguồn hoa và nơi làm tổ phù hợp [135]. Tại vùng 

Đông Nam Bộ, các địa điểm làm tổ chính của X. minor bao gồm các cây ăn quả phổ 

biến như Mít và Mãng cầu, các loài thực vật thường được ong ghé thăm như Bidens 

pilosa phân bố rộng rãi và ra hoa quanh năm và không có mùa đông, cho thấy quần 

thể X. minor thường phong phú và có thể có nhiều thế hệ trong một năm. 

3.4.3 Đặc điểm tổ loài Xylocop nasalis 

a. Đặc điểm nhận dạng của loài X. nasalis 

Loài X. nasalis Westwood, 1838 là loài có kích thước lớn, trung bình dài 

khoảng 28–29 mm. Cơ thể màu đen bóng với lớp lông đen dày. Cánh có ánh kim 

vàng lục hoặc tím nhẹ. Con cái có cơ thể đen bóng, mặt không có mảng sáng, lông 

chủ yếu màu đen. Môi trên có một gai lớn ở giữa và ba gai nhỏ xung quanh. Hàm trên 

có hai răng với răng ngoài dài hơn răng trong. Phần gốc của mảnh gốc môi nhẵn, giữa 

hơi lõm. Ngực trước có vùng nhẵn không nốt chấm với đốt ngực trước không nhô cao 

mà có rãnh giữa yếu và vùng tam giác nhẵn. Phần sau của nắp gốc cánh trơn bóng 

không có lông. Đốt ống chân trước có gai nhọn hình lưỡi liềm ở đỉnh, tấm basitibial 

đơn giản, đỉnh nhọn và hơi nhô lên. Con đực có cơ thể màu đen với lông đen. Cánh 

có ánh vàng lục ở đầu và ánh tím ở gốc. Phần ngực trước và bên có lông trắng xám. 

Phần mặt có mảng sáng ở vùng trên mảnh gốc môi. Mảnh gốc môi có dải đen ở phần 

đỉnh chiếm khoảng gần nửa chiều dài. Môi trên có ụ giữa nổi rõ và các mắt đơn hơi 

nhô cao. Đốt đùi chân sau có gai  nổi rõ ở gờ giữa, mép trong có mấu lớn. Đốt ống 

chân sau có vùng gốc nhẵn, phần còn lại phủ dải lông dày, đầu mở rộng (Hình 3.62).  

 

Hình 3.62. Hình thái ngoài của loài X. nasalis  

(A-C: cá thể đực; D-F: cá thể cái) 
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b. Địa điểm làm tổ của loài Xylocop nasalis 

Tổ của Xylocopa nasalis được làm trên các loài tre trúc ở sinh cảnh khu dân 

cư vùng Đông Nam Bộ. Tổ của loài X. nasalis được đào ở nhiều bộ phận của ba loài 

tre, trúc gồm trên cành của loài Bambusa blumeana Schult. & Schult, trên thân của 

loài B. blumeana Schult. & Schult. và trên cả cành và thân của loài B. vulgaris Schrad. 

(Hình 3.63, Bảng 3.12). Độ cao của tổ dao động từ 68,2 đến 422,4 cm (Trung bình: 

191,3±109,9 cm, n=48), chiều dài các cành, thân cây từ 55,8 đến 323,5 cm (Trung 

bình: 149,2±89,7 cm, n=15) với đường kính cành từ 20,4 đến 35,4 mm (Trung bình: 

24,4±4,0 mm, n=15). Mỗi cành có từ 1 đến 8 tổ (Trung bình: 3,2±2,1 tổ/cành, n=15). 

Các địa điểm làm tổ này phần lớn ghi nhận ở các địa điểm gần nguồn nước và nơi có 

nhiều cây ra hoa như ven bờ kênh, bờ sông và vườn cây ăn trái. 

Hành vi làm tổ của X. nasalis cho thấy sở thích sinh thái và khả năng thích 

nghi, phản ánh chiến lược sống của loài. Loài X. nasalis chủ yếu làm tổ trong các 

thân tre đã chết, tận dụng các cành tre cao và dài với đường kính cửa tổ lớn và mật 

độ tổ cao. X. nasalis được ghi nhận làm tổ theo kiểu xã hội trong các cấu trúc tre, 

thường tái sử dụng vị trí làm tổ qua nhiều mùa [16, 102, 104, 227]. Việc ưu tiên chọn 

thân tre có thể được lý giải bởi độ bền cấu trúc, dễ đào khoét và khả năng điều hòa 

nhiệt giúp ong phát triển tốt. Ngoài ra, sự gần giữa tổ với nguồn nước và thực vật có 

hoa cho thấy sự lựa chọn chiến lược về vị trí làm tổ nhằm tối ưu hóa hiệu quả kiếm 

ăn và cung cấp thức ăn cho con non. 

 

Hình 3.63. Các loài thực vật nơi làm tổ của loài X. nasalis 

(A,D: Bambusa vulgaris; B,E: B. blumeana; C,F: B. multiplex) 
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c. Cấu trúc tổ của loài X. nasalis 

Các quan sát cho thấy đặc điểm cấu trúc tổ của X. nasalis có cửa tổ hình tròn 

và nằm ở mặt dưới của các cành hoặc thân tre đã khô, thường gần phần gốc của các 

đốt tre (Hình 3.64A; Hình 3.65A,B,C,F; Hình 3.66A). Tổ được đào sâu vào bên trong 

từ cửa tổ với các ngăn tổ được xây dựng ở phần sâu nhất của tổ. Các vách ngăn giữa 

các ngăn tổ mỏng và nhẵn, được tạo thành từ mùn tre nén lại trong quá trình đào tổ 

(Hình 3.64B,C; Hình 3.65D,E,G,H; Hình 3.66B,C,D,E,F). Các số đo đặc trưng của 

tổ như trong Bảng 3.14. 

Bảng 3.14. Thành phần cấu trúc và kích thước trong tổ của X. nasalis 

Đặc điểm tổ Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình  n 

Đường kính tổ (mm)  11.49 17.07 13.37±1.36 48 

Chiều dài tổ (mm)  182.03 370.06 271.48±44.77 48 

Đường kính cửa tổ (mm)  

8.92 14.21 11.58±1.43 48 

7.67 13.98 10.95±1.77 48 

Chiều  dài ô  (mm)  17.68 56.43 35.45±14.24 15 

Chiều rộng ô (mm)  10.03 16.93 12.91±1.62 15 

Độ dày vách ngăn tổ (mm) 0.77 2.23 1.15±0.41 15 

Số ô trong mỗi tổ 1 9 1.96±1.81 25 

Số ong trưởng thành trong tổ 1 19 2.94±2.86 48 

Số ong cái trưởng thành trong tổ 1 4 1.93±0.93 41 

Số ong đực  trưởng thành trong 

tổ 
1 19 4.43±4.86 14 

Số nhộng 1 5 2.13±1.64 8 

Số ấu trùng 1 5 2.00±1.22 13 

Số trứng 1 2 1.13±0.35 8 

 

Hình 3.64. Tổ của X. nasalis trên cành của loài B. vulgaris 

(A: cửa tổ; B,C: cấu trúc trong tổ; D,E: ấu trùng) 
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Hình 3.65. Tổ của X. nasalis trên thân khô loài B. blumeana 

(A,B,C,F: cửa tổ; D,G: cấu trúc trong tổ; E: ấu trùng; H: nhộng) 

 

Hình 3.66. Tổ của X. nasalis trong thân loài B. multiplex  

(A: cửa tổ;  B,C,D: Cấu trúc trong tổ; E: ấu trùng; F: nhộng 

 

Cấu trúc tổ và cửa tổ được quan sát ở X. nasalis phản ánh sự thích nghi đặc 

trưng của từng loài đối với vật liệu và điều kiện môi trường. Loài X. nasalis thường 

đào tổ trong các cành và thân tre đã chết, với cửa tổ nằm ở mặt dưới và gần đốt gốc 

của đốt tre. Hành vi này phù hợp với các nghiên cứu trước tại khu vực Đông Nam Á, 

nơi X. nasalis được ghi nhận có xu hướng chọn các điểm vào bên hông hoặc gần gốc 

của các đốt tre, có thể nhằm thuận tiện cho việc đào tổ và bảo vệ khỏi kẻ thù cũng 

như các yếu tố môi trường [104]. Các vách ngăn mỏng và nhẵn được tạo từ mùn tre 

nén lại cho thấy việc sử dụng vật liệu làm tổ hiệu quả, đồng thời có thể giúp điều hòa 
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nhiệt độ và bảo vệ con non giống các loài khác thuộc phân giống Biluna là nhóm loài 

làm tổ trong thân tre [16]. 

d. Các giai đoạn phát triển của loài X. nasalis 

Loài X. nasalis trải qua bốn giai đoạn phát triển rõ rệt. Trứng của chúng có 

màu trắng, cong rõ rệt, dài từ 5,82–9,56 mm và đường kính từ 2,22–2,66 mm (n=2) 

được gắn vào thức ăn gần góc vách tổ (Hình 3.67A). Ấu trùng có màu trắng đục và 

tiêu thụ toàn bộ lượng thức ăn dự trữ trong ngăn tổ (Hình 3.67B). Ấu trùng phát triển 

hoàn chỉnh có chiều dài từ 26,55–30,34 mm (Trung bình: 28,52±1,58 mm; n=6). 

Nhộng có màu trắng sữa trong giai đoạn đầu biến đổi và có chiều dài từ 21,24–23,95 

mm (Trung bình: 22,40±1,23 mm; n=8) (Hình 3.67C). Ong trưởng thành xuất hiện từ 

các ngăn tổ gần cửa tổ, bằng cách gặm vách ngăn để thoát ra ngoài (Hình 3.67D). 

Trình tự phát triển và các kích thước quan sát ở X. nasalis phù hợp với quá trình phát 

triển của các loài ong thợ mộc lớn [102, 104]. Chiến lược đặt trứng, gắn trứng vào 

thức ăn dự trữ và cố định vào vách tổ để ổn định vị trí và có thể giúp ấu trùng dễ dàng 

tiếp cận nguồn thức ăn ngay từ đầu. Việc ấu trùng tiêu thụ toàn bộ lượng thức ăn dự 

trữ phản ánh chiến lược nuôi con đơn độc đặc trưng của các loài ong thợ mộc [228]. 

 

Hình 3.67. Chu kì phát triển của loài X. nasalis  

(A: trứng; B: ấu trùng; D: nhộng; C: con trưởng thành) 

e. Biến động theo mùa trong thành phần tổ của loài X. nasalis 

Các khảo sát vào mùa mưa ghi nhận một kiểu hành vi đáng chú ý ở X. nasalis. 

Các cá thể đực của loài này được quan sát thấy tập trung trong cùng một tổ, không có 

sự hiện diện của ong cái. Cụ thể các tổ của X. nasalis chứa từ 5 đến 19 cá thể đực. 

Một số tổ còn ghi nhận có xác phân hủy của các cá thể đực đã chết (Hình 3.68). 
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Số cá thể trưởng thành, nhộng, ấu trùng hoặc trứng không khác biệt theo mùa 

(p>0,05). Tuy nhiên, số lượng ong đực, ong cái trưởng thành và số lượng ngăn tổ 

trong mỗi tổ có sự khác biệt (p<0,05). Số lượng ong cái và ngăn tổ cao hơn trong mùa 

khô, trong khi số lượng ong đực lại tăng cao trong mùa mưa. Tỷ lệ ong cái trên ong 

đực là 6,25:1 trong mùa khô và 0,54:1 trong mùa mưa, dẫn đến tỷ lệ chung là 1,27:1. 

Sự biến động theo mùa liên quan đến tỷ lệ giới tính và thành phần tổ được 

quan sát ở X. nasalis cho thấy chiến lược sinh sản linh hoạt, chịu ảnh hưởng bởi nguồn 

hoa. Mặc dù tỷ lệ giới tính (1,27:1) được ghi nhận ở nghiên cứu của chúng tôi thấp 

hơn so với các giá trị đã được công bố trước đó (từ 2,00 đến 7,98) [16, 102, 104, 138, 

228], nhưng tỷ lệ giới tính trong mùa khô là 6,25:1 lại phù hợp với các kết quả trước 

đó. Sự chuyển dịch sang tổ thiên về cá thể đực trong mùa mưa có thể là phản ứng 

trước sự suy giảm nguồn tài nguyênm hoa. Độ ẩm tăng cao, nhiệt độ thấp hơn và 

nguồn hoa giảm trong mùa mưa có thể góp phần làm giảm số lượng ngăn tổ và tăng 

tỷ lệ tử vong trong tổ [229, 230]. Hongjamrassilp và Warrit (2014) [104] đã chỉ ra 

rằng X. nasalis thường làm tổ trong các thân tre đã chết và thể hiện hành vi làm tổ 

theo nhóm với cả ong đực và ong cái cùng sống trong tổ vào mùa thuận lợi. Tuy 

nhiên, sự chiếm ưu thế của tổ chỉ có ong đực trong mùa mưa tại vùng Đông Nam Bộ, 

kèm theo các dấu hiệu bỏ tổ và thân bị phân hủy là những đặc điểm chưa từng thấy 

trước đây. Tương tự, các nghiên cứu về ong thợ mộc tại Ấn Độ [102] cũng cho thấy 

hoạt động sinh sản trong mùa mưa bị hạn chế làm thay đổi thành phần tổ. Những biến 

động theo mùa này cho thấy cần theo dõi sinh thái dài hạn để thấy sự tổn thương của 

các quần thể ong bản địa trước biến đổi môi trường do khí hậu gây ra [229, 230]. 

 

Hình 3.68. Tổ toàn ong đực với một mảnh vụn của thân đã phân hủy  
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f. Các loài khác trong tổ của loài X. nasalis 

Trong tổng số 48 tổ của loài X. nasalis có 3 tổ cũ được loài Allorhynchium 

argentatum (họ Vespidae) sử dụng lại. Ba tổ này đều thuộc cùng một thân tre có 4 

đốt, trong đó đốt đầu tiên được X. nasalis sử dụng. Một tổ khác trên cành tre cũng 

được X. nasalis sử dụng nhưng một phần của tổ này cũng được Allorhynchium 

argentatum sử dụng. Mỗi tổ có từ 2 đến 9 ngăn, trong đó ngăn thứ hai tính từ phần 

sâu nhất của tổ là ngăn dài nhất. Vách ngăn của các ngăn tổ được làm bằng bùn, với 

bề mặt khá nhẵn. Các số đo đặc trưng của tổ như Bảng 3.15 và Hình 3.69. 

Hành vi làm tổ của X. nasalis và việc A. argentatum tái sử dụng tổ của nó phản 

ánh một mối tương tác sinh thái phức tạp, làm nổi bật các chiến lược thích nghi của 

các loài côn trùng bộ cánh màng làm tổ trong lỗ. Việc A. argentatum tái sử dụng ba 

tổ cũ, tất cả đều nằm trong cùng một thân tre, cho thấy hành vi làm tổ mang tính cơ 

hội, một hiện tượng đã được ghi nhận ở các loài tò vò và ong đơn độc khác, vốn 

thường khai thác các lỗ có sẵn để giảm công sức xây dựng tổ [131, 227]. Hành vi này 

có thể được hỗ trợ bởi độ bền của vật liệu và khả năng tiếp cận của các đốt tre vốn là 

chất nền làm tổ được ưa chuộng bởi nhiều loài Xylocopa ở châu Á [104, 138, 227]. 

Việc X. nasalis và A. argentatum cùng cư trú trong một cành tre càng củng cố giả 

thuyết về sự chồng lấn theo thời gian hoặc không gian trong chu kỳ làm tổ [132, 133]. 

Các nghiên cứu giữa các vùng cho thấy X. nasalis có khả năng linh hoạt cao 

trong hành vi làm tổ, sẵn sàng chia sẻ vị trí làm tổ với các loài chân khớp khác [104, 

227]. Sự linh hoạt này có thể góp phần vào thành công sinh thái của loài trong nhiều 

môi trường sống khác nhau, từ Việt Nam đến Ấn Độ và Thái Lan [103, 104, 217]. 

 

Hình 3.69. Loài Allorhynchium argentatum trong tổ loài X.nasalis  

(Cành khô loài Bambusa vulgaris (A-D), thân khô loài Bambusa blumeana (E-N)) 

(A,E,I: cửa tổ; B,D,F,J: cấu trúc trong tổ; M: trứng; H,L: ấu trùng; C, D, K: nhộng; G: 

con trưởng thành) 
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Bảng 3.15. Thành phần và kích thước tổ loài Allorhynchium argentatum (n=4) 

Đặc điểm Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình ± SD 

Chiều dài đốt (cm) 23.1 27.2 25.00 ± 1.71 

Đường kính đốt (mm) 20.02 27.3 24.31 ± 3.26 

Đường kính tổ (mm) 9.67 12.39 10.85 ± 1.23 

Chiều dài tổ (cm) 21.5 26.3 23.95 ± 1.97 

Đường kính cửa tổ (mm)-

Chiều ngang 

 

6.37 

 

9.73 

 

8.37 ± 1.42 

Chiều dọc 4.87 9.55 7.56 ± 1.98 

Số ong trưởng thành 0 1 0.25 ± 0.5 

Số ong cái trưởng thành 0 1 0.25 ± 0.5 

Số ong đực trưởng thành 0 0 0 ± 0 

Số nhộng 0 2 1 ± 0.82 

Số ấu trùng 0 1 0.75 ± 0.5 

Số trứng 0 1 0.25 ± 0.5 

Số ô trong tổ 2 9 6.25 ± 3.40 

Chiều dài ô (mm) 6.72 60.49 24.48±15.02 

Chiều rộng ô (mm) 8.52 11.46 10.05±0.78 

Độ dày vách ngăn (mm) 0.37 1.71 0.96±0.38 

Các giai đoạn phát triển của Allorhynchium argentatum 

Allorhynchium argentatum trải qua bốn giai đoạn phát triển. Trứng có màu 

trắng, cong rõ rệt, dài 4,17 mm và đường kính 0,87 mm (n=1), được gắn vào thức ăn 

ở một đầu (Hình 3.70A,C). Ấu trùng có màu trắng đục, tiêu thụ toàn bộ lượng thức 

ăn dự trữ trong ngăn tổ (Hình 3.70A,D). Ấu trùng phát triển hoàn chỉnh có chiều dài 

từ 19,16–20,39 mm (trung bình 19,88±0,64 mm; n=3). Nhộng có màu trắng sữa trong 

giai đoạn đầu biến đổi và có chiều dài từ 16,14–19,97 mm (trung bình 18,66±1,73 

mm; n=4) (Hình 3.70E). Ong trưởng thành đầu tiên xuất hiện từ các ngăn tổ gần cửa 

tổ, bằng cách gặm vách ngăn để thoát ra ngoài qua lối vào tổ (Hình 3.70B,E). 

 

Hình 3.70. Các giai đoạn phát triển loài Allorhynchium argentatum 

(C: trứng; D: ấu trùng; E: nhộng; F: con trưởng thành) 
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g. Hoạt động thăm hoa của loài X. nasalis 

Loài X. nasalis được ghi nhận đã thăm 20 loài hoa của 20 chi, 11 họ thực vật 

(Bảng 3.12). Họ Đậu là nhóm được ong ghé thăm hoa nhiều nhất (7 loài). Họ Cúc với 

3 loài và họ Bầu bí với 2 loài. Các họ khác có một loài được ghi nhận. Các quan sát 

gần khu vực làm tổ cho thấy hoạt động kiếm ăn thường xuyên của X. nasalis trên 10 

loài thực vật, bao gồm: Bí xanh, Mướp, Mua, Móng bò, Muồng hoa đào, Lim xẹt, 

Bằng lăng, Cà dại, Bòng bòng, và Đậu cộ (Phụ lục 8). 

Các nguồn thức ăn đa dạng được thể hiện bởi X. nasalis trên nhiều họ thực vật 

khác nhau đã nhấn mạnh vai trò thụ phấn quan trọng của chúng trong các hệ sinh thái 

nhiệt đới. Đáng chú ý, việc thường xuyên ghé thăm các loài thuộc họ Đậu cho thấy 

sự ưu tiên rõ rệt hoặc mối liên kết sinh học với nhóm thực vật này, có thể bị chi phối 

bởi đặc điểm hình thái hoa, phấn hoa, mật hoa hoặc các yếu tố sinh học liên quan với 

hoạt động của loài X. nasalis [230, 231]. 

Các quan sát về hành vi kiếm ăn trên các loài thực vật gần nơi làm tổ, đặc biệt 

là Bằng lăng, Lim xẹt và Mua cho thấy nguồn hoa rất quan trọng cho hoạt động hàng 

ngày của ong. Những loài này có thể là nguồn cung cấp mật hoa hoặc phấn hoa ổn 

định trong các giai đoạn cao điểm của hoạt động kiếm ăn. 

3.4.4 Đặc điểm tổ loài Xylocopa ruficornis 

a. Đặc điểm nhận dạng của loài X. ruficornis 

Loài Xylocopa ruficornis Fabricius, 1804 cơ thể có lông màu vàng. Con cái có 

kích thước dài 24 mm, mặt phủ lông vàng nhạt. Môi dưới và hàm trên có lông dựng 

đứng, đỉnh đầu có lông vàng đậm, còn phần ngực trước mang lông vàng kéo dài vượt 

nhẹ qua gốc cánh. Mảnh gốc môi có dải giữa nhẵn hơi nổi, môi dưới mang bốn nốt 

sần, hàm trên dài có rãnh sâu ở mặt trong và răng đỉnh dài hơn răng bên. Gờ giữa của 

đầu rõ và kéo dài tới giữa mắt đơn. Chân trước có màu nâu đỏ, móng phân nhánh 

mạnh với móng chính dài hơn móng phụ. Các đốt bụng T1 có nhiều chấm dày và một 

ít lông màu vàng, mặt dưới mang dải nhẵn ở giữa. Con đực có cơ thể dài trung bình 

khoảng 25 mm, toàn thân phủ lông vàng ở ngực, còn bụng mang lông nâu đỏ pha 

vàng, phần cuối sẫm màu hơn. Mảnh gốc môi mang dải vàng hình chữ T ngược, giữa 

ít chấm, phía sau mắt đơn bên có hai mảng vàng lớn. Môi dưới có dải vàng ở gốc và 

phần giữa nổi u nhỏ, hàm có đốm vàng ở gốc. Cánh màu nâu với gân cánh nâu đỏ. 

Các đốt bụng mang dải nhẵn ở giữa, đốt cuối có sống giữa nổi rõ (Hình 3.71). 

b. Địa điểm làm tổ của loài X. ruficornis 

Loài X. ruficornis làm tổ trên cây bình bát (Annona glabra L.) gần các vườn 

cây ăn trái dọc theo bờ kênh (Hình 3.72, Bảng 3.12). Các tổ cao từ 122,4 đến 282,5 

cm so với mặt đất (Trung bình: 164,6±49,7 cm, n=17), trên các cành có chiều dài từ 

11,2 đến 90,2 cm (Trung bình: 46,6±26,3 cm, n=9), với đường kính cành từ 20,38 

đến 29,30 mm (Trung bình: 23,27±3,04 mm, n=9). Mỗi cành có từ 1 đến 4 tổ (Trung 

bình: 1,7±1,1 tổ/cành, n=9). 
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Hình 3.71. Loài X. ruficornis (A-C: con cái; D-F: con đực) 

Loài X. ruficornis thể hiện kiểu làm tổ khá chuyên biệt, chúng ưu tiên chọn 

các cành cây Annona glabra với số lượng tổ ít và đường kính cửa tổ nhỏ. Loài này 

có vẻ sống đơn độc và ít tập trung. Mặc dù X. ruficornis ít được nghiên cứu hơn, các 

ghi nhận gần đây từ miền Nam Ấn Độ cho thấy loài này có thể làm tổ trong các thanh 

gỗ và chất nền tự nhiên, cho thấy phạm vi sinh thái rộng hơn so với giả định trước 

đây [103, 232]. Bằng cách ghi nhận việc sử dụng cây A. glabra chưa từng thấy là cây 

chủ của loài này trước đây giúp mở rộng hiểu biết về nơi làm tổ của X. ruficornis. 

Quan sát mới này cho thấy khả năng thích nghi sinh thái linh hoạt hơn và nhấn mạnh 

vai trò của thực vật địa phương trong việc định hình hành vi làm tổ. 

 

Hình 3.72. Tổ X. ruficornis trên loài Annona glabra 

(A,B,C: ong bay ngoài cửa tổ; D,E,F: cửa tổ; các mũi tên chỉ ong và cửa tổ) 
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Hình 3.73. Tổ của X. ruficornis trên cành khô của loài Annona glabra 

(A: Cửa tổ; B,C: cấu trúc trong tổ) 

c. Cấu trúc tổ của loài X. ruficornis 

Loài X. ruficornis có các cửa tổ thường ở mặt dưới của các cành cây khô. Cửa 

tổ thường ở giữa tổ (Hình 3.73D,E,F; Hình 3.74A). Một số cửa tổ cũng được tìm thấy 

ở đầu trên của các cành gãy (n=4) (Hình 3.72C). Tổ làm dọc theo cành cây với bề 

mặt bên trong nhẵn. Các tổ không phân nhánh và được chia ngăn bằng các vách ngăn 

tương đối dày, được tạo từ vụn gỗ đào ra trong quá trình xây tổ (Hình 3.74B,C). Các 

số đo cấu trúc của tổ như Bảng 3.16. 

Bảng 3.16. Thành phần cấu trúc và kích thước trong tổ loài X. ruficornis 

Đặc điểm tổ  Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình ± SD n 

Đường kính tổ (mm)  11.62 15.12 13.17±0.89 17 

Chiều dài tổ (mm)  76.22 265.52 142.92±54.7 17 

Đường kính cửa tổ (mm)  

9.29 12.98 10.87±0.9 17 

9.78 13.06 11.2±0.86 17 

Chiều  dài ô  (mm)  15.07  24.54 18.16±3.83 5 

Chiều rộng ô (mm)  11.62 14.02 13.06±0.96 5 

Độ dày vách ngăn tổ (mm) 4.03 5.37 4.75±0.48 5 

Số ô trong mỗi tổ 1 2 1.20±0.45 5 

Số ong trưởng thành trong tổ 1 5 1.88±1.15 16 

Số ong cái trưởng thành trong tổ 1 2 1.17±0.39 12 

Số ong đực  trưởng thành trong tổ 1 5 2.67±1.51 6 

Số nhộng 1 1 1.00±0.00 1 

Số ấu trùng 1 1 1.00±0.00 3 

Số trứng 1 1 1.00±0.00 2 

 

Loài X. ruficornis có sự đa dạng trong vị trí cửa tổ. Cửa tổ thường nằm ở giữa 

các cành cây nhưng đôi khi cũng nằm ở các đầu cành khô bị gãy. Cấu trúc tổ uốn 
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lượn và các vách ngăn dày được tạo từ vụn gỗ đào ra có thể là chiến lược nhằm tăng 

độ bền cho tổ trong các chất nền không đồng nhất như cành khô. Sự linh hoạt trong 

cấu trúc tổ có thể giúp chúng tồn tại tốt hơn trong các môi trường bị phân mảnh hoặc 

bị con người tác động. Mặc dù chưa có thông tin về cấu trúc tổ của X. ruficornis, các 

ghi nhận gần đây từ miền Nam Ấn Độ xác nhận rằng loài này làm tổ trong các thanh 

gỗ khô, với con cái có cấu tạo hàm rất phát triển để phục vụ việc đào tổ [232]. 

d. Các giai đoạn phát triển của loài Xylocopa ruficornis 

Loài X. ruficornis có bốn giai đoạn phát triển. Trứng có màu trắng, cong, dài 

5,72 mm và đường kính 1,63 mm (n=1) được gắn vào thức ăn bên trong ngăn tổ. Ấu 

trùng duy nhất được ghi nhận có chiều dài 19,36 mm và nhộng có chiều dài 17,31 

mm (n=1) (Hình 3.74C,F,I,M). 

Các giai đoạn phát triển X. ruficornis phù hợp với ong thợ mộc lớn [102, 104]. 

Chiến lược đặt trứng, gắn trứng vào thức ăn dự trữ và cố định vào vách tổ có thể giúp 

ấu trùng dễ dàng tiếp cận nguồn thức ăn ngay từ đầu và giữ ổn định vị trí trong suốt 

quá trình phát triển. Việc ấu trùng tiêu thụ toàn bộ lượng thức ăn dự trữ phản ánh 

chiến lược nuôi con đơn độc đặc trưng của ong thợ mộc [228].  

 

Hình 3.74. Chu kì phát triển của loài X. ruficornis 

(A,D,G,K: Cửa tổ; B,E,H,L: Cấu trúc tổ; C: trứng; F: ấu trùng; I: nhộng; M: trưởng thành) 

e. Hoạt động thăm hoa của loài X. ruficornis 

Loài X. ruficornis được ghi nhận thăm 12 loài thuộc 7 họ thực vật có hoa khác 

nhau (Bảng 3.12). Họ Đậu là nhóm được ong thăm nhiều nhất (5 loài). Họ Bầu bí với 

2 loài. Các họ khác chỉ ghi nhận 1 loài. Các quan sát gần khu vực làm tổ cho thấy 

hoạt động kiếm ăn thường xuyên của X. ruficornis trên 4 loài thực vật bao gồm: 

Xuyến chi, Mua, Bằng lăng và Đậu cộ. 
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3.4.5 Đặc điểm tổ loài Xylocopa latipes 

a. Đặc điểm nhận dạng của loài X. latipes 

Loài Xylocopa latipes (Drury, 1773) là ong có kích thước lớn, dài trung bình 

28–32 mm. Con đực và con cái đều có cơ thể màu đen với lớp lông phủ đen; lông 

ngắn và dày ở phần trước tấm ngực giữa, dài thành búi ở rìa bụng và cứng ở ống chân 

sau. Phần ngọn đốt gốc râu phình rộng, mặt có hố sâu trên mắt đơn, cánh ánh kim 

xanh lục hoặc tím. Con cái có rãnh sâu trên mặt kéo dài đến mắt đơn sau tạo thành 

gờ nổi rõ, trong khi con đực có mắt rất lớn gần như chạm nhau ở đỉnh đầu, mảnh gốc 

môi có vết vàng nhỏ ở mỗi bên, phần ngọn đốt gốc râu phình rộng hơn, ống chân và 

bàn chân trước biến đổi, dẹt, màu vàng, viền lông vàng dài và cong (Hình 3.75).  

Loài này tương đồng với Xylocopa tenuiscapa về hình thái tổng thể nhưng có 

thể phân biệt nhờ các đặc điểm: ở con cái của X. latipes, rãnh phía trước kéo dài đến 

mắt đơn sau, trong khi ở X. tenuiscapa không kéo dài và ở cả hai giới, phần ngọn đốt 

gốc râu của X. latipes phình rộng, còn ở X. tenuiscapa có dạng hình trụ.  

 

Hình 3.75. Hình thái ngoài loài X. latipes 

(A-C: con cái; D-F: con đực) 

b. Địa điểm làm tổ của loài X. latipes 

Các tổ của loài X. latipes được tìm thấy trên thân khô của 4 cây mít 

(Artocarpus heterophyllus) nằm ở vườn cây ăn trái và vườn nhà gần với kênh nước 

(Hình 3.76A,C,E). Xung quanh khu vực có nhiều loài thực vật đang ra hoa. Số lượng 

tổ trên mỗi cây này dao động từ 4 đến 13 tổ, trung bình 8,3±4,4 tổ. Các tổ được đào 

vào các thân cây cách mặt đất từ 82,4–332,6 cm, trung bình 210,3±13,8 cm. Thân cây 

có chiều dài từ 162,6–346,4 cm, trung bình 257,6±48,7 cm và đường kính thân cây 

đo tại các cửa tổ từ 9,3–14,8 cm, trung bình 12,6±1,1 cm (Hình 3.76B,D,F). 
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Hình 3.76. Tổ của X. latipes trên thân cây mít 

(A,C,E: Sinh cảnh làm tổ; B,D,F: Vị trí làm tổ) 

c. Cấu trúc tổ của loài X. latipes 

Cửa tổ có hình bầu dục, mở ra bên hông của thân cây (Hình 3.77A,C,E,G). 

Cửa tổ nằm ở đầu của nhánh đầu tiên của tổ. Nhánh đầu của tổ hướng theo chiều từ 

gốc lên ngọn của thân cây. Sau đó, tách ra các nhánh theo cả hai chiều, tuy nhiên đa 

số các nhánh theo chiều từ dưới lên. Tổ đi quanh co, mặt trong tổ nhẵn. Mỗi tổ có 1 

lối vào duy nhất. Mỗi tổ có từ 1–2 ô. Đa số là 1 ô nằm ở cuối mỗi nhánh. Các vách 

ngăn trong tổ được tạo từ mùn cưa do việc khoét lỗ trong tổ, sau đó trộn với một chất 

kết dính có thể là nước bọt của con cái. Vách ngăn khá nhẵn và phẳng (Hình 

3.77B,D,F,H). Các số đo đặc trưng của tổ như Bảng 3.17. 

Bảng 3.17. Thành phần cấu trúc và kích thước trong tổ loài X. latipes 

Đặc điểm tổ  Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình ± SD n 

Đường kính cây (cm) 9,26 14,84 12,58±1,103 33 

Chiều dài cửa tổ (cm) 2,1 4,3 2,83±0,61 33 

Chiều rộng cửa tổ (cm) 1,6 2,5 1,83±0,17 33 

Số nhánh 1 8 3,8±1,83 25 

Chiều dài nhánh (cm) 6,6 24,53 14,02±5,23 26 

Số ô mỗi tổ 1 5 1,7±1,11 23 

Số ô mỗi nhánh 1 2 1,06±0,25 16 

Chiều dài ô (cm) 1,29 2,52 2,17±0,36 13 

Chiều rộng ô (cm) 1,46 2,73 2,09±0,44 13 

Độ dày vách ô (mm) 2,2 6,72 4,19±1,41 12 

Số ong trưởng thành mỗi tổ 1 2 1,04±0,2 24 

Số ong cái trưởng thành 1 1 1±0,0 18 

Số ong đực trưởng thành 1 1 1±0,0 7 

Số nhộng 1 2 1,06±0,25 16 

Số ấu trùng 1 2 1,2±0,45 5 

Số kí sinh 1 4 2,33±1,21 6 
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Hình 3.77. Tổ của X. latipes  trong thân cây mít khô 

(A,C,E,G:  Vị trí cửa tổ; B,D,F,H: Cấu trúc trong tổ) 

d. Các giai đoạn phát triển của loài Xylocopa latipes 

Loài X. latipes có bốn giai đoạn phát triển như các loài ong Xylocopa khác. Qua 

quan sát, chúng tôi chỉ mới quan sát thấy ấu trùng, nhộng và con trưởng thành. Ấu 

trùng có màu trắng đục có kích thước từ 15,16–34,24 mm (trung bình 28,17±78,15; 

n=6) (Hình 3.78A-D). Ấu trùng giai đoạn đầu có màu trắng trong kích thước 15,16 

mm (n=1) (Hình 3.78A-B), ở giai đoạn phát triển hoàn chỉnh có chiều dài từ 33,73–

34,24 mm (n=2) (Hình 3.78C-D). Nhộng có màu trắng xám kích thước 28,3 mm (n=1) 

(Hình 3.78E-F) và màu đen có kích thước 30,04 mm (n=1). Con ong đực gần trưởng 

thành ở trong tổ có kích thước 32,73 mm (Hình 3.78G-H). 

 

Hình 3.78. Các thời kỳ phát triển của loài X. latipes 

(A-D: ấu trùng, E,F: nhộng, G,H: con trưởng thành) 
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e. Các loài liên quan đến tổ của loài Xylocopa latipes 

Trong quá trình phân tích tổ, ghi nhận 6 trong số 33 tổ có loài Dinogamasus 

sp. thuộc họ Laelapidae (Arachnida: Mesostigmata) chúng ghi nhận ở trong tổ, ở 

trong ô chứa nhộng và trong ô chứa ấu trùng (Hình 3.79).  

 

Hình 3.79. Loài ký sinh Dinogamasus sp. trong tổ X. latipes 

(Loài ký sinh trong tổ (A,B); trên nhộng (C,D); trên ấu trùng (E,F)) 

f. Hoạt động thăm hoa của loài X. latipes 

Khảo sát sự thăm hoa của X. latipes ở gần nơi làm tổ đã ghi nhận 16 loài thực 

vật thuộc 7 họ thăm hoa bởi X. latipes. Họ Đậu cao nhất với 7 loài và họ Sim với  3 

loài. Họ Bàng có 2 loài. Các họ còn lại ghi nhận 1 loài (Bảng 3.12, Phụ lục 8).  

Hầu hết các loài ong bầu thường chọn làm tổ trong các vật liệu thực vật khô 

như thân, cành cây khô, xà nhà hoặc các đốt tre nứa rỗng [217, 233]. Kết quả khảo 

sát tại Việt Nam cho thấy tổ của Xylocopa latipes tập trung trên thân khô của cây mít 

với mật độ trung bình 8,3 tổ/cây, cho thấy rõ ràng cho tập tính này. Quan sát này 

tương đồng với các nghiên cứu tại Ấn Độ, nơi loài thường tận dụng gỗ khô của các 

cây như Syzygium cumini hay Cassia siamea [217, 234]. Tổ của X. latipes có dạng 

đường hầm ngoằn ngoèo với một lối vào duy nhất và việc sử dụng mùn cưa trộn với 

chất kết dính từ nước bọt để tạo thành các vách ngăn nhẵn và phẳng giữa các ô nuôi 

ấu trùng là một chiến lược sinh học quan trọng, giúp bảo vệ thế hệ sau khỏi tác động 

của độ ẩm và nấm mốc [217, 235]. Với kích thước ấu trùng ghi nhận lên đến hơn 34 

mm, X. latipes được xem là một trong những loài ong bầu có cơ thể lớn nhất thế giới, 

đòi hỏi không gian ô tổ rộng và nguồn phấn hoa dồi dào [236]. Ngoài ra, loài này 

được ghi nhận thăm nhiều loài thực vật tại khu vực nghiên cứu, khẳng định đặc tính 

đa hoa điển hình [217, 237]. Tuy nhiên, tại một số vùng của Indonesia, X. latipes thể 

hiện sự chuyên hóa cao, khi có tới 95% nguồn phấn hoa phụ thuộc vào cây dừa (Cocos 

nucifera) [236]. Những dẫn liệu này cung cấp thông tin quan trọng về sinh học tổ của 

X. latipes tại Việt Nam, vốn chưa được nghiên cứu, đồng thời cho thấy việc duy trì 

các thân gỗ khô lớn trong vườn cây ăn trái là cần thiết để tạo nơi làm tổ cho loài ong 

thụ phấn quan trọng này. 



135 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Nghiên cứu đã cung cấp những dẫn liệu khoa học về đa dạng thành phần loài, 

đặc điểm phân bố và đặc điểm tổ của ong thuộc họ Apidae ở vùng Đông Nam Bộ, 

qua đó góp phần trả lời các câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra. 

Kết quả cho thấy khu hệ ong họ Apidae ở vùng Đông Nam Bộ có mức độ đa 

dạng tương đối cao, với 45 loài thuộc 11 giống của 2 phân họ được ghi nhận. Trong 

đó, có 3 giống và 23 loài bổ sung mới cho khu vực, đồng thời bổ sung 1 loài cho khu 

hệ ong Việt Nam. Giống Xylocopa có số lượng loài cao nhất, trong khi giống Apis 

chiếm ưu thế về mật độ cá thể. Trong đó, Apis florea là loài phân bố rộng, thường 

gặp và giữ vai trò ưu thế sinh thái trong khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu cũng ghi 

nhận 22 loài ong có giá trị sinh học, sinh thái, kinh tế và tiềm năng ứng dụng, bảo tồn 

ở vùng Đông Nam Bộ. 

Trên cơ sở phân loại và định danh, nghiên cứu đã xây dựng khóa phân loại 

đến cấp giống và loài cho các loài ong họ Apidae, tạo cơ sở khoa học phục vụ nghiên 

cứu, giảng dạy và bảo tồn đa dạng sinh học ở vùng Đông Nam Bộ. 

Về đặc điểm phân bố, nghiên cứu ghi nhận 109 loài thực vật thuộc 46 họ có 

sự thăm hoa của 41 loài ong họ Apidae, trong đó các họ Fabaceae, Asteraceae và loài 

Bidens pilosa là nguồn hoa quan trọng. Loài Apis florea có phổ thăm hoa rộng nhất. 

Các giống ong như Apis, Ceratina và Xylocopa có sự phân bố rộng theo sinh cảnh, 

đai cao và các vườn cây ăn trái. Đa dạng loài ong cao nhất ở rừng tự nhiên ở độ cao 

trên 500 m nơi ghi nhận nhiều giống loài hiếm gặp như Homotrigona, Lisotrigona và 

Bombus, trong khi mật độ cá thể cao ở khu vực trảng cây bụi và vùng có độ cao thấp, 

nơi có sự phong phú của các loài thực vật nguồn hoa. Kết quả này cho thấy sự phân 

bố của ong có mối liên hệ chặt chẽ với sinh cảnh, độ cao và thực vật nguồn hoa. 

Về sinh học tổ, nghiên cứu đã làm rõ đặc điểm sinh học tổ của 4 loài ong thuộc 

giống Xylocopa ở vùng Đông Nam Bộ và lần đầu tiên cung cấp dẫn liệu về tổ của hai 

loài Xylocopa minor và Xylocopa ruficornis trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Kết 

quả xác định sự khác biệt về giá thể làm tổ giữa các loài, với X. nasalis làm tổ trên 

tre, trúc, trong khi X. minor, X. ruficornis và X. latipes làm tổ trên thân và cành cây 

gỗ khô. Các tổ chủ yếu phân bố tại khu dân cư, gần nguồn nước và nơi có nguồn hoa 

phong phú. Đây là những dẫn liệu mới có giá trị khoa học, góp phần bổ sung hiểu 

biết về sinh học, sinh thái làm tổ và khả năng thích nghi của ong thợ mộc (Xylocopa) 

trong điều kiện tự nhiên ở vùng Đông Nam Bộ, đồng thời tạo cơ sở cho các nghiên 

cứu về bảo tồn, quản lý và khai thác bền vững nguồn tài nguyên thụ phấn bản địa.  
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Kiến nghị 

 Tiếp tục điều tra, khảo sát dài hạn về thành phần loài và phân bố của ong họ 

Apidae ở vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt tại các khu rừng tự nhiên và theo các 

mùa trong năm, nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học của nhóm 

này. 

 Kết hợp các phương pháp sinh học hiện đại, đặc biệt là các kỹ thuật sinh học 

phân tử, trong nghiên cứu định loại, phân bố và quan hệ phát sinh loài của ong 

họ Apidae. 

 Tiếp tục nghiên cứu về thực vật nguồn hoa, mối quan hệ giữa ong và thực vật 

nguồn hoa và sinh học tổ của các loài ong họ Apidae, ưu tiên các loài bản địa 

ở vùng Đông Nam Bộ. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Danh sách địa điểm các khu vực khảo sát 

STT Phường, Xã 
Tỉnh, 

thành  
Đặc điểm khu vực nghiên cứu  

Khu vực thu mẫu Tọa độ địa lý 

Khảo sát 

tuyến 

Bẫy 

màn  

Khảo 

sát tổ 
X Y 

1 Tân Biên 

Tây 

Ninh 

Khu vực xung quanh có rừng tự nhiên, các trảng cây bụi 

trên đất nông nghiệp bỏ hoang và vườn nhà nông thôn. 

Nơi có nhiều các loài thực vật nở hoa như Mào gà, Biến 

hoa sông hằng, Trinh nữ, Màn màn tím, Cỏ lào, Bìm nhỏ, 

Trung châu. 

x     
 11.562421°- 

11.613808°N 

105.938144°-

105.972517°E 

2 Bình Minh 

Khu vực có sinh cảnh đa dạng bao gồm rừng tự nhiên, 

trảng cây bụi và các vườn cây ăn trái xung quanh nhà dân. 

Khu vực có nhiều các loài thực vật đang nở hoa như 

Xuyến chi, Biến hoa sông hằng, Cỏ lào, Ngũ sắc, Màn 

màn tím, Cỏ hôi, Trứng cua, É lớn tròng, Phèn đen, Lấu, 

Xoài, Me. Khu vực ghi nhận tổ của ong khoái và  ong ruồi 

đỏ trên cây Xà cừ, Keo, Me, Xoài, Sanh. Hai bẫy màn 

treo được đặt ở hai vườn cây ăn trái ở khu vực này để thu 

mẫu. 

x x x 
 11.362924°- 

11.399146°N 

106.159821°-

106.173980°E 

3 
Dương Minh 

Châu 

Khu vực có nhiều trảng cỏ trên đất nông nghiệp bỏ hoang 

và ven bờ kênh khu dân cư. Vườn cây quanh rừng là nơi 

ghi nhận tổ của ong khoái trên cây xà cừ. Nơi có vườn cây 

gần rừng và được đặt bẫy màn treo. Các loài hoa bắt gặp 

phổ biến nhất là Xuyến chi, Trinh nữ, Bìm nắp, Tô liên, 

Đậu mắt mèo. 

x x x 
11.367797°-   

11.414551°°N 

106.187491°-

106.241748°E 

4 An Ninh 

Khu vực vườn nhà nông thôn bên bờ sông Vàm Cỏ Đông. 

Xung quanh vườn nhà có nhiều tre khô nơi ghi nhận tổ 

của ong Xylocopa nasalis. Vườn cây trồng nhiều Táo, Ổi, 

Mướp 

x    x  10.987643°N 106.285530°E 
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5 Dầu Tiếng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP. 

Hồ 

Chí 

Minh 

Khu vực trảng cỏ xen lẫn khu vực rừng tự nhiên. Nơi đây 

có nhiều Cỏ lào, Cỏ hôi, Xuyến chi, Điền ma nở hoa. 
x     

 11.322870° -  

11.355117°N 

106.359211°-

106.369931°"E 

6 
An Nhơn 

Tây 

Khu vực dọc đường ven sông xung quanh nhà dân nơi có 

trồng nhiều loài cây ăn trái như Dừa, Măng cụt, Mãng 

Cầu, Mít. Có nhiều các loài hoa như Mua, Xuyến chi, Cỏ 

hôi.  

x     
 11.146735°- 

11.154082°N 

106.459449°-

106.466870°E 

7 Chánh Hiệp 

Khu vực dọc theo bờ sông, bờ kênh và xung quanh vườn 

cây ăn trái của người dân. Nơi có nhiều các loài Xuyến 

chi, Trâm, Biến hoa sông hằng, Đậu cộ, Bìm nắp, Cúc tần, 

Trinh nữ. Nơi đây có nhiều tre khô và cây ăn trái khô như 

Mít, Sanh. Khu vực này ghi nhận và thu mẫu tổ các loài 

ong X. nasalis và X. latipes. 

 x   x 
 10.979677°- 

10.983426°N 

106.630013°-

106.630231°E 

8 Bình Dương 

Khu vực công viên đô thị nơi có nhiều các loài hoa cây 

cảnh được trồng như Đông hầu kem, Mười giờ, Qủa nổ 

cảnh, Đầu lân, Huỳnh liên và nhiều cây bụi khác như Biến 

hoa sông hằng, Xuyến chi, Cỏ hôi. Nơi đây ghi nhận tổ 

của ong X. nasalis trên thân, cành tre khô. Ngoài ra còn 

thấy tổ của loài Tetrgonula fuscobata ở cây Đa. 

x   x 
 11.050880°- 

11.055868°N 

106.676568°-

106.678121°E 

9 Thuận An 

Khu vực dọc theo bờ sông, bờ kênh và xung quanh vườn 

cây ăn trái của người dân. Nơi có nhiều các loài Xuyến 

chi, mua, Biến hoa sông hằng, Trứng cá, Đậu cộ, Bòng 

bòng, Cúc tần, Trinh nữ. Nơi đây ghi nhận và thu mẫu tổ 

của loài X. minor trên cây Sanh, Mít. Tổ loài X. ruficornis 

trên cây Bình bát và X. nasalis trên cây tre, trúc. 

x   x 
 10.940389°- 

10.924521°N 

106.651931°-

106.676373°E 

10 Bình Lợi 

Khu vực xung quanh vườn nhà nông thôn và bờ kênh. Nơi 

có nhiều hoa Xuyến chi, Biến hoa sông hằng, Trinh nữ, 

Cúc bò, Đậu cộ đang ra hoa. 

x     
 10.777846°- 

10.760681°N 

106.521355°-

106.507614°E 
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11 
An Thới 

Đông 

Khu vực rừng ngập mặn, xen kẽ các trảng cây bụi. Nơi 

ghi nhận có nhiều Cúc tần, Cỏ lào, Đậu cộ, Cúc mui, 

Trinh nữ, Chùm lé, Bòng bòng to, Điền ma, Sơn cúc hai 

hoa, Xuyến chi. Nơi đây ghi nhận tổ của loài X. minor 

trên cây sanh ở ven đường xuyên rừng và tổ của ong 

khoái trên cây Sú và cây Bần. 

x   x 
 10.492146°- 

10.542650°N 

106.819006°-

106.830879°E 

12 Cần Giờ 

Khu vực có đa dạng sinh cảnh gồm rừng tự nhiên, Trảng 

cây bụi và xung quanh khu dân cư. Nơi ghi nhận có nhiều 

Đậu cộ, Cúc tần, Cúc mui, Trinh nữ, Bòng bòng to, Điền 

ma, Sơn cúc hai hoa, Xuyến chi 

x     
 10.416465°- 

10.383846°N 

106.896539°-

106.918190°E 

13 Thạnh An 

Khu vực có đa dạng sinh cảnh gồm rừng tự nhiên, Trảng 

cây bụi và xung quanh khu dân cư. Nơi ghi nhận có nhiều 

Đậu cộ, Cúc tần, Cúc mui, Trinh nữ, Bòng bòng to, Điền 

ma, Sơn cúc hai hoa, Xuyến chi,  

x   x 
 10.556856°- 

10.538198°N 

106.936322°-

106.973488°E 

14 Tân Hải 

Khu vực rừng tự nhiên và trảng cây bụi. Nơi ghi nhận các 

loài có hoa như Cỏ lào, Xuyến chi, Bìm nhỏ, Cỏ hôi, 

Trâm ổi, Biến hoa sông hằng 

x     
 10.518074°- 

10.524682°N 

107.127738°-

107.130297°E 

15 
Phước 

Thắng 

Khu vực trảng cây bụi ven biển. Nơi có nhiều các loài hoa 

nở như: Bòng bòng to, Cúc tần, Cỏ hôi, Cỏ lào, Xuyến 

chi, Cúc tần, Mào gà, Màn màn tím, Cối xay, Đậu cộ, Cúc 

mui. 

x     
 10.384172°- 

10.381418°N 

107.137824°-

107.139655°E 

16 Phước Hải 

Khu vực trảng cây bụi ven biển. Nơi có nhiều các loài hoa 

nở như: Từ vi biển, Bòng bòng to, Cỏ hôi, Cỏ lào, Xuyến 

chi, Cúc tần, Mào gà, Màn màn tím, Cúc mui 

x     
 10.400802°- 

10.403551°N 

107.270117°-

107.275701°E 

17 Xuân Lộc 

 

 

 

 

 

 

 

Khu vực có trảng cây bụi gần rừng tự nhiên và xung 

quanh khu dân cư. Nơi có các loài thực vật ra hoa nhiều 

như: Cỏ lào, Xuyến chi, Trinh nữ, Mào gà, Trứng cá, Màn 

màn tím. 

x     
 10.924945°- 

10.954296° 

107.370977°-

107.393414° 

18 Tân Triều 

Khu vực dân cư dọc theo bờ sông Đồng Nai, nơi có vườn 

cây ăn trái và ruộng lúa của người dân. Các loài thực vật 

nở hoa chính như Xuyến chi, Màn màn tím. Nơi đây có tổ 

loài X. nasalis trên cây tre. 

 x   x 
 10.991131°- 

11.011267°N 

106.785774°-

106.782972°E 
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19 Trị An 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng 

Nai 

Khu vực xung quanh khu rừng tự nhiên rộng lớn. Nơi có 

nhiều trảng cỏ và cây bụi với các loài ra hoa nhiều như 

Hoàng tiền, É lớn tròng, Chổi đực, Cỏ lào, Trinh nữ, Đậu 

cộ, Mào gà, Xuyến chi.  

x     
 11.107818°- 

11.130891°N 

107.033333°-

106.997100°E 

20 Tà Lài 

Khu vực xung quanh khu dân cư, vườn nhà nông thôn nơi 

có nhiều Xuyến chi, Cỏ hôi, Màn màn tím, Biến hoa sông 

hằng 

x     
 11.401155°- 

11.393359°N 

107.379769°-

107.409028°E 

21 Tân Lợi 
Khu vực gần rừng tự nhiên với trảng cây bụi có nhiều Cỏ 

lào, Trinh nữ, Xuyến chi, Cỏ hôi đang ra hoa.  
x     

 11.485694°- 

11.503399°N 

107.079702°-

107.072366°E 

22 Đồng Phú 

Khu vực ven vườn nhà nông thôn và bờ hồ nơi có nhiều 

các loài thực vật đang ra hoa như: Đậu lam lông, Bìm 

vàng, Cỏ lào, Xuyến chi, Trinh nữ, Bìm nắp. 

x     
11.388764°- 

11.394710°N 

106.817150°-

106.803929°E 

23 Đồng Tâm 

Khu vực xung quanh khu dân cư, với nhiều vườn Điều, 

Cao su. Nơi có hoa Mào gà, Cò hôi, Xuyến chi, Trinh nữ, 

Màn màn tím. 

x     
 11.634297°- 

11.643023°N 

107.058582°-

107.051958°E 

24 Phước Long 

Khu vực các trảng cây bụi và xung quanh rừng tự nhiên. 

Nơi có nhiều các loài đang ra hoa như: Trinh nữ, Cỏ lào, 

Mào gà, Xuyến chi, Bìm vàng, Bìm nắp, Ké hoa đào. Nơi 

đây ghi nhận nhiều đàn ong ngoại của người dân đặt dưới 

tán Cao su. 

x   x 
 11.822302°- 

11.817000°N 

107.018259°-

106.999254°E 

25 Phú Nghĩa 
Khu vực xung quanh khu dân cư gần khu vực bờ Hồ Thác 

Mơ. Các loài Xuyến chi, Cỏ hôi, Trinh nữ ra hoa nhiều.  
x     

 11.875672°- 

11.907240°N 

107.058681°-

107.053451°E 

26 Bù Gia Mập 

Khu vực rừng tự nhiên nơi có tán rừng dày. Khu vực có 

các loài như Ké hoa đào, Cỏ lào, Xuyến chi, Biến hoa 

sông hằng đang ra hoa. Khu vực có nhiều cây cổ thụ như 

Bằng lăng, Đa, Cầy. Nơi đây ghi nhận tổ của nhiều loài 

ong không ngòi đốt thuộc giống Tetrgonula, 

Lepidotrigona và Homotrigona. 

x   x 
 12.071139°- 

12.190975°N 

107.179737°-

107.221142°E 

Tổng 26 3   26 2 11     
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Phụ lục 2. Một số hình ảnh khảo sát và thu mẫu ngoài thực địa 

 

 Thu mẫu ở Thành phố Hồ Chí Minh 

(tỉnh Bình Dương cũ (A-C), TP. Hồ Chí Minh cũ (D-F), tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu cũ (G-I)) 

 

 Thu mẫu ở các tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh 

(tỉnh Đồng Nai cũ (A-C), tỉnh Bình Phước cũ (D-F), tỉnh Tây Ninh cũ (G-I)) 
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Phụ lục 3. Hình ảnh ong họ Apidae ở khu vực nghiên cứu 

 
Các loài ong thuộc giống Amegilla 

(A: A. calceifera, B: A. cingulata, C: A. confusa, D: A. fimbriata, E: A. himalajensis, F: A. 

zonata) 
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Các loài ong mật vùng Đông Nam Bộ 

(A: A. andreniformis, B: A. cerana, C: A. dorsata, D: A. florea, E: A. mellifera) 
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Các loài ong giống Bombus, Homotrigona, Lepidotrigona, Lisotrigona, Tetragonula 

(A: B. eximinus, B:H. apicalis, C:  H. fimbriata, D: L. terminata, E: L. cacciae, F: 

T. collina, G: T. fuscobalteata, H: T. pagdeni) 
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Các loài ong giống Thyreus và Baruansapis 

(A: T. cyathier, B: T. himalajensis, C: T. lilacinus, D: T. massuri, E: B. clarihirta, 

F: B. cupulifera, G: B. hewitti, H: B. puangensis) 
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Các loài ong giống Ceratina 

(A: C. bryanti, B: C. cognata, C: C. collusor, D: C. dentipes, E: C. nigrolateralis, 

F: C. smaragdula, G: C. sutepensis, H: C. unimaculata) 
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Các loài ong thuộc giống Xylocopa 

(A,B: X. acutipennis; C,D: X. aestuans; E,F: X. caerulea; G,H: X. dejeanii) 
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Các loài ong giống Xylocopa (tiếp theo) 

(A-D: X. latipes; A,B: con cái; C,D: con đực; E,F: X. minor; G,H: X. nasalis) 
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Các loài ong giống Xylocopa (tiếp theo) 

(A,B: X. phalothorax, C,D: X. ruficornis, E,F: X. tenuiscapa) 
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Phụ lục 4. Danh lục loài và mật độ cá thể ong họ Apidae ở các sinh cảnh 

NGÀNH ARTHROPODA 

LỚP INSECTA 

BỘ HYMENOPTERA 

HỌ APIDAE 

Stt Loài 

Sinh cảnh 

Rừng tự 

nhiên 

Trảng 

cây bụi 

Khu 

dân cư 
Tổng 

1 Amegilla calceifera (Cockerell, 1911)  4 2 7 13 

2 Amegilla cingulata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1 

3 Amegilla confusa (Smith, 1854) 1 1 3 5 

4 Amegilla fimbriata (Smith, 1879)  0 0 2 2 

5 
Amegilla himalajensis (Radoszkowski, 

1882)  
0 0 3 3 

6 Amegilla zonata (Linnaeus, 1758)  13 20 22 55 

7 Apis andreniformis Smith, 1858  27 0 0 27 

8 Apis cerana Fabricius, 1793  75 83 78 236 

9 Apis dorsata Fabricius, 1793 48 93 54 195 

10 Apis florea Fabricius, 1787 72 119 115 306 

11 Apis mellifera (Linnaeus, 1758)  16 72 22 110 

12 Bombus eximius Smith, 1852 1 0 0 1 

13 Homotrigona apicalis (Smith, 1857) 20 0 0 20 

14 Homotrigona fimbriata (Smith, 1857) 21 0 0 21 

15 Lepidotrigona terminata (Smith 1987) 23 3 0 26 

16 Lisotrigona cacciae (Nurse, 1907) 12 0 0 12 

17 Tetragonula collina (Smith, 1857) 30 17 3 50 

18 Tetragonula fuscobalteata (Cameron, 1908) 1 2 36 39 

19 Tetragonula pagdeni (Schwarz, 1939) 13 13 8 34 

20 Thyreus cyathiger Lieftinck, 1962 0 0 1 1 

21 Thyreus himalajensis (Radoszkowski, 1893)  12 16 14 42 

22 Thyreus lilacinus (Cockrell, 1919) 2 0 0 2 

23 Thyreus massuri (Radoszkowski, 1893)  0 1 0 1 

24 Braunsapis clarihirta Reyes, 1991 0 1 0 1 

25 Braunsapis cupulifera (Vachal, 1895) 4 8 7 19 
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26 Braunsapis hewitti (Cameron, 1908) 1 6 5 12 

27 Braunsapis puangensis (Cockerell, 1929) 1 2 0 3 

28 Ceratina bryanti Cockerell, 1919  1 0 0 1 

29 Ceratina cognata Smith, 1879  4 6 2 12 

30 Ceratina collusor Cockerell, 1919  2 1 0 3 

31 Ceratina dentipes Friese,1914 3 4 1 8 

32 Ceratina nigrolateralis Cockerell, 1916  41 88 54 183 

33 Ceratina smaragdula (Fabricius, 1787)  21 48 54 123 

34 Ceratina sutepensis Cockerell, 1929  1 0 0 1 

35 Ceratina unimaculata Smith, 1879  3 5 5 13 

36 Xylocopa acutipennis Smith, 1854 1 0 0 1 

37 Xylocopa aestuans (Linnaeus, 1758)  3 11 16 30 

38 Xylocopa caerulea (Fabricius, 1804) 7 0 0 7 

39 Xylocopa dejeanii Lepeletier, 1841 2 0 0 2 

40 Xylocopa latipes (Drury, 1773) 5 6 18 29 

41 Xylocopa minor Maidl, 1912  18 17 46 81 

42 Xylocopa nasalis Westwood, 1838 7 10 15 32 

43 Xylocopa phalothorax Lepeletier, 1841 0 1 0 1 

44 Xylocopa ruficornis Fabricius, 1804  0 2 5 7 

45 Xylocopa tenuiscapa Westwood, 1840  1 2 1 4 

Tổng số loài 37 31 27 45 

Tổng số cá thể 517 661 597 1775 
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Phụ lục 5. Danh lục loài và mật độ cá thể ong họ Apidae ở các đai cao 

NGÀNH ARTHROPODA 

LỚP INSECTA 

BỘ HYMENOPTERA 

HỌ APIDAE 

Stt Loài 

Đai cao 

<50 

m 

50-

200 m 

200-

500 m 

>500 

m 
Tổng 

1 Amegilla calceifera (Cockerell, 1911)  9 0 1 3 13 

2 Amegilla cingulata (Fabricius, 1775) 0 0 1 0 1 

3 Amegilla confusa (Smith, 1854) 3 1 0 1 5 

4 Amegilla fimbriata (Smith, 1879)  2 0 0 0 2 

5 
Amegilla himalajensis (Radoszkowski, 

1882)  
3 0 0 0 3 

6 Amegilla zonata (Linnaeus, 1758)  31 7 6 11 55 

7 Apis andreniformis Smith, 1858  0 3 2 22 27 

8 Apis cerana Fabricius, 1793  67 52 66 51 236 

9 Apis dorsata Fabricius, 1793 58 31 54 52 195 

10 Apis florea Fabricius, 1787 123 68 55 60 306 

11 Apis mellifera (Linnaeus, 1758)  16 43 40 11 110 

12 Bombus eximius Smith, 1852 0 0 0 1 1 

13 Homotrigona apicalis (Smith, 1857) 0 2 0 18 20 

14 Homotrigona fimbriata (Smith, 1857) 0 3 10 8 21 

15 Lepidotrigona terminata (Smith 1987) 0 6 8 12 26 

16 Lisotrigona cacciae (Nurse, 1907) 0 0 0 12 12 

17 Tetragonula collina (Smith, 1857) 0 21 14 15 50 

18 
Tetragonula fuscobalteata (Cameron, 

1908) 
34 5 0 0 39 

19 Tetragonula pagdeni (Schwarz, 1939) 8 4 16 6 34 

20 Thyreus cyathiger Lieftinck, 1962 1 0 0 0 1 

21 
Thyreus himalajensis (Radoszkowski, 

1893)  
16 4 18 4 42 

22 Thyreus lilacinus (Cockrell, 1919) 0 0 0 2 2 

23 Thyreus massuri (Radoszkowski, 1893)  0 1 0 0 1 

24 Braunsapis clarihirta Reyes, 1991 0 0 1 0 1 
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25 Braunsapis cupulifera (Vachal, 1895) 13 3 2 1 19 

26 Braunsapis hewitti (Cameron, 1908) 5 4 2 1 12 

27 
Braunsapis puangensis (Cockerell, 

1929) 
0 2 1 0 3 

28 Ceratina bryanti Cockerell, 1919  0 0 0 1 1 

29 Ceratina cognata Smith, 1879  10 1 1 0 12 

30 Ceratina collusor Cockerell, 1919  0 0 1 2 3 

31 Ceratina dentipes Friese,1914 0 6 0 2 8 

32 Ceratina nigrolateralis Cockerell, 1916  89 27 40 27 183 

33 Ceratina smaragdula (Fabricius, 1787)  52 51 9 11 123 

34 Ceratina sutepensis Cockerell, 1929  0 0 0 1 1 

35 Ceratina unimaculata Smith, 1879  2 4 5 2 13 

36 Xylocopa acutipennis Smith, 1854 0 0 0 1 1 

37 Xylocopa aestuans (Linnaeus, 1758)  13 14 0 3 30 

38 Xylocopa caerulea (Fabricius, 1804) 2 0 4 1 7 

39 Xylocopa dejeanii Lepeletier, 1841 0 0 1 1 2 

40 Xylocopa latipes (Drury, 1773) 27 0 1 1 29 

41 Xylocopa minor Maidl, 1912  62 7 6 6 81 

42 Xylocopa nasalis Westwood, 1838 10 9 6 7 32 

43 Xylocopa phalothorax Lepeletier, 1841 1 0 0 0 1 

44 Xylocopa ruficornis Fabricius, 1804  5 0 2 0 7 

45 Xylocopa tenuiscapa Westwood, 1840  4 0 0 0 4 

Tổng số loài 27 26 28 33 45 

Tổng số cá thể 666 379 373 357 1775 
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Phụ lục 6. Danh lục thành phần loài thực vật nguồn hoa  

STT Tên Khoa học Tên Việt Nam 
Số loài 

ong 

Mã 

loài 

1 Acanthaceae Họ Ô rô     

1 Acanthus ilicifolius L.  Ô rô tím 1 F1 

2 Asystasia gangetica (L.) T. Anderson 
Biến hoa sông 

hằng 
8 

F2 

3 Ruellia simplex C.Wright Quả nổ cảnh 1 F3 

4 
Strobilanthes schomburgkii (Craib) 

J.R.I.Wood 
Hoàn ngọc đỏ  1 

F4 

2 Aizoaceae 
Họ rau đắng 

đất 
  

  

5 Sesuvium portulacastrum (L.) L.  Sam biển 1 F5 

6 Trianthema portulacastrum L.  Cỏ tam khôi 2 F6 

3 Alismataceae 
Họ Mã Đề 

Nước 
  

  

7 
Aquarius cordifolius (L.) Christenh. 

& Byng  
Bách thủy tiên 2 

F7 

4 Amaranthaceae Họ Rau Dền     

8 Alternanthera sessilis (L.) DC.  Rau dệu 3 F8 

9 Celosia argentea L. Mào gà 8 F9 

5 Amaryllidaceae 
Họ Loa Kèn 

Đỏ 
  

  

10 Zephyranthes carinata Herb.  Tóc tiên hồng 1 F10 

6 Anacardiacease Họ Xoài     

11 Anacardium occidentale L. Điều 6 F11 

12 Mangifera indica L.  Xoài 4 F12 

7 Apocynaceae Họ Trúc Đào     

13 Calotropis gigantea (L.) W.T.Aiton  Bòng bòng to 1 F13 

14 
Tabernaemontana divaricata (L.) 

R.Br. ex Roem. & Schult. 
Ngọc bút 2 

F14 

8 Arecaceae Họ Cau Dừa     

15 Cocos nucifera L.  Dừa 2 F15 

9 Asteraceae Họ Cúc     

16 Ageratum conyzoides L.  Cỏ hôi 3 F16 

17 Bidens pilosa L.  Xuyến chi 25 F17 

18 
Chromolaena odorata (L.) R.M.King 

& H.Rob.  
Cỏ lào 10 

F18 

19 
Gymnanthemum 

amygdalinum (Delile) Sch.Bip. 
Mật gấu 1 

F19 

20 Helianthus annuus L.  Hướng dương 1 F20 

21 Pluchea indica (L.) Less.  Cúc tần 5 F21 

22 Sphagneticola trilobata (L.) Pruski  Cúc bò 3 F22 

23 Tridax procumbens L.  Cúc mui 4 F23 

24 Wollastonia biflora (L.) DC.  Sơn cúc hai hoa 5 F24 

25 Zinnia elegans Jacq. Cúc lá nhám  1 F25 

10 Bignoniaceae Họ Quao     

26 Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth  Huỳnh liên 6 F26 

11 Boraginaceae Họ Vòi Voi     
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27 Heliotropium indicum L.  Vòi voi 1 F27 

12 Caricaceae Họ Đu Đủ     

28 Carica papaya L.  Đu đủ 1 F28 

13 Cleomaceae Họ Màn Màn     

29 Cleome chelidonii L.f. Màn màn tím 7 F29 

30 Cleome speciosa Raf.  Màn màn đẹp  1 F30 

31 Cleome viscosa L.  Màn màn vàng 2 F31 

14 Combretaceae Họ Bàng     

32 Lumnitzera littorea (Jack) Voigt  Cóc đỏ 2 F32 

33 Lumnitzera racemosa Willd.  Cóc trắng 2 F33 

15 Commelinaceae Họ Thài Lài     

34 Commelina communis L.  Trai thường 1 F34 

16 Convolvulaceae Họ Bìm Bìm     

35 Argyreia nervosa (Burm.f.) Bojer  Thảo bạc 2 F35 

36 Ipomoea alba L.  Bìm bò 2 F36 

37 Ipomoea indica (Burm.) Merr.  Bìm ấn 3 F37 

38 Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl.  Bìm mờ 1 F38 

39 Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br.  Muống biển 1 F39 

40 
Merremia hederacea (Burm.f.) 

Hallier f.  
Bìm vàng 5 

F40 

41 
Operculina turpethum (L.) Silva 

Manso  
Bìm nắp 4 

F41 

17 Costaceae Họ Mía Dò     

42 
Hellenia speciosa (J.Koenig) 

S.R.Dutta  
Mía dò 1 

F42 

18 Cucurbitaceae Họ Bầu Bí     

43 Benincasa hispida Cogn. Bí xanh 1 F43 

44 Coccinia grandis (L.) Voigt  Bát 2 F44 

45 Cucumis melo L.  Mướp 2 F45 

19 Elaeocarpaceae Họ Côm     

46 Muntingia calabura L.  Trứng cá 5 F46 

20 Euphorbiaceae Họ Thầu Dầu     

47 Croton hirtus L'Hér.  Cù đèn lông 1 F47 

48 Euphorbia hirta L.   Cỏ sữa lá lớn 1 F48 

21 Fabaceae Họ Đậu     

49 Aeschynomene americana L.  Điền ma mỹ 3 F49 

50 Aeschynomene indica L.  Điền ma ấn 3 F50 

51 Bauhinia purpurea L.  Móng bò 3 F51 

52 Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.  Kim phượng 1 F52 

53 Calopogonium cf. mucunoides Desv.  Đậu lam lông 1 F53 

54 Canavalia cathartica Thouars  Đậu cộ 7 F54 

55 Centrosema pubescens Benth.  Trung châu 6 F55 

56 Crotalaria pallida Aiton  Lục lạc ba lá 3 F56 

57 
Leucaena leucocephala (Lam.) de 

Wit  
Bọ chét 3 

F57 

58 Macroptilium lathyroides (L.) Urb.  Đậu điều 1 F58 

59 Mimosa diplotricha C.Wright  Trinh nữ móc 3 F59 

60 Mimosa pudica L.  Trinh nữ 12 F60 

61 Mucuna pruriens (L.) DC.  Đậu mắt mèo 1 F61 
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62 
Peltophorum pterocarpum (DC.) 

Backer ex K.Heyne  
Lim sét 2 

F62 

63 Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.  Keo  gai 2 F63 

64 Pterocarpus macrocarpus Kurz  Giáng hương 1 F64 

65 Senna alata (L.) Roxb.  Muồng trâu 2 F65 

66 Senna occidentalis (L.) Link  Muồng lá khế 2 F66 

67 Sesbania grandiflora (L.) Poir.  So đũa 1 F67 

68 Tamarindus indica L.  Me 6 F68 

22 Iridaceae Họ Lay Ơn     

69 
Trimezia longifolia (Link & Otto) 

Christenh. & Byng  
Diên vĩ da beo 1 

F69 

23 Lamiaceae Họ Hoa Môi     

70 Hyptis brevipes Poit.  É dùi trống 1 F70 

71 
Mesosphaerum suaveolens (L.) 

Kuntze  
É lớn tròng 3 

F71 

72 Vitex rotundifolia L.f. Từ bi biển 1 F72 

24 Lecythidaceae Họ Lộc Vừng     

73 Barringtonia acutangula Gaertn. Lộc vừng 3 F73 

74 Couroupita guianensis Aubl.  Đầu lân 3 F74 

25 Linderniaceae Họ Lữ Đằng     

75 
Torenia crustacea (L.) Cham. & 

Schltdl. 
Lữ đằng cần 1 

F75 

26 Lythraceae Họ Bằng Lăng     

76 Cuphea hyssopifolia Kunth  Cẩm tú mai 2 F76 

77 Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. Bằng lăng nước 2 F77 

27 Malvaceae  Họ Bông     

78 Abutilon indicum (L.) Sweet  Cối xay 1 F78 

79 Melochia corchorifolia L.  Trứng cua 2 F79 

80 Sida acuta Burm.f.  Chổi đực 5 F80 

81 Urena lobata L.  Ké hoa đào 6 F81 

82 Waltheria indica L.  Hoàng tiền 5 F82 

28 Marantaceae Họ Dong     

83 Thalia geniculata L.  Trúc cần câu 1 F83 

29 Melastomataceae Họ Mua     

84 Melastoma malabathricum L.  Mua đa hùng 4 F84 

30 Myrtaceae Họ Sim     

85 
Melaleuca cajuputi Maton & Sm. ex 

R. Powell  
Tràm 2 

F85 

86 
Syzygium samarangense (Blume) 

Merr. & L.M.Perry  
Mận 1 

F86 

87 Syzygium sp.  Trâm 1 F87 

31 Nelumbonaceae Họ Sen     

88 Nelumbo nucifera Gaertn. Sen 2 F88 

32 Nympheaceae Họ Súng     

89 Nymphaea rubra Roxb. ex Salisb.  Súng đỏ 1 F89 

90 Nymphaea pubescens Willd.  Súng trắng 2 F90 

33 Oxalidaceae 
Họ Chua Me 

Đất 
  

  

91 Averrhoa carambola L.  Khế 1 F91 
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34 Passifloraceae Họ Lạc Tiên     

92 Passiflora foetida L.  Lạc tiên 1 F92 

93 Turnera subulata Sm.  Đông hầu kem 6 F93 

94 Turnera ulmifolia L. Đông hầu vàng 1 F94 

35 Phyllanthaceae Diệp Hạ Châu     

95 Phyllanthus cf. reticulatus Poir.  Phèn đen 2 F95 

36 Plantaginaceae Họ Mã Đề     

96 Angelonia goyazensis Benth. Ngọc hân 1 F96 

37 Polygonaceae Họ Rau Răm     

97 Antigonon leptopus Hook. & Arn.  Ti gôn 3 F97 

38 Portulacaceae Họ Rau Sam     

98 Portulaca grandiflora Hook. Mười giờ 1 F98 

39 Rhamnaceae  Họ Táo     

99 Ziziphus oenopolia (L.) Mill.  Táo 1 F99 

40 Rubiaceae Họ Cà Phê     

100 
Eumachia ovoidea (Pierre ex Pit.) 

Barrabé, C.M.Taylor & Razafim. 
Lấu 1 

F100 

41 Rutaceae Họ Cam     

101 Citrus maxima (Burm.) Merr.  Bưởi 1 F101 

42 Sapindaceae  Họ Bồ Hòn     

102 Dimocarpus longan Lour.  Nhãn 7 F102 

43 Solanaceae Họ Cà     

103 Solanum macrocarpon L.  Cà pháo 2 F103 

104 Solanum torvum Sw. Cà dại 3 F104 

44 Tiliaceae Họ Đay     

105 Corchorus olitorius L.  Rau đay 1 F105 

45 Trapaceae Họ Củ Ấu     

106 Trapa natans L.  Ấu Thái 4 F106 

46 Verbenaceae 
Họ Cỏ Roi 

Ngựa 
  

  

107 Duranta erecta L. Thanh quan 1 F107 

108 Lantana camara L. Ngũ sắc 1 F108 

109 Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl Đuôi chuột 2 F109 

Tổng số 41 109 
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Phụ lục 7. Hình ảnh các loài thực vật nguồn hoa 

   

1. Ô rô tím - Acanthus ilicifolius L.            2. Biến hoa sông hằng - Asystasia gangetica   

   

3. Quả nổ cảnh - Ruellia simplex         4. Hoàn ngọc đỏ-Strobilanthes schomburgkii   

  

5. Sam biển - Sesuvium portulacastrum  6. Cỏ tam khôi-Trianthema portulacastrum 
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7. Bách thủy tiên - Aquarius cordifolius        8. Rau dệu - Alternanthera sessilis 

 

9. Mào gà - Celosia argentia 

   

10. Tóc tiên hồng - Zephyranthes carinata   11.  Điều - Anacardium occidentale 
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12. Xoài  - Mangifera indica                      13. Bòng bòng to - Calotropis gigantea 

   

14. Ngọc bút - Tabernaemontana divaricata  15. Dừa - Cocos nucifera 

 

16. Cỏ hôi - Ageratum conyzoides 
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17. Xuyến chi - Bidens pilosa              18. Cỏ lào  - Chromolaena odorata        

    

19. Mật gấu - Gymnanthemum amygdalinum    20. Hoa hướng dương - Helianthus annuus   

   

21. Cúc tần - Pluchea indica                      22. Cúc bò - Sphagneticola trilobata    
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23.Cúc mui  - Tridax procumben               24. Sơn cúc hai hoa - Wollastonia biflora 

   

25. Cúc lá nhám - Zinnia elegans               26. Huỳnh liên  - Tecoma stans              

   

27. Vòi voi - Heliotropium indicum           28. Đu đủ - Carica papaya 
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29. Màn màn tím - Cleome chelidonii       31. Màn màn vàng - Cleome viscosa 

 

30. Màn màn đẹp - Cleome speciosa 

    

32. Cóc đỏ - Lumnitzera littorea                33. Cóc trắng - Lumnitzera racemosa 
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34. Trai thường - Commelia communis      35. Thảo bạc - Argyreia nervosa          

   

36. Bìm ấn - Ipomoea indica                      37. Bìm bò - Ipomoea alba 

   

38. Bìm mờ  - Ipomoea obscura                 39. Muống biển - Ipomoea pes-caprae         
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40. Bìm vàng - Merremia hederacea         41. Bìm nắp - Operculina turpethum 

  

42. Mía dò -  Hellenia speciosa                 43.  Bí xanh - Benincasa hispida 

    

44. Bát  - Coccinia grandis                         45. Mướp - Cucumis melo                   



xxx 

 

     

46. Trứng cá - Muntingia calabura            47. Cù đèn lông - Croton hirtus   

    

48. Cỏ sữa lá lớn  - Euphorbia hirta       49.Điền ma mỹ - Aeschynomene americana 

 

50. Điền ma ấn - Aeschynomene indica 



xxxi 

 

   

51. Móng bò - Bauhinia purpurea             52. Kim phượng - Caesalpinia pulcherrima   

   

53.  Đậu lam lông - Calopogonium mucunoides   54. Đậu cộ - Canavalia cathartica 

   

55. Trung châu - Centrosema pubescens         56. Lục lạc ba lá  - Crotalaria pallida 



xxxii 

 

   

57. Bọ chét - Leucaena leucocephala         58. Đậu điều - Macroptilium lathyroides 

 

59. Trinh nữ móc - Mimosa diplotricha 

   

60. Trinh nữ - Mimosa pudica                    61. Đậu mắt mèo - Mucuna pruriens 



xxxiii 

 

   

62. Lim sét - Peltophorum pterocarpum    63. Keo gai  - Pithecellobium dulce 

   

64. Giáng hương - Pterocarpus macrocarpus        65. Muồng trâu - Senna alata 

   

66. Muồng lá khế - Senna occidentalis       67. So đũa - Sesbania grandiflora         



xxxiv 

 

  

68. Me - Tamarindus indica                       69. Diên vĩ - Trimezia longifolia 

 

70. É dùi trống - Hyptis brevipes 

   

71. É lớn tròng - Hyptis suaveolens           72. Từ vi biển - Vitex rotundifolia    



xxxv 

 

   

73. Lộc vừng - Barringtonia acutangula    74. Đầu lân - Couroupita guianensis 

   

75. Lữ đằng - Torenia crustacea                76. Cẩm tú mai - Cuphea hyssopifolia 

   

77. Bằng lăng nước - Lagerstroemia speciosa  78. Cối xay - Abutilon indicum 



xxxvi 

 

   

79. Trứng cua - Melochia corchorifolia       80. Chổi đực - Sida acuta 

   

81. Ké hoa đào – Urena lobata                  82. Hoàng tiền  - Waltheria indica     

   

83. Trúc cần câu - Thalia geniculata    84. Mua đa hùng-Melastoma malabathricum 



xxxvii 

 

    

 85. Tràm - Melaleuca cajuputi                  86. Mận - Syzygium samarangense       

 

87. Trâm - Syzygium sp. 

   

 88. Sen - Nelumbo nucifera                        89.Súng đỏ - Nymphaea rubra           



xxxviii 

 

   

90. Súng trắng - Nymphaea pubescens      91. Khế - Averrhoa carambola 

   

        92. Lạc tiên - Passiflora foetida     

  

93. Đông hầu kem - Turnera subulata      94. Đông hầu vàng – Turnera ulmifolia         



xxxix 

 

  

 95. Phèn đen  - Phyllanthus cf. Reticulatus    96. Ngọc hân - Angelonia goyazensis 

   

97. Ti gôn  - Antigonon leptopus                98. Mười giờ - Portulaca grandiflora 

   

99. Táo - Ziziphus oenopolia                    100. Lấu - Eumachia ovoidea      



xl 

 

   

101. Bưởi - Citrus maxima    102. Nhãn - Dimocarpus longan 

     
103. Cà pháo - Solanum macrocarpon     104. Cà dại - Solanum torvum    

  
105. Rau đay - Corchorus olitorius           106. Ấu thái - Trapa natans    

  
107. Thanh quan - Duranta erecta      108. Đuôi chuột-Stachytarphela jamaicencis 
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109. Ngũ sắc  - Lantana camara 

  



xlii 

 

Phụ lục 8. Hình ảnh các loài thực vật và ong thăm hoa 

 

1. Một số cây nguồn hoa được loài Apis florea thăm hoa 

 (A: Xuyến chi, B: Trứng cá, C: Biến hoa sông hằng, D: Bìm nắp, E: Cúc mui. F: Cỏ sữa 

lá lớn, G: Trinh nữ, H: Ti gôn) 

 

2. X. minor thăm hoa ở gần khu vực tổ 

(A: Cucumis melo; B: Benincasa hispida; C: Peltophorum pterocarpum; D:  Canavalia cathartica; 

E: Bidens pilosa; F: Senna alata) 

 

3. Xylocopa minor thăm hoa ở rừng ngập mặn 

(A: Lumnitzera littorea; B: Lumnitzera racemosa; C: Acanthus ilicifolius; D: Thespesia populnea; 

E: Canavalia cathartica; F: Aeschynomene americana; G: Wollastonia biflora; H: Pluchea indica) 
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4. Một số loài hoa thăm bởi loài X. nasalis 

(A: Benincasa hispida; B: Luffa cylindrica; C: Melastoma malabathricum; D: Bauhinia 

purpurea; E: Cassia javanica; F: Solanum torvum; G: Peltophorum pterocarpum; H: 

Calotropis gigantea; I: Lagerstroemia specios; K: Canavalia cathartica). 

 

5. Các loài hoa thăm bởi X. latipes 

(A: Melastoma malabathricum, B: Lagerstroemia speciosa, C:  Cassia javanica, D: 

Canavalia cathartica, E: Syzygium sp, F: Calotropis gigantea, G: Peltophorum 

pterocarpum; H: Caesalpinia sp, I: Lumnitzera littorea) 


